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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TàNH BÌNH ĐâNH 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đçc lËp – Tą do  - H¿nh phúc 

Sá:         /QĐ-UBND Bình Định, ngày     tháng     năm 2024 

 
 
 

QUY¾T ĐâNH 

Ban hành 12 (m°ëi hai) Quy trình và Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn  
dãch vā są nghißp công sā dāng ngân sách nhà n°éc thuçc  

l*nh vąc Khoa håc và Công nghß trên đãa bàn tánh Bình Đãnh 
 

ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH BÌNH ĐâNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 cāa 

Chính phā quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cāa Luật Khoa 
học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 ngày 02 tháng 2014 cāa 
Chính phā về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 cāa 
Chính phā quy định giao nhiệm vÿ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vÿ công sử dÿng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 Quy định 
cơ chế tự chā tài chính cāa đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2099/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 cāa 
Thā tướng Chính phā ban hành danh mÿc dịch vÿ sự nghiệp công sử dÿng ngân 
sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cāa Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 cāa 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vÿ sự nghiệp công sử dÿng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước cāa Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị quyết 61/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2023 cāa Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Danh mÿc dịch vÿ sự nghiệp công sử dÿng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định; 

DĄ THÀO 
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Căn cứ Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 cāa Āy 

ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Danh mÿc dịch vÿ sự nghiệp công sử 

dÿng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số ….. 
ngày ….tháng 7 năm 2024. 

QUY¾T ĐâNH: 
 

ĐiÁu 1. Ban hành kèm theo QuyÁt đånh này, 12 (m°åi hai) Quy trình và 
Đånh mąc kinh tÁ kā thuÁt thāc hián dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách 
nhà n°ãc thuác l*nh vāc Khoa hçc và Công nghá trên đåa bàn tãnh Bình Đånh 
(theo phÿ lÿc đính kèm) 

ĐiÁu 2. Quy trình và Đånh mąc kinh tÁ kā thuÁt tại QuyÁt đånh này là c¡ sở 
để xác đånh đ¡n giá 12 (m°åi hai) dåch vā công trong l*nh vāc Khoa hçc và 
Công nghá trên đåa bàn tãnh Bình Đånh có sā dāng kinh phí tÿ ngân sách nhà 
n°ãc theo ph°¡ng thąc đặt hàng, đÁu th¿u, giao nhiám vā. 

ĐiÁu 3. QuyÁt đånh này có hiáu lāc kể tÿ ngày ký. 
ĐiÁu 4. Chánh Văn phòng Ăy ban nhân dân tãnh; Giám đác Sở Khoa hçc 

và Công nghá, Giám đác Sở Tài chính; Thă tr°ởng các c¡ quan, tổ chąc có liên 
quan chåu trách nhiám thi hành QuyÁt đånh này./. 

  
Nơi nhận: 
- Nh° điều 4; 
- L°u: VT. 

CHĂ TâCH 
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PHĀ LĀC  
DANH MĀC 12 (M¯äI HAI) QUY TRÌNH VÀ ĐäNH MĄC KINH TÀ KĀ 

THUÀT THĀC HIàN DäCH VĀ CÔNG SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯âC 
THUàC L)NH VĀC KHOA HæC VÀ CÔNG NGHà TRÊN ĐäA BÀN TâNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2024/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 
cāa Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

STT Tên quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt Ký hißu 
1. Công bá, xuÁt b¿n, truyền thông, khai thác, ąng dāng nhiám vā 

khoa hçc và công nghá và phát triển công nghá 
Phā lāc I 

2. Môi giãi, xúc tiÁn, t° vÁn và dåch vā khác phāc vā chuyển giao 
công nghá 

Phā lāc II 

3. Xây dāng và qu¿n trå hạ t¿ng thông tin, qu¿n trå hạ t¿ng công nghá 
thông tin khoa hçc và công nghá 

Phā lāc III 

4. Tổ chąc các chÿ công nghá và thiÁt bå, hoạt đáng trình dißn, kÁt 
nái cung - c¿u công nghá, các trung tâm giao dåch công nghá, triển 
lãm khoa hçc và công nghá, tổ chąc các sā kián, hái nghå kêu gçi 
ván đ¿u t° cho khởi nghiáp đổi mãi sáng tạo 

Phā lāc IV 

5. Xây dāng, vÁn hành và phát triển há tháng thông tin, truyền thông, 
c¡ sở dÿ liáu và cổng thông tin KH&CN đåa ph°¡ng. Hoạt đáng 
th° vián, thông tin và tháng kê trong l*nh vāc khoa hçc và công 
nghá. CÁp nhÁt dÿ liáu KH&CN đåa ph°¡ng vào CSDL quác gia 
về KH&CN 

Phā lāc V 

6. Thông tin, truyền thông trong l*nh vāc sở hÿu trí tuá, tiêu chuÁn đo 
l°ång chÁt l°ÿng, năng l°ÿng nguyên tā, an toàn bąc xạ và hạt 
nhân 

Phā lāc VI 

7. Xây dāng, thÁm đånh các tiêu chuÁn c¡ sở, quy chuÁn kā thuÁt đåa 
ph°¡ng. Phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ sở, tiêu chuÁn 
quác gia, tiêu chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc 
ngoài; quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác 
gia 

Phā lāc VII 

8. T° vÁn xây dāng, áp dāng há tháng qu¿n lý chÁt l°ÿng tiên tiÁn 
trong hoạt đáng căa c¡ quan nhà n°ãc,  đ¡n vå sā nghiáp công lÁp 

Phā lāc VIII 

9. T° vÁn, h°ãng d¿n tổ chąc tham gia Gi¿i th°ởng chÁt l°ÿng quác 
gia 

Phā lāc IX 

10. ThiÁt lÁp, duy trì, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång Phā lāc X 
11. Hoạt đáng dåch vā ąng dāng năng l°ÿng nguyên tā, bao gồm dåch 

vā kiểm xạ, kiểm đånh thiÁt bå bąc xạ 
Phā lāc XI 

12. Ąng phó và xā lý sā cá bąc xạ, sā cá hạt nhân trên đåa bàn tãnh. Phā lāc XII 
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PHĀ LĀC I 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP 
CÔNG SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ CÔNG BÞ, XUÂT BÀN, 
TRUYÀN THÔNG, KHAI THÁC, ĄNG DĀNG NHIÞM VĀ KHOA HäC 

VÀ CÔNG NGHÞ VÀ PHÁT TRIÂN CÔNG NGHÞ 
 

 Quy trình thāc hián và đånh mąc dåch vā sā nghiáp công về Công bá, xuÁt 
b¿n, truyền thông, khai thác, ąng dāng nhiám vā khoa hçc và công nghá và phát 
triển công nghá đ°ÿc xây dāng các b°ãc công viác theo QuyÁt đånh sá 888/QĐ-
BKHCN ngày 31/5/2022 căa Bá Khoa hçc và Công nghá về viác phê duyát quy 
trình thāc hián các dåch vā công sā dāng ngân sách nhà n°ãc trong l*nh vāc thông 
tin, tháng kê, th° vián khoa hçc và công nghá; Thông t° sá 06/2022/TT-BKHCN 
ngày 31/5/2022 căa Bá Khoa hçc và Công nghá về ban hành đånh mąc kinh tÁ - kā 
thuÁt các dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc trong l*nh vāc thông 
tin, tháng kê, th° vián khoa hçc và công nghá; Thāc tÁ khi triển khai thāc hián các 
dåch vā. 

1. Māc đích 

Quy đånh các b°ãc thāc hián và đånh mąc các dåch vā sā nghiáp công về Công 
bá, xuÁt b¿n, truyền thông, khai thác, ąng dāng nhiám vā khoa hçc và công nghá 
và phát triển công nghá. 

2. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

Quy trình và đånh mąc này áp dāng đái vãi các tổ chąc sā dāng ngân sách nhà 
n°ãc thāc hián dåch vā Công bá, xuÁt b¿n, truyền thông, khai thác, ąng dāng 
nhiám vā khoa hçc và công nghá và phát triển công nghá trên đåa bàn tãnh. 

Quy trình và đånh mąc này áp dāng đái vãi các tổ chąc sā dāng ngân sách nhà 
n°ãc thāc hián dåch vā thuác l*nh vāc ąng dāng khoa hçc và công nghá, nhiám vā 
khoa hçc và công nghá và phát triển công nghá trên đåa bàn tãnh. 

3. GiÁi thích tÿ ngă và chă vi¿t tắt 
3.1.  Gi¿i thích tÿ ngÿ: 

- Bản tin là s¿n phÁm thông tin khoa hçc và công nghá cÁp nhÁt tình hình các 
quan điểm, xu thÁ, chiÁn l°ÿc, chính sách, mô hình phát triển khoa hçc, công nghá 
và đổi mãi sáng tạo đ°ÿc xuÁt b¿n đånh kỳ, phāc vā công tác lãnh đạo, qu¿n lý và 
ng°åi dùng tin. 

- Xuất bản là viác tổ chąc, khai thác b¿n th¿o, biên tÁp thành b¿n m¿u để in và 
phát hành hoặc để phát hành trāc tiÁp qua các ph°¡ng tián đián tā; 

- Phát hành là viác đ°a xuÁt b¿n phÁm đÁn ng°åi sā dāng thông qua mát hoặc 
nhiều hình thąc mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho m°ÿn, xuÁt khÁu, 
nhÁp khÁu, hái chÿ, triển lãm; 

- Bản thảo là b¿n viÁt tay, đánh máy hoặc b¿n đ°ÿc tạo ra bằng ph°¡ng tián 
đián tā căa mát tác phÁm, tài liáu để xuÁt b¿n; 
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- Biên tập là viác rà soát, hoàn thián nái dung và hình thąc b¿n th¿o để xuÁt b¿n; 

3.2. Chÿ viÁt tắt: 

Chă vi¿t tắt Nçi dung vi¿t tắt 

KH&CN khoa hçc và công nghá 

4. Nçi dung quy trình và đãnh mąc 

Gồm 02 quy trình thāc hián và đånh mąc các dåch vā sā nghiáp công về Công 
bá, xuÁt b¿n, truyền thông, khai thác, ąng dāng nhiám vā khoa hçc và công nghá 
và phát triển công nghá (nái dung quy trình và đånh mąc chi tiÁt căa tÿng dåch vā 
đ°ÿc quy đånh tại các Phā lāc tÿ sá Ia đÁn Ib). 
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PHĀ LĀC Ia 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ BIÊN SO¾N VÀ XUÂT BÀN TIN 

KHOA HäC VÀ CÔNG NGHÞ GIÂY 
 

1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian 
thąc hißn 

1.   Xác đånh chă đề Xác đånh chă đề 
căa B¿n tin và sá 
l°ÿng bài viÁt, 
danh sách các bài 
viÁt, thông tin chi 
tiÁt về mßi bài viÁt, 
hình ¿nh  
 

Th° ký B¿n tin 
thāc hián 

1 ngày 

2.  Trình cÁp có thÁm 
quyền phê duyát 
chă đề 

Trình phê duyát và 
gi¿i trình các nái 
dung khi đ°ÿc yêu 
c¿u 

0,5 ngày 

3.  Xây dāng đề c°¡ng Th° ký B¿n tin 
thāc hián 

3 ngày 

4.  Trình cÁp có thÁm 
quyền phê duyát đề 
c°¡ng 

Trình phê duyát và 
gi¿i trình các nái 
dung khi đ°ÿc yêu 
c¿u 

0,5 ngày 

5.  Tìm kiÁm và tóm 
tắt nái dung tài liáu 

Liên há đặt hàng 
cáng tác viên và 
Thu thÁp chçn 
tin/bài tÿ các 
nguồn tin 

- Tìm kiÁm tài liáu; 
- Tóm tắt nái dung 
tài liáu. 
 

6 ngày 

6.  Xā lý tài liáu Các tin, bài phù 
hÿp vãi chă đề và 
có 
tính chính xác về 
các thông tin, sá 
liáu  

- Chçn lçc tài liáu;  
- Biên dåch, tổng 
hÿp và phân tích 
thông tin. 

5 ngày 

7.  Biên soạn, biên tÁp 
b¿n th¿o: 

B¿n th¿o B¿n tin 
đ°ÿc dàn trang 

Biên soạn, biên tÁp 
b¿n th¿o theo đề 
c°¡ng đã duyát; 
TiÁp nhÁn mã QR 
căa B¿n tin, thiÁt 
kÁ, dàn trang, tạo 

5 ngày 
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b¿n in. 
8.  Trình các cÁp có 

thÁm quyền phê 
duyát 

 Trình duyát bìa 
b¿n tin, māc lāc, 
sāa morat b¿n th¿o 

0,5 ngày 

9.  Chuyển nhà in Àn phÁm thể hián 
đúng các nái dung 
và bá cāc đã đ°ÿc 
duyát 

Chuyển file đÁn 
nhà in 
Kiểm tra file b¿n 
dā th¿o căa nhà in 
gāi lạ; 
- Kiểm tra lại Án 
phÁm l¿n cuái sau 
khi nhÁn đ°ÿc 
cuán b¿n tin thành 
phÁm. 

1 ngày 

10.  L°u trÿ và phát 
hành  

L°u trÿ và náp l°u 
chiểu các c¡ quan 
chąc năng 
Phát hành B¿n tin 

Náp l°u chiểu 
Liên há đ¡n vå phát 
hành để phát hành 
B¿n tin 

0,316 ngày 

 

2. BÁng đãnh mąc 

Đ¡n vå tính: 1 sá 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   
Lao động trực tiếp   
Nghiên cąu viên hạng III bÁc 4/9 Công 19,25 

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 6/9 Công 0,59 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 2,976 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   
Máy tính để bàn Ca 19,84 

Máy in Ca 0,003 

VËt lißu sā dāng   
GiÁy A4 Gram 0,03 

Māc in Háp 0,01 
(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 1.3 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC Ib 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ BIÊN SO¾N VÀ XUÂT BÀN TIN 

KHOA HäC VÀ CÔNG NGHÞ ĐIÞN TĀ 
 

1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp thąc 

hißn 
Thëi gian 
thąc hißn 

1.  
Thu thÁp thông tin tÿ 
các nguồn tin   TiÁp nhÁn B¿n tin 

KH&CN bằng file 
PDF sau khi đ°ÿc xuÁt 
b¿n 

1 ngày 
 

2.  
ViÁt bài tÿ thông tin 
thu thÁp đ°ÿc.  

3.  
Tổng hÿp bài viÁt và 
biên tÁp.  

4.  
Trình bày và thiÁt kÁ 
b¿n tin. 

   

4.1 

 
 
 
 
 
 
ThiÁt kÁ mã Qrcode 
có chąa logo căa Sở 
cho B¿n tin KH&CN 
giÁy 

Mã Qrcode đ°ÿc 
gắn trên các bìa b¿n 
tin để quét truy cÁp 
b¿n tin Sở 

- Tạo mã Qrcode: Hiáu 
chãnh các tr°ång, 
đ°ång d¿n, chèn Logo 
và tạo hiáu ąng cho 
mã Qrcode có chąa 
Logo 
- XuÁt b¿n mã Qrode 
- CÁu hình Web Server 
để thāc hián l°u trÿ 
các file (soure căa 
module Hiáu ąng lÁp 
trang cho B¿n tin đián 
tā để xem B¿n tin trên 
thiÁt bå di đáng thông 
qua quét mã Qrcode) 

7 ngày 
 

4.2 

 
 
 
 
 
ViÁt mã để tạo hiáu 
ąng lÁt trang cho B¿n 
tin đián tā: tạo mãi, 
chãnh sāa module 

B¿n tin đián tā (cho 
phép lÁt tÿng trang 
căa b¿n tin theo 
dạng thă công hoặc 
tā đáng) 

- TiÁp nhÁn yêu c¿u: 
+ TiÁp nhÁn yêu c¿u 
về tạo mãi module 
+ TiÁp nhÁn yêu c¿u 
về chãnh sāa module 
- Xā lý yêu c¿u: 
+ Xā lý yêu c¿u về tạo 
mãi module 
+ Xā lý yêu c¿u về 
chãnh sāa module 

12 ngày 
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- Ph¿n hồi kÁt qu¿: 
+  Ph¿n hồi kÁt qu¿ về 
tạo mãi module 
+ Ph¿n hồi kÁt qu¿ về 
chãnh sāa module 
- Kiểm tra hoạt đáng 
căa há tháng 
+ Kiểm tra hoạt đáng 
căa há tháng về tạo 
mãi module 
+ Kiểm tra hoạt đáng 
căa há tháng về chãnh 
sāa module 

5.  

Trình các cÁp có 
thÁm quyền phê 
duyát. 

 

Trình phê duyát và 
gi¿i trình các nái dung 
khi đ°ÿc yêu c¿u 

0,5 ngày 

6.  Phát hành B¿n tin  

Phát hành lên Cổng 
thông tin Sở 
KH&CN 
Gāi Mã Qrcode căa 
B¿n tin qua email 

- Kiểm tra B¿n tin 
(đånh dạng file PDF) 
- Chuyển đổi Bìa B¿n 
tin KH&CN thành 
đånh dạng ¿nh (gif, 
jpg&) 
- Xā lý, nhÁp dÿ liáu 
và hiáu chãnh các biểu 
ghi 

4 ngày 

7.  

 

Đánh giá hiáu qu¿. 

ThuÁn tián cho 
ng°åi xem thông 
qua viác quét mã 
Qrcode và hiáu ąng 
lÁt trang 

Kiểm tra hiển thå căa 
tÿng trang B¿n tin  
vÿa xuÁt b¿n trên 
Trang thông tin đián 
tā Sở KH&CN 

1,6795 
ngày 

 

2. BÁng đãnh mąc 
 

Đ¡n vå tính: 1 sá 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   
Lao động trực tiếp   
Nghiên cąu viên hạng III bÁc 4/9 Công 22,08 
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Nghiên cąu viên hạng III bÁc 6/9 Công 0,25 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 3,3495 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   
Máy tính để bàn Ca 22,08 
(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 1.2 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC II 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ MÔI GIèI, XÚC TI¾N, T¯ VÂN 

VÀ DâCH VĀ KHÁC PHĀC VĀ CHUYÂN GIAO CÔNG NGHÞ 

 

 Quy trình thāc hián và đånh mąc dåch vā sā nghiáp công về hß trÿ chuyển 
giao công nghá đ°ÿc xây dāng các b°ãc công viác theo Phā lāc IV căa Thông t° 
sá 21/2023/TT-BKHCN ngày 21/11/2023 căa Bá Khoa hçc và Công nghá ban 
hành đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt các dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách 
nhà n°ãc đái vãi dåch vā đánh giá trình đá và năng lāc công nghá; dåch vā hß trÿ 
xây dāng lá trình đổi mãi công nghá; dåch vā hß trÿ đổi mãi công nghá; dåch vā hß 
trÿ chuyển giao công nghá.  

5. Māc đích 

Quy trình và đånh mąc này quy đånh các b°ãc để thāc hián các dåch vā t° vÁn, 
môi giãi, kÁt nái cung c¿u, mua bán công nghá, chuyển giao công nghá. 

6. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

Quy trình và đånh mąc này áp dāng đái vãi các tổ chąc sā dāng ngân sách nhà 
n°ãc thāc hián dåch vā môi giãi, xúc tiÁn, t° vÁn và dåch vā khác phāc vā chuyển 
giao công nghá trên đåa bàn tãnh. 

7. GiÁi thích tÿ ngă  

- Chuyển giao công nghệ là chuyển nh°ÿng quyền sở hÿu công nghá hoặc 
chuyển giao quyền sā dāng công nghá tÿ bên có quyền chuyển giao công nghá 
sang bên nhÁn công nghá. 

- Kết nối chuyển giao công nghệ là hoạt đáng môi giãi, xúc tiÁn hß trÿ tìm kiÁm 
đái tác để thāc hián chuyển giao công nghá. 

- Dịch vÿ Đánh giá Trình độ và năng lực công nghệ là dåch vā thāc hián hoạt 
đáng đánh giá trình đá và năng lāc công nghá s¿n xuÁt trong các doanh nghiáp, 
ngành, l*nh vāc theo h°ãng d¿n trong thong t° sá 17/2019/TT-BKHCN ngày 
10/12/2019 căa Bá tr°ởng Bá KH&CN h°ãng d¿n đánh giá trình đá và năng lāc 
công nghá s¿n xuÁt. 

8. Nçi dung quy trình và đãnh mąc 

Gồm 02 quy trình thāc hián và đånh mąc các dåch vā sā nghiáp công về hß trÿ 
chuyển giao công nghá; đánh giá trình đá và năng lāc công nghá (nái dung quy 
trình và đånh mąc chi tiÁt căa dåch vā đ°ÿc quy đånh tại Phā lāc 2a đÁn 2b). 
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PHĀ LĀC IIa 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 

SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ Hä TRþ CHUYÂN GIAO  
CÔNG NGHÞ 

 
1. Các b°éc thąc hißn 

 
STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ 

thuËt 
Ph°¢ng pháp 

thąc hißn 
Thëi gian 
thąc hißn  

1 ChuÁn bå thāc hián 
dåch vā 

Biên b¿n thßa 
thuÁn thāc hián 
dåch vā 

TiÁp xúc vãi 
Bên sā dāng 
dåch vā.  Xem 
xét kh¿ năng tiÁn 
hành dåch vā và 
chuÁn bå tài liáu, 
văn b¿n để thāc 
hián dåch vā  

 
5,175 ngày 

2 Đánh giá công nghá, 
xây dāng kÁ hoạch 
thāc hián; Đánh giá 
hián trạng, xây dāng 
kÁ hoạch thāc hián 

  26,45 ngày 

2.1 Đánh giá công nghệ, 
xây dựng kế hoạch 
thực hiện 

-Báo cáo đánh 
giá, phân tích 

thiết bị, công 

nghệ, xác định 

tiềm năng thị 
trường và khả 

năng chuyển giao 

công nghệ;  

-Bảng kế hoạch 

thực hiện hoạt 

động xúc tiến 

chuyển giao công 

nghệ 

Chuyên gia, cá 

nhân thực hiện 

việc đánh giá, 
viết báo cáo và 

xây dựng kế 

hoạch thực hiện 

11,5 ngày  

2.2 Đánh giá hiện trạng, 
xây dựng kế hoạch 
thực hiện 

-Báo cáo đánh 
giá hiện trạng, 

xác định nhu cầu 

chuyển giao công 

nghệ; 

-Bảng kế hoạch 

thực hiện hoạt 

động xúc tiếp 

nhận công nghệ 

Chuyên gia, cá 

nhân thực hiện 

việc đánh giá, 
viết báo cáo và 

xây dựng kế 

hoạch thực hiện 

14,95 ngày 
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3 Đánh giá nhu c¿u công 
nghá; Tìm kiÁm, phân 
tích, lāa chçn công 
nghá  

 
 

 
 

 

3.1 Đánh giá nhu cầu 
công nghệ 

Báo cáo đánh giá 
nhu cầu công 

nghệ 

Chuyên gia, cá 

nhân thực hiện 

Tìm kiếm, phân 

tích, đánh giá, 
lựa chọn công 

nghệ 

 

25,3 ngày 

3.2 Tìm kiếm, phân tích, 
lựa chọn công nghệ 

Báo cáo kết quả 

lựa chọn công 

nghệ 

25,3 ngày 

4 Đánh giá kh¿ năng 
tiÁp nhÁn công nghá; 
Đánh giá kh¿ năng 
chuyển giao công 
nghá 

  41,4 ngày 

4.1 Đánh giá khả năng 
tiếp nhận công nghệ 

Báo cáo đánh giá 
khả năng tiếp 

nhận công nghệ 

Chuyên gia, cá 

nhân thực hiện 

đánh giá và viết 

báo cáo 

19,55 ngày 

4.2 Đánh giá khả năng 
chuyển giao công 
nghệ 

Báo cáo đánh giá 
khả năng chuyển 

giao công nghệ 

21,85 ngày 

5 KÁt nái chuyển giao 
công nghá 

- Biên b¿n thāc 
hián hoạt đáng 
chuyển giao công 
nghá 
- Hÿp đồng 
chuyển giao công 
nghá 
B¿n kÁ hoạch chi 
tiÁt thāc hián 
biên b¿n, hÿp 
đồng chuyển giao 
công nghá; 

Chuyên gia, cá 
nhân đàm phán 
và t° vÁn cho 
Bên sā dāng 
dåch vā 

 

 

19,55 ngày 

6 Hß trÿ thāc hián 
chuyển giao công 
nghá  

-B¿n kÁ hoạch 
chi tiÁt thāc hián 
biên b¿n/ hÿp 
đồng chuyển giao 
công nghá; 
-Biên b¿n tháng 
nhÁt triển khai 
các hoạt đáng hß 
trÿ chuyển giao 
công nghá. 

Chuyên gia, cá 
nhân hß trÿ Bên 
sā dāng dåch vā 

 
14,95 ngày 
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7 Công vißc 7: KÁt thúc 
dåch vā 
 

Biên b¿n nghiám 
thu kÁt qu¿ thāc 
hián dåch vā hß 
trÿ chuyển giao 
công nghá. 
 

Chuyên gia, cá 
nhân đánh giá, 
nghiám thu và 
kÁt thúc quá 
trình thāc hián 
dåch vā 

1,725 ngày 
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2. BÁng đãnh mąc 

 (Theo Phÿ lÿc IV, Thông tư 21/2023/TT-BKHCN ngày 21/11/2023 cāa Bộ 

KH&CN) 

B°éc 1. ChuÇn bã thąc hißn dãch vā 

a. Định mức lao động 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 TiÁp xúc ban đ¿u Viên chąc bÁc 3/9 Công 2,5 

2 Xem xét kh¿ năng tiÁn hành dåch vā Viên chąc bÁc 3/9 Công 1,5 

3 
ChuÁn bå tài liáu, văn b¿n để thāc 
hián dåch vā 

Viên chąc bÁc 3/9 Công 0,5 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 4,50 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,30 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,04 

c. Định mức vật tư 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,18 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,036 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,0036 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,30 
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5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 1,0 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc 
tÁ 

 
B°éc 2. Đánh giá công nghß, xây dąng k¿ ho¿ch thąc hißn; Đánh giá hißn 
tr¿ng, xây dąng k¿ ho¿ch thąc hißn 

a. Định mức lao động 

a1/ Đánh giá công nghệ, xây dựng kế hoạch thực hiện 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 Đánh giá, phân tích thiÁt bå, công nghá Viên chąc bÁc 3/9 Công 5,5 

2 
Xây dāng kÁ hoạch thāc hián hoạt đáng 
chuyển giao công nghá 

Viên chąc bÁc 3/9 Công 4,5 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

a2/ Đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 

Đánh giá, phân tích hián trạng thiÁt 
bå, công nghá, xác đånh các chã tiêu 
kinh tÁ kā thuÁt căa công nghá c¿n 
tiÁp nhÁn, chuyển giao 

Viên chąc bÁc 
3/9 

Công 7,5 

2 
Xây dāng kÁ hoạch thāc hián hoạt 
đáng tiÁp nhÁn công nghá 

Viên chąc bÁc 
3/9 

Công 5,5 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 
b1/ Đánh giá công nghệ, xây dựng kế hoạch thực hiện 



16 
 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 10,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,64 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,08 

b2/ Đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 13,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,80 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,10 

c. Định mức vật tư 

c1/ Đánh giá công nghệ, xây dựng kế hoạch thực hiện 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,40 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,08 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,008 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,5 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 1,0 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

c2/ Đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,52 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,10 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,01 
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4 Sổ ghi chép Loại thông dāng 
Quyển (120 

trang) 
0,5 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 1,0 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc 
tÁ 

 
B°éc 3. Đánh giá nhu cÅu công nghß; Tìm ki¿m, phân tích, ląa chån công 
nghß 

a. Định mức lao động 

a1/ Đánh giá nhu cầu công nghệ 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu DVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 
Tìm kiÁm các tổ chąc/cá nhân có nhu c¿u 
công nghá 

Viên chąc bÁc 3/9 Công 7,5 

2 
Phân tích, đánh giá hián trạng công nghá 
căa các tổ chąc/cá nhân có nhu c¿u công 
nghá 

Viên chąc bÁc 3/9 Công 14,5 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

a2/ Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn công nghệ 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu DVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 Tìm kiÁm công nghá 
Viên chąc bÁc 

3/9 
Công 5,5 

2 Phân tích, lāa chçn các công nghá 
Viên chąc bÁc 

3/9 
Công 16,5 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 
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b. Định mức máy móc, thiết bị 
b1/ Đánh giá nhu cầu công nghệ 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 22,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 1,40 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,18 

b2/ Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn công nghệ 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 22,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 1,40 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,18 

c. Định mức vật tư 

c1/ Đánh giá nhu cầu công nghệ 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,88 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,18 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,018 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,5 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 1,0 

6 
VÁt t° văn phòng 
khác   

Theo thāc tÁ 

c2/ Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn công nghệ 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,88 
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2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,18 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,018 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng 
Quyển (120 

trang) 
0,5 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 1,0 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

B°éc 4. Đánh giá khÁ n�ng ti¿p nhËn công nghß; Đánh giá khÁ n�ng chuyÃn 
giao công nghß 

a. Định mức lao động 

a1/ Đánh giá khả năng tiếp nhận 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 Phân tích, đánh giá kh¿ năng tiÁp nhÁn Viên chąc bÁc 3/9 Công 14,5 

2 
Xây dāng danh sách tổ chąc/cá nhân tiÁp 
nhÁn công nghá 

Viên chąc bÁc 3/9 Công 2,5 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

a2/ Đánh giá khả năng chuyển giao 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 Đánh giá kh¿ năng chuyển giao công nghá 
Viên chąc bÁc 

3/9 
Công 15,5 

2 Xây dāng danh sách nguồn cung công nghá 
Viên chąc bÁc 

3/9 
Công 3,5 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 
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b. Định mức máy móc, thiết bị 
b1/ Đánh giá khả năng tiếp nhận 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 17,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 1,10 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,14 

b2/ Đánh giá khả năng chuyển giao 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 19,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 1,20 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,15 

c. Định mức vật tư 

c1/ Đánh giá khả năng tiếp nhận 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,68 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,13 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,013 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng 
Quyển (120 

trang) 
0,5 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 1,0 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

c2/ Đánh giá khả năng chuyển giao 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,76 
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2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,15 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,015 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,5 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 10 

6 
VÁt t° văn phòng 
khác   

Theo thāc tÁ 

B°éc 5. K¿t nßi chuyÃn giao công nghß 

a. Định mức lao động 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 KÁt nái, mua bán công nghá 
Viên chąc bÁc 

3/9 
Công 6,5 

2 Chuyển giao công nghá 
Viên chąc bÁc 

3/9 
Công 10,5 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 17,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 1,10 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,14 

c. Định mức vật tư 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,68 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,13 
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3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,013 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng 
Quyển (120 

trang) 
0,5 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 1,0 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

B°éc 6. Hå trÿ thąc hißn chuyÃn giao công nghß 

a. Định mức lao động 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 Xây dāng kÁ hoạch triển khai. Viên chąc bÁc 
5/9 

Công 5,5 

2 
Hß trÿ triển khai hoạt đáng chuyển giao 
công nghá 

Viên chąc bÁc 
5/9 

Công 7,5 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 13,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,80 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,10 

c. Định mức vật tư 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,52 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,10 

3 Māc máy Photocopy 01 háp; 25.000 tå Háp 0,01 
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A4 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,3 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 1,0 

6 
VÁt t° văn phòng 
khác   

Theo thāc tÁ 

B°éc 7. K¿t thúc dãch vā 

a. Định mức lao động 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 
LÁp báo cáo kÁt qu¿ thāc hián dåch vā 
hß trÿ chuyển giao công nghá 

Viên chąc bÁc 3/9 Công 0,5 

2 Nghiám thu và kÁt thúc dåch vā Viên chąc bÁc 3/9 Công 1,0 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 2,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,13 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,016 

c. Định mức vật tư 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,08 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,016 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,0016 
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4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,2 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 1,0 

6 
VÁt t° văn phòng 
khác   

Theo thāc tÁ 
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PHĀ LĀC IIb 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 

SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ ĐÁNH GIÁ TRÌNH Đæ  VÀ 
N�NG LĄC CÔNG NGHÞ 

 
1. Các b°éc thąc hißn 

 
STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ 

thuËt 
Ph°¢ng pháp 

thąc hißn 
Thëi gian 
thąc hißn  

1 ChuÁn bå hoạt đáng 
dåch vā 

Xác đånh các 
yêu c¿u căa 
Bên sā dāng 
dåch vā 
Biên b¿n thßa 
thuÁn thāc hián 
dåch vā 

TiÁp xúc vãi Bên 
sā dāng dåch vā.  
Xem xét kh¿ năng 
tiÁn hành dåch vā 
và chuÁn bå tài liáu, 
văn b¿n để thāc 
hián dåch vā  

 
1,15 ngày 

2 LËp k¿ ho¿ch thąc 
hißn 

   

 Đối với đánh giá trình 
độ và năng lực công 

nghệ cāa một doanh 

nghiệp 

B¿ng kÁ hoạch 
thāc hián và 
kÁt qu¿ dā kiÁn 

- Xác đånh māc 
tiêu, phạm vi, đái 
t°ÿng, dā kiÁn kÁt 
qu¿. 

- Xây dāng kÁ 
hoạch tổng thể cho 
quá trình thāc hián 
dåch vā 

- LÁp kÁ hoạch 
thāc hián chi tiÁt và 
tháng nhÁt kÁ 
hoạch thāc hián 

 
5,175 ngày 

 Đối với đánh giá trình 
độ và năng lực công 

nghệ cāa một ngành, 

lĩnh vực tại một địa 

phương 

 
10,35 ngày 

3 ChuÇn bã đánh giá 
trình đç và n�ng ląc 
công nghß 

   

  

Đối với đánh giá trình 
độ và năng lực công 

nghệ cāa một doanh 

nghiệp 

 

 

Báo cáo 
ph°¡ng án 
đánh giá trình 
đá và năng lāc 
công nghá 

- Báo cáo kÁ 
hoạch điều tra, 
kh¿o sát đánh 
giá trình đá và 

 LÁp kÁ hoạch điều 
tra, kh¿o sát đánh 
giá trình đá và 
năng lāc công nghá 

- Xây dāng ph°¡ng 
án điều tra trāc tiÁp 
và trāc tuyÁn 

- Hß trÿ đào tạo, 
tÁp huÁn cho đái 

 
2,875 ngày 

 Đối với đánh giá trình 
độ và năng lực công 

nghệ cāa một ngành, 

 
10,35 ngày 
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lĩnh vực tại một địa 

phương 
năng lāc công 
nghá 

- Đái ngũ nhân 
lāc căa Bên sā 
dāng dåch vā 
đ°ÿc tÁp huÁn 
các kiÁn thąc 
c¿n thiÁt, bá 
phiÁu điều tra, 
kh¿o sát đ°ÿc 
xây dāng để 
thāc hián hoạt 
đáng đánh giá 
trình đá và 
năng lāc công 
nghá. 
 

ngũ đánh giá và 
các đ¡n vå đ°ÿc 
đánh giá. 
- Hß trÿ Bên sā 
dāng dåch vā hoàn 
thián lại phiÁu điều 
tra, kh¿o sát trên c¡ 
sở PhiÁu điều tra 
đ°ÿc quy đånh tại 
Phā lāc 1 Thông t° 
sá 17/2019/TT-
BKHCN ngày 
10/12/2019 căa Bá 
tr°ởng Bá Khoa 
hçc và Công nghá 
h°ãng d¿n đánh giá 
trình đá và năng 
lāc công nghá s¿n 
xuÁt. 

4 KhÁo sát, đánh giá 
trình đç và n�ng ląc 
công nghß 

   

 Đối với đánh giá trình 
độ và năng lực công 

nghệ cāa một doanh 

nghiệp 

Báo cáo hß trÿ 
hoạt đáng kh¿o 
sát, đánh giá 
trình đá và 
năng lāc công 
nghá 

Hß trÿ tổ chąc điều 
tra thu thÁp sá liáu 
Hß trÿ tổ chąc điều 
tra trāc tuyÁn 

 
1,495 ngày 

 Đối với đánh giá trình 
độ và năng lực công 

nghệ cāa một ngành, 

lĩnh vực tại một địa 

phương 

 
23 ngày 

5 Xā lý, phân tích sß 
lißu và xây dąng các 
báo cáo đánh giá 
công nghß 

   

 

 

  

 

 

Đối với đánh giá trình 
độ và năng lực công 

nghệ cāa một doanh 

nghiệp 

 

 

 Báo cáo đánh 
giá thāc trạng 
trình đá và 
năng lāc công 
nghá. 
- Báo cáo đánh 
giá hiáu qu¿, 
khai thác sā 

- ChuÁn hóa sá liáu 
điều tra 

- Phân tích, đánh 
giá thāc trạng và 
xây dāng báo cáo 
đánh giá thāc trạng 
trình đá và năng 

 
 
 

5,98 ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-17-2019-TT-BKHCN-huong-dan-danh-gia-trinh-do-va-nang-luc-cong-nghe-san-xuat-432654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-17-2019-TT-BKHCN-huong-dan-danh-gia-trinh-do-va-nang-luc-cong-nghe-san-xuat-432654.aspx
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dāng công 
nghá. 
- Báo cáo đánh 
giá kh¿ năng 
nghiên cąu 
phát triển công 
nghá. 
- Báo cáo đánh 
giá hoạt đáng 
đổi mãi công 
nghá: 
- Báo cáo đánh 
giá năng lāc 
hÁp thā công 
nghá. 
 

lāc công nghá 

- Phân tích, đánh 
giá và xây dāng 
báo cáo hiáu qu¿, 
khai thác sā dāng 
công nghá 

- Phân tích, đánh 
giá và xây dāng 
báo cáo kh¿ năng 
nghiên cąu phát 
triển s¿n phÁm, 
công nghá 

- Phân tích, đánh 
giá và xây dāng 
báo cáo hoạt đáng 
đổi mãi công nghá 

- Phân tích, đánh 
giá và xây dāng 
báo cáo năng lāc 
hÁp thā công nghá 

  

Đối với đánh giá trình 
độ và năng lực công 

nghệ cāa một ngành, 

lĩnh vực tại một địa 

phương 

 
32,775 
ngày 

6 Công bß, duy trì, cÁi 
ti¿n c¢ sí dă lißu 
đánh giá trình đç và 
n�ng ląc công nghß 

   
 

  

Đối với đánh giá trình 
độ và năng lực công 

nghệ cāa một doanh 

nghiệp 

 

KÁ hoạch công 
bá kÁt qu¿ 
đánh giá trình 
đá và năng lāc 
công nghá s¿n 
xuÁt; 
- KÁ hoạch duy 
trì, c¿i tiÁn, cÁp 
nhÁt Há tháng 
C¡ sở dÿ liáu 
đánh giá trình 
đá và năng lāc 
công nghá. 

- Công bá kÁt qu¿ 
đánh giá 

- LÁp kÁ hoạch duy 
trì, c¿i tiÁn, cÁp 
nhÁt c¡ sở dÿ liáu 
đánh giá 

 

 
1,725 ngày 

 Đối với đánh giá trình 
độ và năng lực công 

nghệ cāa một ngành, 

lĩnh vực tại một địa 

phương 

 
3,45 ngày 

7 Công vißc 7: KÁt thúc 
dåch vā 
 

Báo cáo kÁt 
qu¿ thāc hián 
dåch vā đánh 
giá trình đá và 

Chuyên gia, cá 
nhân đánh giá, 
nghiám thu và kÁt 
thúc quá trình thāc 

1,725 ngày 
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năng lāc công 
nghá; 
- Biên b¿n 
nghiám thu kÁt 
qu¿ thāc hián 
dåch vā đánh 
giá trình đá và 
năng lāc công 
nghá. 

hián dåch vā 
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2. BÁng đãnh mąc (Theo Phÿ lÿc I, Thông tư 21/2023/TT-BKHCN ngày 

21/11/2023 cāa Bộ KH&CN) 

2.1. Bước 1: ChuÇn bã ho¿t đçng dãch vā 

a.. Định mức lao động 

TT Nçi dung công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 TiÁp xúc ban đ¿u Viên chąc bÁc 3/9 Công 0,2 

2 Xem xét kh¿ năng tiÁn hành dåch vā Viên chąc bÁc 3/9 Công 0,5 

3 
ChuÁn bå tài liáu, văn b¿n cho hoạt đáng 
dåch vā 

Viên chąc bÁc 3/9 Công 0,3 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã 
tính 

Đãnh mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 01 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,064 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,008 

c. Đãnh mąc vËt t° 

STT 
VËt t° sā dāng 

Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,2 

2 Māc in laser 01 háp: 1500 tå A4 Háp 0,02 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,002 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,5 
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5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 
VÁt t° văn phòng 
khác   

Theo thāc tÁ 

 
2.2. B°éc 2. LËp k¿ ho¿ch thąc hißn 

a. Định mức lao động 

a1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

STT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 
Xác đånh māc tiêu, phạm vi, đái t°ÿng, dā 
kiÁn kÁt qu¿ hoạt đáng 

Viên chąc 
bÁc 3/9 

Công 0,5 

2 
Xây dāng kÁ hoạch tổng thể cho quá trình 
thāc hián dåch vā 

Viên chąc 
bÁc 3/9 

Công 1,5 

3 
LÁp kÁ hoạch thāc hián chi tiÁt và thông 
báo kÁ hoạch thāc hián 

Viên chąc 
bÁc 3/9 

Công 2,5 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 
   

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

a2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

STT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 
Xác đånh māc tiêu, phạm vi, đái t°ÿng, dā 
kiÁn kÁt qu¿ hoạt đáng 

Viên chąc 
bÁc 4/9 

Công 01 

2 
Xây dāng kÁ hoạch tổng thể cho quá trình 
thāc hián dåch vā 

Viên chąc 
bÁc 4/9 

Công 03 

3 
LÁp kÁ hoạch thāc hián chi tiÁt và thông 
báo kÁ hoạch thāc hián 

Viên chąc 
bÁc 4/9 

Công 05 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 
   

 Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
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trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 
b1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 4,5 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,28 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,036 

b2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 09 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,576 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,072 

c. Định mức vật tư 

c1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,18 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,036 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,004 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 
 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

c2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 
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STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,36 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,72 

3 Māc máy Photocopy 01 háp: 25.000 tå A4 Háp 0,008 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 
 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc 
tÁ 

 
2.3. B°éc 3. ChuÇn bã đánh giá trình đç và n�ng ląc công nghß. 
a. Định mức lao động 

a1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 
LÁp kÁ hoạch điều tra, kh¿o sát đánh giá 
trình đá và năng lāc công nghá 

Viên chąc bÁc 
3/9 

công 0,5 

2 
Xây dāng ph°¡ng án điều tra trāc tiÁp và 
trāc tuyÁn 

Viên chąc bÁc 
3/9 

công 0,5 

3 
Hß trÿ đào tạo, tÁp huÁn cho đái ngũ đánh 
giá và các đ¡n vå đ°ÿc đánh giá 

Viên chąc bÁc 
3/9 

công 0,5 

4 
Xây dāng và hoàn thián phiÁu điều tra, 
kh¿o sát 

Viên chąc bÁc 
3/9 

công 1,0 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

a2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
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1 
LÁp kÁ hoạch điều tra, kh¿o sát đánh giá 
trình đá và năng lāc công nghá 

Viên chąc bÁc 
4/9 

công 1,0 

2 
Xây dāng ph°¡ng án điều tra trāc tiÁp và 
trāc tuyÁn 

Viên chąc bÁc 
4/9 

công 2,0 

3 
Hß trÿ đào tạo, tÁp huÁn cho đái ngũ đánh 
giá và các đ¡n vå đ°ÿc đánh giá 

Viên chąc bÁc 
4/9 

công 3,0 

4 
Xây dāng và hoàn thián phiÁu điều tra, kh¿o 
sát 

Viên chąc bÁc 
4/9 

công 3,0 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 
b1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 2,50 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,16 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,02 

b2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 09 

2 Máy in Laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,576 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,072 

c. Đãnh mąc vËt t° 

c1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 
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1 GiÁy in A4 Gr 0,1 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,02 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,002 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 
 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

c2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,36 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,072 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,008 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 
 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

 
2.4. B°éc 4. KhÁo sát, đánh giá trình đç và n�ng ląc công nghß 

a. Định mức lao động 

a1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 
Hß trÿ tổ chąc điều tra thu thÁp sá 
liáu 

Viên chąc bÁc 
3/9 

Công 1,0 

2 Tổ chąc điều tra trāc tuyÁn 
Viên chąc bÁc 

3/9 
Công 0,3 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 
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Hình mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp 

a2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 
Hß trÿ tổ chąc điều tra thu thÁp sá 
liáu 

Viên chąc bÁc 
4/9 

Công 15 

2 Tổ chąc điều tra trāc tuyÁn 
Viên chąc bÁc 

4/9 
Công 05 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc 
lao đáng trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 
b1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã 
tính 

Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 1,30 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,08 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,001 

b2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 20,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 1,28 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,16 

c. Định mức vật tư 

c1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 
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STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,052 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,010 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,001 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,1 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

c2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,8 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A 4 Háp 0,16 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,016 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,5 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

 
2.5. B°éc 5. Xā lý, phân tích sß lißu và xây dąng các báo cáo đánh giá công 
nghß 

a. Định mức lao động 

a1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 
Tổng hÿp, xā lý sá liáu (chuÁn hóa sá liáu) điều 
tra; 

Viên chąc 
bÁc 5/9 

công 0,2 

2 Phân tích, đánh giá thāc trạng và xây dāng báo Viên chąc công 1,0 
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cáo trình đá và năng lāc công nghá; bÁc 5/9 

3 
Phân tích, đánh giá và xây dāng báo cáo hiáu 
qu¿, khai thác sā dāng công nghá; 

Viên chąc 
bÁc 5/9 

công 1,0 

4 
Phân tích, đánh giá và xây dāng báo cáo kh¿ 
năng nghiên cąu phát triển công nghá; 

Viên chąc 
bÁc 5/9 

công 1,0 

5 
Phân tích, đánh giá và xây dāng báo cáo hoạt 
đáng đổi mãi công nghá; 

Viên chąc 
bÁc 5/9 

công 1,0 

6 
Phân tích, đánh giá và xây dāng báo cáo năng 
lāc hÁp thā công nghá 

Viên chąc 
bÁc 5/9 

công 1,0 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

a2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 
Tổng hÿp, xā lý sá liáu (chuÁn hóa sá liáu) điều 
tra; 

Viên chąc 
bÁc 6/9 

công 3,5 

2 
Phân tích, đánh giá thāc trạng và xây dāng báo 
cáo trình đá và năng lāc công nghá 

Viên chąc 
bÁc 6/9 

công 5,0 

3 
Phân tích, đánh giá và xây dāng báo cáo hiáu qu¿, 
khai thác sā dāng công nghá; 

Viên chąc 
bÁc 6/9 

công 5,0 

4 
Phân tích, đánh giá và xây dāng báo cáo kh¿ năng 
nghiên cąu phát triển công nghá; 

Viên chąc 
bÁc 6/9 

công 5,0 

5 
Phân tích, đánh giá và xây dāng báo cáo hoạt 
đáng đổi mãi công nghá; 

Viên chąc 
bÁc 6/9 

công 5,0 

6 
Phân tích, đánh giá và xây dāng báo cáo năng lāc 
hÁp thā công nghá. 

Viên chąc 
bÁc 6/9 

công 5,0 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
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trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 
b1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 6,20 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,40 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,05 

b2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 33,5 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 2,14 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,27 

c. Định mức vật tư 

c1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,25 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,05 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,005 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,5 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

c2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 
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STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 1,24 

2 Māc in Laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,27 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,027 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,5 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

 
2.6. B°éc 6. Công bß, duy trì, cÁi ti¿n c¢ sí dă lißu đánh giá trình đç và n�ng 
ląc công nghß 

a. Định mức lao động 

a1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 Công bá kÁt qu¿ đánh giá 
Viên chąc bÁc 

3/9 
công 0,5 

2 
LÁp kÁ hoạch duy trì, c¿i tiÁn, cÁp nhÁt c¡ 
sở dÿ liáu đánh giá 

Viên chąc bÁc 
5/9 

công 1,0 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

a2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 Công bá kÁt qu¿ đánh giá 
Viên chąc bÁc 

3/9 
công 1,0 

2 LÁp kÁ hoạch duy trì, c¿i tiÁn, cÁp nhÁt c¡ Viên chąc bÁc công 2,0 
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sở dÿ liáu đánh giá 5/9 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 
b1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính 
Đãnh 
mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 1,5 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,1 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,01 

b2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 3,0 

2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,2 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,02 

c. Định mức vật tư 

c1) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một doanh nghiệp 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,06 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,012 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,001 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng 
Quyển (120 

trang) 
0,1 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 0,1 



41 
 

6 VÁt t° văn phòng khác 
  

Theo thāc tÁ 

c2) Đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cāa một ngành, lĩnh vực tại 
một địa phương 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,12 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,024 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,002 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng 
Quyển (120 

trang) 
0,1 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 
VÁt t° văn phòng 
khác   

Theo thāc tÁ 

 
2.7. B°éc 7. K¿t thúc dãch vā 

a. Định mức lao động 

TT Danh māc công vißc Yêu cÅu ĐVT Đãnh mąc 

I Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 
   

1 
LÁp báo cáo kÁt qu¿ thāc hián dåch vā đánh 
giá trình đá và năng lāc công nghá 

Viên chąc 
bÁc 3/9 

công 0,5 

2 Nghiám thu và kÁt thúc dåch vā 
Viên chąc 

bÁc 6/9  
1,0 

II Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 

 
Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) bằng 15% đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp 

b. Định mức máy móc, thiết bị 

STT Thi¿t bã, máy móc Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 1,5 
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2 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,1 

3 Máy Photocopy Loại thông dāng Ca 0,01 

c. Định mức vật tư 

STT Tên vËt t° Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 GiÁy in A4 Gr 0,06 

2 Māc in laser Laser 1500 tå A4 Háp 0,012 

3 Māc máy Photocopy 
01 háp: 25.000 tå 

A4 
Háp 0,001 

4 Sổ ghi chép Loại thông dāng Quyển (120 trang) 0,1 

5 Bút ghi chép Loại thông dāng ChiÁc 01 

6 VÁt t° văn phòng khác 
 

Theo thāc tÁ 
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PHĀ LĀC III 

QUY TRÌNH VÀ ĐâNH MĄC THĄC HIÞN DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
VÀ XÂY DĄNG VÀ QUÀN TRâ H¾ TÄNG THÔNG TIN, QUÀN TRâ H¾ 

TÄNG CÔNG NGHÞ THÔNG TIN KHOA HäC VÀ CÔNG NGHÞ 

 

 Quy trình thāc hián và đånh mąc dåch vā sā nghiáp công về Xây dāng và 
qu¿n trå hạ t¿ng thông tin, qu¿n trå hạ t¿ng công nghá thông tin khoa hçc và công 
nghá đ°ÿc xây dāng các b°ãc công viác theo Thông t° sá 06/2022/TT-BKHCN 
ngày 31/5/2022 căa Bá Khoa hçc và Công nghá về ban hành đånh mąc kinh tÁ - kā 
thuÁt các dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc trong l*nh vāc thông 
tin, tháng kê, th° vián khoa hçc và công nghá; QuyÁt đånh sá 888/QĐ-BKHCN 
ngày 31/5/2022 căa Bá Khoa hçc và Công nghá về viác phê duyát quy trình thāc 
hián các dåch vā công sā dāng ngân sách nhà n°ãc trong l*nh vāc thông tin, tháng 
kê, th° vián khoa hçc và công nghá. 

9. Māc đích 

Quy đånh các b°ãc thāc hián và đånh mąc các dåch vā sā nghiáp công về xây 
dāng và qu¿n trå hạ t¿ng thông tin, qu¿n trå hạ t¿ng công nghá thông tin khoa hçc 
và công nghá 

10. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

Quy trình và đånh mąc này áp dāng đái vãi các tổ chąc sā dāng ngân sách nhà 
n°ãc thāc hián dåch vā Xây dāng và qu¿n trå hạ t¿ng thông tin, qu¿n trå hạ t¿ng 
công nghá thông tin khoa hçc và công nghá trên đåa bàn tãnh. 

11. GiÁi thích tÿ ngă  

-Hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ là há tháng trang thiÁt bå phāc vā cho 
viác s¿n xuÁt, truyền đ°a, thu thÁp, xā lý, l°u trÿ và trao đổi dÿ liáu, bao gồm: 
mạng internet, mạng dián ráng, mạng nái bá, thiÁt bå tính toán (máy chă, máy 
trạm), thiÁt bå kÁt nái mạng, thiÁt bå an toàn an ninh, thiÁt bå ngoại vi, thiÁt bå phā 
trÿ và c¡ sở dÿ liáu khoa hçc và công nghá 

12. Nçi dung quy trình và đãnh mąc 

Gồm 05 quy trình và đånh mąc thāc hián các dåch vā sā nghiáp công về Xây 
dāng và qu¿n trå hạ t¿ng thông tin, qu¿n trå hạ t¿ng công nghá thông tin khoa hçc 
và công nghá (nái dung quy trình và đånh mąc chi tiÁt căa tÿng dåch vā đ°ÿc quy 
đånh tại các phā lāc tÿ sá IIIa đÁn IIIe). 
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PHĀ LĀC IIIa 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ QUÀN TRâ HÞ THÞNG M¾NG 

 
1. Quy trình thąc hißn 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt Ph°¢ng pháp thąc hißn 
Thëi gian 
thąc hißn 

I 
Qu¿n trå thiÁt bå đånh 
tuyÁn (router) 

ThiÁt bå đånh 
tuyÁn đ°ÿc hoạt 
đáng an toàn, 
hiáu qu¿ 

- Kiểm tra: hoạt đáng, 
đ¿m b¿o an toàn, cÁu 
hình căa thiÁt bå. 
- Theo dõi, giám sát 
th°ång xuyên tình trạng 
hoạt đáng căa há tháng 
thiÁt bå đånh tuyÁn.  

Hàng năm 

1 
Kiểm tra theo dõi 
đ°ång truyền 

Đ°ång truyền 
hoạt đáng hiáu 
qu¿ 

- Kiểm tra theo dõi, giám 
sát đ°ång truyền 

36 
ngày/năm 

2 Kiểm tra thiÁt bå mạng 
ThiÁt bå mạng 
hoạt đáng an 
toàn, hiáu qu¿ 

Kiểm tra hoạt đáng căa 
các thiÁt bå; 
Kiểm tra đ¿m b¿o an 
toàn căa thiÁt bå; 
Kiểm tra cÁu hình căa 
thiÁt bå: 

35 
ngày/năm 

3 

Theo dõi, giám sát 
th°ång xuyên (24/7) 
tình trạng hoạt đáng 
căa há tháng thiÁt bå 
đånh tuyÁn 

ThiÁt bå đånh 
tuyÁn hoạt đáng 
an toàn, hiáu qu¿ 

- Kiểm tra tình trạng hoạt 
đáng căa há tháng thiÁt 
bå đånh tuyÁn 

144 
ngày/năm 

4 
LÁp báo cáo tình hình 
qu¿n trå há tháng 
mạng 

Báo cáo chi tiÁt 
tình hình 

- Báo cáo tháng kê 
12,907 

ngày/năm 

II 
Qu¿n trå thiÁt bå 
chuyển mạch (switch) 

ThiÁt bå chuyển 
mạch đ°ÿc hoạt 
đáng an toàn, 
hiáu qu¿ 

- Kiểm tra: hoạt đáng, 
đ¿m b¿o an toàn, cÁu 
hình căa thiÁt bå. 
-  Theo dõi, giám sát tình 
trạng hoạt đáng căa há 
tháng thiÁt bå chuyển 
mạch. 

Hàng năm 

1 Kiểm tra thiÁt bå mạng 
ThiÁt bå mạng 
hoạt đáng an 
toàn, hiáu qu¿ 

- Kiểm tra hoạt đáng căa 
các thiÁt bå; 
- Kiểm tra đ¿m b¿o an 
toàn căa thiÁt bå; 
- Kiểm tra cÁu hình căa 

50 
ngày/năm 
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thiÁt bå 
- Kiểm tra, xā lý sā cá; 
- Ghi nhÁn kÁt qu¿ xā lý 

2 

Theo dõi, giám sát 
(24/7) tình trạng hoạt 
đáng căa há tháng 
thiÁt bå chuyển mạch 

ThiÁt bå há tháng 
thiÁt bå chuyển 
mạch hoạt đáng 
an toàn, hiáu qu¿ 

- Kiểm tra tình trạng hoạt 
đáng há tháng thiÁt bå 
chuyển mạch 

50,293 
ngày/năm 

III 
Qu¿n trå thiÁt bå an 
toàn an ninh (ThiÁt bå 
t°ång lāa/firewal) 

ThiÁt bå t°ång 
lāa/firewal đ¿m 
b¿o há tháng 
mạng đ°ÿc b¿o 
mÁt, an toàn 

- Kiểm tra: hoạt đáng, 
đ¿m b¿o an toàn, cÁu 
hình căa thiÁt bå. 
- Theo dõi, giám sát 
th°ång xuyên tình trạng 
hoạt đáng căa há tháng 
thiÁt bå an toàn an ninh 

Hàng năm 

1 Kiểm tra thiÁt bå mạng 
ThiÁt bå t°ång lāa 
hoạt đáng an toàn 

- Kiểm tra hoạt đáng căa 
các thiÁt bå 
- Kiểm tra đ¿m b¿o an 
toàn căa thiÁt bå 
- Kiểm tra cÁu hình căa 
thiÁt bå 
- Kiểm tra, xā lý sā cá; 
- Ghi nhÁn kÁt qu¿ xā lý 

87 
ngày/năm 

2 

Theo dõi, giám sát 
th°ång xuyên (24/7) 
tình trạng hoạt đáng 
căa há tháng thiÁt bå 
an toàn an ninh. 

ThiÁt bå há tháng  
t°ång lāa an toàn, 
b¿o mÁt 

- Kiểm tra tình trạng hoạt 
đáng há tháng t°ång lāa 

75,587 
ngày/năm 

 

2. BÁng đãnh mąc (Theo Phần B, Chương I, Mÿc 6.1 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 

2.1. Quản trị thiết bị định tuyến  

Đơn vị tính: 1 thiết bị định tuyến 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   

Lao động trực tiếp   

Kā s° hạng III bÁc 2/9 Công 192,69 

Kā s° hạng III bÁc 3/9 Công 5,49 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 29,727 
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Máy móc, thi¿t bã sā dāng   

Máy tính để bàn Ca 198,18 

Máy in Ca 0,02 

VËt lißu sā dāng   

GiÁy A4 Gram 0,09 

Māc in Háp 0,03 

 

2.2. Quản trị thiết bị chuyển mạch 

Đơn vị tính: 1 thiết bị chuyển mạch 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

1 2 3 

Nhân công   

Lao động trực tiếp   

Kā s° hạng III bÁc 2/9 Công 88,79 

Kā s° hạng III bÁc 3/9 Công 0,16 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 13,343 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   

Máy tính để bàn Ca 88,95 

Máy in Ca 0,01 

VËt lißu sā dāng   

GiÁy A4 Gram 0,03 

Māc in Háp 0,01 

 

2.3. Quản trị thiết bị an toàn an ninh 

Đơn vị tính: 1 thiết bị an toàn an ninh 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   

Lao động trực tiếp   

Kā s° hạng III bÁc 2/9 Công 140,13 

Kā s° hạng III bÁc 3/9 Công 1,25 
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Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 21,207 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   

Máy tính để bàn Ca 141,38 

Máy in Ca 0,01 

VËt lißu sā dāng   

GiÁy A4 Gram 0,06 

Māc in Háp 0,02 
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PHĀ LĀC IIIb 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ QUÀN TRâ MÁY CHĂ 

 
1. Quy trình thąc hißn 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp thąc 

hißn 
Thëi gian 
thąc hißn 

1 
Kiểm tra các b¿n sao 
l°u đang làm viác 

Đ¿m b¿o các b¿n 
sao l°u an toàn 

- Kiểm tra tình trạng 
hoạt đáng căa há tháng 
backup. 
- Kiểm tra các b¿n 
backup há tháng. 

12 ngày 

2 
Kiểm tra viác sā 
dāng đ*a, trạng thái 
RAID căa máy chă 

Sắp xÁp và phân bổ 
lại dÿ liáu trong ổ 
đ*a theo mát trình tā 
nhÁt đånh, đ¿m b¿o 
tăng tác đá tìm kiÁm 
và truy xuÁt dÿ liáu 
nhanh h¡n 

- Kiểm tra xóa các b¿n 
ghi cũ, email, và các 
phiên b¿n ph¿n mềm 
không còn sā dāng; 
- Kiểm tra xóa các file 
log các file template 
căa há điều hành 

11 ngày 

3 

CÁp nhÁt há điều 
hành căa máy chă, 
Kiểm tra các b¿n cÁp 
nhÁt ąng dāng 

CÁp nhÁt các b¿n vá 
lßi há điều hành 
mãi nhÁt 

- Kiểm tra phiên b¿n và 
cÁp nhÁt b¿n vá lßi há 
điều hành 

8 ngày 

4 

Kiểm tra ph¿n cąng, 
Kiểm tra đá an toàn 
cho máy chă, Theo 
dõi, giám sát th°ång 
xuyên 

Đ¿m b¿o máy chă 
đ°ÿc hoạt đáng hiáu 
qu¿, an toàn 

- Kiểm tra hoạt đáng 
ph¿n cąng 
- Kiểm tra ph¿n mềm 
diát virus và mã đác, 
cÁu hình tā đáng ngăn 
chặn khi phát hián virus 
và mã đác 
- Kiểm tra, xā lý c¿nh 
báo 
- Kiểm tra lại hoạt đáng 
máy chă 
- Ghi nhÁn kÁt qu¿ xā lý 

8,675 ngày 
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2. BÁng đãnh mąc 

Đơn vị tính: 1 máy chā 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

1 2 3 

Nhân công   

Lao động trực tiếp   

Kā s° hạng III bÁc 2/9 Công 28,51 

Kā s° hạng III bÁc 3/9 Công 5,99 

Lao động gián tiếp (tương đương 15 %) Công 5,175 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   

Máy tính để bàn Ca 34,5 

Máy in Ca 0,001 

VËt lißu sā dāng   

GiÁy A4 Gram 0,003 

Māc in Háp 0,001 

(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 6.2 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC IIIc 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG  
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ QUÀN TRâ  

CÁC THI¾T Bâ CÔNG NGHÞ THÔNG TIN 
 
 

1. Quy trình thąc hißn 

 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp thąc 

hißn 
Thëi gian 
thąc hißn 

1 

TiÁp nhÁn thông tin 
về sā cá thiÁt bå, 
Kiểm tra tình trạng 
hián tại căa thiÁt bå 

Kiểm tra tình trạng 
thiÁt bå và đ°a ra 
h°ãng xā lý 

- TiÁp nhÁn thông tin đề 
nghå hß trÿ  
- Phân công cán bá tiÁn 
hành kiểm tra 

0,5 ngày 

2 
Khắc phāc sā cá 
thiÁt bå,  

Kiểm tra xác đånh 
lßi và nguyên nhân 
gây ra, có xác nhÁn 
bằng văn b¿n c¿n 
mua mãi hay thay 
thÁ thiÁt bå (nÁu có) 

- Há điều hành và ph¿n 
mềm: Sao l°u dÿ liáu; 
làm sạch đ*a cąng; cài 
đặt há điều hành và các 
ph¿n mềm ąng dāng; 
sao chép dÿ liáu; 
- Bå nhißm Virus: Sao 
l°u dÿ liáu; quét virus; 
sao chép dÿ liáu; 
- Bå hßng ph¿n cąng: 
Kiểm tra tình trạng căa 
thiÁt bå; xác đånh và 
đánh giá lßi căa thiÁt bå; 
thay thÁ linh kián; xác 
nhÁn kÁt qu¿; 
- Không kÁt nái mạng: 
Kiểm tra dây mạng; 
kiểm tra card mạng; 
kiểm tra cÁu hình đåa 
chã IP; khắc phāc sā cá;  

3 Kiểm tra, chạy thā   Låch chạy thā 
- Kiểm tra tình trạng 
hián tại sau khi khắc 
phāc 0,443 ngày 

4 Bàn giao thiÁt bå Biên b¿n bàn giao - Xác nhÁn kÁt qu¿ 
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2. BÁng đãnh mąc 

Đơn vị tính: 1 máy tính để bàn 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

1 2 3 

Nhân công   

Lao động trực tiếp   

Kā s° hạng III bÁc 2/9 Công 0,82 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,123 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   

Máy tính để bàn Ca 0,77 

Máy in Ca 0,001 

VËt lißu sā dāng   

GiÁy A4 Gram 0,006 

Māc in Háp 0,002 

 

(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 6.3 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC IIId 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ Tâ CHĄC PHĀC VĀ Kþ 

THUÊT HäP TRĄC TRUY¾N 

Quy trình thąc hißn 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp thąc 

hißn 
Thëi gian 
thąc hißn 

1 

TiÁp nhÁn yêu c¿u và 
lên ph°¡ng án thāc 
hián 

Hiểu rõ yêu c¿u  
 

- Phân công cán bá tiÁn 
hành kiểm tra và lên 
ph°¡ng án thāc hián. 

0,5 ngày 

2 
ChuÁn bå thiÁt bå và 
đ°ång truyền kÁt nái 

Kiểm tra thiÁt bå và 

đ°ång truyền 

- Kiểm tra theo dõi thiÁt 

bå mạng (há tháng đián 

nguồn, há tháng máy 

lạnh) 

0,5 ngày 

3 

Lắp đặt thiÁt bå. ThiÁt 
lÁp thông sá kā thuÁt, 
KÁt nái chạy thā, 
Lãnh đạo tổng duyát 

Đ¿m b¿o các thiÁt bå 
và đ°ång truyền 

hoạt đáng tát 

- Låch chạy thā; Låch 

Tổng duyát 
1,444 ngày 

4 
Thāc hián. Tháo dỡ, 
thu dçn thiÁt bå 

Låch hçp 
- Tháo dỡ, thu dçn thiÁt 
bå 0,5 ngày 

1. BÁng đãnh mąc 

Đơn vị tính: 1 cuộc họp 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

1 2 3 

Nhân công   

Lao động trực tiếp   

Kā s° hạng III bÁc 2/9 Công 0,75 

Kā s° hạng III bÁc 3/9 Công 1,81 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,384 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   

Máy tính để bàn Ca 1,31 

(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 6.4 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC IIIe 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ QUÀN TRâ NæI DUNG SÀN 

GIAO DâCH CÔNG NGHÞ VÀ THI¾T Bâ TRĄC TUY¾N 

 
1. Quy trình thąc hißn 

STT 
Nçi dung công 

vißc 
Yêu cÅu kÿ thuËt 

Ph°¢ng pháp thąc 
hißn 

Thëi gian 
thąc hißn 

1 
TiÁp nhÁn yêu 
c¿u 

Hiểu rõ yêu c¿u 

- Tÿ các cuác gçi đián 
thoại, văn b¿n đÁn sàn 
giao dåch công nghá, 
Thông qua các sā kián 
và Thông qua trao đổi 
vãi các tổ chąc trung 
gian 

0,18720 
ngày 

2 
Xā lý yêu c¿u. 
Ghi nhÁn kÁt 
qu¿ xā lý 

B¿ng thông tin hoàn 
chãnh. 

- Thông tin hoàn chãnh 
(dåch, phân loại, xā lý 
tÿ khóa, điền đ¿y đă 
các tr°ång thông tin, 
scan chãnh sāa hình ¿nh 
và chèn hình ¿nh liên 
quan) 
- Ghi nhÁn kÁt qu¿ xā lý 

3 

Kiểm tra hình 
¿nh, thông tin, 
giao dián căa 
sàn giao dåch 
trāc tuyÁn 

Thông tin hoàn 
chãnh đ°ÿc xuÁt b¿n 
trên trang thông tin 
đián tā sàn giao 
dåch 

- Kiểm tra, hiáu chãnh 
thông tin đã xā lý 

4 

Báo cáo, tháng 
kê công tác qu¿n 
trå nái dung sàn 
giao dåch trāc 
tuyÁn.  
 

Báo cáo chi tiÁt kÁt 
qu¿ qu¿n trå nái 
dung sàn giao dåch 
trāc tuyÁn 

- Báo cáo tháng kê 
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2. BÁng đãnh mąc 

Đơn vị tính: 1 yêu cầu 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

1 2 3 

Nhân công   

Lao động trực tiếp   

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,0519 

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 5/9 Công 0,1109 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0244 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   

Máy tính để bàn Ca 0,1628 

Máy in Ca 0,0001 

VËt lißu sā dāng   

GiÁy A4 Gram 0,0006 

Māc in Háp 0,0002 

(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 4.3 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC IV 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 

VÀ Tâ CHĄC CÁC CHþ CÔNG NGHÞ VÀ THI¾T Bâ, HO¾T ĐæNG 
TRÌNH DIÄN, K¾T NÞI CUNG - CÄU CÔNG NGHÞ, CÁC TRUNG TÂM 
GIAO DâCH CÔNG NGHÞ, TRIÂN LÃM KHOA HäC VÀ CÔNG NGHÞ, 

Tâ CHĄC CÁC SĄ KIÞN, HæI NGHâ KÊU GäI VÞN ĐÄU T¯ CHO 
KHìI NGHIÞP ĐâI MèI SÁNG T¾O 

 

 Quy trình thāc hián và đånh mąc dåch vā sā nghiáp công về Tổ chąc các chÿ 
công nghá và thiÁt bå, hoạt đáng trình dißn, kÁt nái cung - c¿u công nghá, các 
Trung tâm giao dåch công nghá, triển lãm khoa hçc và công nghá, tổ chąc các sā 
kián, hái nghå kêu gçi ván đ¿u t° cho khởi nghiáp đổi mãi sáng tạo đ°ÿc xây dāng 
các b°ãc công viác theo Thông t° sá 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 căa Bá 
Khoa hçc và Công nghá về ban hành đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt các dåch vā sā 
nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc trong l*nh vāc thông tin, tháng kê, th° 
vián khoa hçc và công nghá; QuyÁt đånh sá 888/QĐ-BKHCN ngày 31/5/2022 căa 
Bá Khoa hçc và Công nghá về viác phê duyát quy trình thāc hián các dåch vā công 
sā dāng ngân sách nhà n°ãc trong l*nh vāc thông tin, tháng kê, th° vián khoa hçc 
và công nghá. 

13. Māc đích 

Quy đånh các b°ãc thāc hián và đånh mąc các dåch vā sā nghiáp công về Tổ 
chąc các chÿ công nghá và thiÁt bå, hoạt đáng trình dißn, kÁt nái cung - c¿u công 
nghá, các trung tâm giao dåch công nghá, triển lãm khoa hçc và công nghá, tổ chąc 
các sā kián, hái nghå kêu gçi ván đ¿u t° cho khởi nghiáp đổi mãi sáng tạo. 

14. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

Quy trình và đånh mąc này áp dāng đái vãi các tổ chąc sā dāng ngân sách nhà 
n°ãc thāc hián dåch vā về Tổ chąc các chÿ công nghá và thiÁt bå, hoạt đáng trình 
dißn, kÁt nái cung - c¿u công nghá, các trung tâm giao dåch công nghá, triển lãm 
khoa hçc và công nghá, tổ chąc các sā kián, hái nghå kêu gçi ván đ¿u t° cho khởi 
nghiáp đổi mãi sáng tạo trên đåa bàn tãnh. 

15. Các chă vi¿t tắt 

Chă vi¿t tắt Nçi dung vi¿t tắt 

KH&CN khoa hçc và công nghá 

CN&TB công nghá và thiÁt bå 

16. Nçi dung quy trình và đãnh mąc 

Gồm 04 quy trình thāc hián và đånh mąc các dåch vā sā nghiáp công về Tổ 
chąc các chÿ công nghá và thiÁt bå, hoạt đáng trình dißn, kÁt nái cung - c¿u công 
nghá, các trung tâm giao dåch công nghá, triển lãm khoa hçc và công nghá, tổ chąc 



56 
 

các sā kián, hái nghå kêu gçi ván đ¿u t° cho khởi nghiáp đổi mãi sáng tạo (nái 
dung quy trình và đånh mąc chi tiÁt căa tÿng dåch vā đ°ÿc quy đånh tại các phā lāc 
tÿ sá IVa đÁn IVd). 
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QUY TRÌNH IVa 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VA ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ XĀ LÝ VÀ CÊP NHÊT THÔNG 

TIN CÔNG NGHÞ VÀ THI¾T Bâ CHÀO BÁN LÊN SÀN GIAO DâCH 
CÔNG NGHÞ VÀ THI¾T Bâ TRĄC TUY¾N 

 
3. Quy trình thąc hißn 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp thąc 

hißn 
Thëi gian 
thąc hißn 

1.  
Tìm kiÁm, thu thÁp 
thông tin về CN&TB 
chào bán 

- Thu thÁp đ°ÿc các 
Tài liáu thông qua 
các sā kián, hái chÿ 
CN&TB, hái nghå, 
hái th¿o chuyên 
ngành, triển lãm 
- File đián tā thông 
tin thu thÁp trên 
mạng internet 

- Tìm kiÁm, thu thÁp 
thông tin thông qua các 
sā kián, hái chÿ 
CN&TB, hái nghå, hái 
th¿o chuyên ngành, 
triển lãm 
- Tìm kiÁm, thu thÁp 
thông tin trên mạng 
internet 

 
 

0,4945 
ngày  

2.  
Rà soát, tra trùng tài 
liáu 

Đ¿m b¿o thông tin 
không đ°ÿc trùng 
lặp 

- Truy cÁp vào c¡ sở dÿ 
liáu; 
- Lāa chçn, tra trùng 
các CN&TB 

3.  Xā lý thông tin 

B¿ng thông tin hoàn 
chãnh (dåch, phân 
loại, xā lý tÿ khóa, 
điền đ¿y đă các 
tr°ång thông tin, 
scan chãnh sāa hình 
¿nh và chèn hình 
¿nh liên quan 

- Dåch tài liáu; 
- Tìm và đánh chã sá 
phân loại cho tÿng công 
nghá hoặc thiÁt bå; 
- Xā lý tÿ khóa (lāa 
chçn các tÿ khóa liên 
quan đÁn công nghá 
hoặc thiÁt bå); 
- Điền đ¿y đă các 
tr°ång thông tin trong 
biểu ghi, sāa lßi chính 
t¿; 
- Scan hoặc chãnh sāa 
hình ¿nh và chèn hình 
¿nh liên quan 

4.  
Kiểm tra, hiáu chãnh 
thông tin  

Các Biểu ghi đ°ÿc 
điền đ¿y đă thông 
tin  

- Kiểm tra, hiáu chãnh 
thông tin đã xā lý; 
- Kiểm tra, hiáu chãnh 
thông tin đã xā lý nÁu 
có liên quan đÁn dåch 
tài liáu 
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5.  

NhÁp các thông tin 
công nghá hoặc thiÁt 
bå lên Sàn giao dåch 
CN&TB trāc tuyÁn 

Nái dung các biểu 
ghi đ°ÿc nhÁp vào 
CSDL căa Sàn giao 
dåch CN&TB trāc 
tuyÁn 

- NhÁp thông tin 

6.  Trình phê duyát  

Nái dung các biểu 
ghi đ°ÿc duyát hiển 
thå trên Sàn giao 
dåch CN&TB trāc 
tuyÁn 

- Phê duyát hiển thå và 
xuÁt b¿n 

7.  XuÁt b¿n 

Thông tin hoàn 
chãnh đ°ÿc xuÁt b¿n 
trên trang thông tin 
đián tā sàn giao 
dåch 

XuÁt b¿n  

 

2. Quy trình thąc hißn 

Đ¡n vå tính:1 công nghá 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   
Lao động trực tiếp   

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 3/9 hoặc 
t°¡ng đ°¡ng 

Công 0,32 

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 6/9 hoặc 
t°¡ng đ°¡ng 

Công 0,11 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0645 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   
Máy tính để bàn Ca 0,42 

(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 4.1 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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QUY TRÌNH IVb 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VA ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ XĀ LÝ VÀ CÊP NHÊT THÔNG 
TIN CÔNG NGHÞ VÀ THI¾T Bâ TÌM MUA LÊN SÀN GIAO DâCH CÔNG 

NGHÞ VÀ THI¾T Bâ TRĄC TUY¾N 

 
1. Quy trình thąc hißn 

 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt Ph°¢ng pháp thąc hißn 
Thëi gian 
thąc hißn 

1.  
Tìm kiÁm, thu thÁp 
thông tin về 
CN&TB tìm mua 

Hiểu rõ yêu c¿u 
về CN&TB tìm 
mua 

- Tÿ các cuác gçi đián thoại 
đÁn sàn giao dåch công nghá; 
Thông qua email, trang 
thông tin đián tā căa sàn 
giao dåch; 
- Thông qua các sā kián, hái 
chÿ CN&TB, hái nghå, hái 
th¿o chuyên ngành, triển lãm 
KH&CN; Thông qua các 
trang tin đián tā căa các sàn 
giao dåch công nghá khác; 
- Thông qua trao đổi vãi các 
tổ chąc trung gian. 

  
 

0,46 ngày 

2.  Xā lý thông tin 

B¿ng thông tin 
hoàn chãnh (dåch, 
phân loại, xā lý 
tÿ khóa, điền đ¿y 
đă các tr°ång 
thông tin, scan 
chãnh sāa hình 
¿nh và chèn hình 
¿nh liên quan 

- Dåch tài liáu; 
- Tìm và đánh chã sá phân 
loại cho tÿng công nghá 
hoặc thiÁt bå; 
- Xā lý tÿ khóa (lāa chçn các 
tÿ khóa liên quan đÁn công 
nghá hoặc thiÁt bå); 
- Điền đ¿y đă các tr°ång 
thông tin trong biểu ghi, sāa 
lßi chính t¿; 
- Scan hoặc chãnh sāa hình 
¿nh và chèn hình ¿nh liên 
quan 
-  

3.  
Kiểm tra, hiáu chãnh 
thông tin  

Các Biểu ghi 
đ°ÿc điền đ¿y đă 
thông tin  

- Kiểm tra, hiáu chãnh thông 
tin đã xā lý; 
- Kiểm tra, hiáu chãnh thông 
tin đã xā lý nÁu có liên quan 
đÁn dåch tài liáu 
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4.  

NhÁp các thông tin 
công nghá hoặc 
thiÁt bå lên Sàn giao 
dåch công nghá và 
thiÁt bå trāc tuyÁn 

Nái dung các 
biểu ghi đ°ÿc 
nhÁp vào CSDL 
căa Sàn giao dåch 
CN&TB trāc 
tuyÁn 

- NhÁp thông tin 

5.  Trình phê duyát  

Nái dung các biểu 
ghi đ°ÿc duyát 
hiển thå trên Sàn 
giao dåch 
CN&TB trāc 
tuyÁn 

- Phê duyát hiển thå và xuÁt 
b¿n 

6.  XuÁt b¿n 

Thông tin hoàn 
chãnh đ°ÿc xuÁt 
b¿n trên trang 
thông tin đián tā 
sàn giao dåch 

XuÁt b¿n  

 

2. BÁng đãnh mąc 

Đ¡n vå tính: 1 công nghá 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   
Lao động trực tiếp   

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,29 

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 6/9 Công 0,11 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,06 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   
Máy tính để bàn Ca 0,38 

Đián thoại để bàn Ca 0,002 

(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 4.2 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC IVc 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ XÂY DĄNG VÀ CÊP NHÊT C¡ 

Sì DĂ LIÞU Hà S¡ CÔNG NGHÞ 

 
1. Quy trình thąc hißn 

 

STT 
Nçi dung công 

vißc 
Yêu cÅu kÿ thuËt Ph°¢ng pháp thąc hißn 

Thëi gian 
thąc hißn 

1.  
Xác đånh nguồn 
cung công nghá 

Nắm rõ nguồn 
cung công nghá 

TiÁp nhÁn tÿ các văn b¿n yêu 
c¿u 

 (B°ãc 1) 

2.  

Gāi m¿u phiÁu 
đ¿u vào công 
nghá đÁn các 
đ¡n vå theo 
danh sách có 
nguồn cung 
công nghá 

Danh sách nguồn 
cung công nghá 

Xây dāng m¿u hồ s¡ công 
nghá; 
LÁp danh sách nguồn cung 
công nghá;  
Gāi phiÁu đ¿u vào công nghá 
theo danh sách 

2,3805 
ngày 

3.  

TiÁp nhÁn, tổng 
hÿp, xā lý thông 
tin, chuÁn hóa 
hồ s¡ công nghá 

B¿ng thông tin 
hoàn chãnh 

TiÁp nhÁn hồ s¡ công nghá;  
Tổng hÿp thông tin phiÁu, rà 
soát thông tin; 
Xā lý, chuÁn hóa thông tin hồ 
s¡ công nghá; 
Phân loại hồ s¡ công nghá theo 
tÿng l*nh vāc 

4.  

CÁp nhÁt hồ s¡ 
công nghá vào 
CSDL công 
nghá 
 

Danh māc cÁp 
nhÁt hồ s¡ công 
nghá vào CSDL 

Trao đổi vãi các đ¡n vå có 
nguồn cung công nghá về 
ph°¡ng thąc sā dāng hồ s¡ 
công nghá;  
Xác nhÁn viác giãi thiáu công 
nghá vãi các đ¡n vå có nguồn 
cung;  
CÁp nhÁt nguồn cung hồ s¡ 
công nghá vào CSDL công 
nghá 

5.  
Trình các cÁp có 
thÁm quyền phê 
duyát 

Danh māc cÁp 
nhÁt hồ s¡ công 
nghá vào CSDL 
đ°ÿc phê duyát 

Phê duyát hiển thå và xuÁt b¿n 

6.  

Giãi thiáu hồ s¡ 
công nghá lên 
trang thông tin 
đián tā 

Danh sách hồ s¡ 
công nghá và 
Biểu ghi đ°ÿc 
điền đ¿y đă thông 

LÁp ph°¡ng án giãi thiáu hồ s¡ 
công nghá lên trang thông tin 
đián tā; 
ThiÁt kÁ và đ°a hồ s¡ công 
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 tin hiển thå CSDL nghá lên trang thông tin đián 
tā.  

7.  
Kiểm tra hiển 
thå  

CSDL hồ s¡ công 
nghá đã giãi thiáu 
đ°ÿc hiển thå 

Kiểm tra 

 

2. BÁng đãnh mąc 
 

Đ¡n vå tính: 1 hồ s¡ công nghá 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   
Lao động trực tiếp   

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,34 

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 5/9 Công 1,73 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,3105 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   
Máy tính để bàn Ca 2,07 

Máy in Ca 0,01 

VËt lißu sā dāng   
GiÁy A4 Gram 0,03 

Māc in Háp 0,01 

(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 3.1 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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QUY TRÌNH IVd 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ XÂY DĄNG VÀ CÊP NHÊT C¡ 

Sì DĂ LIÞU CHUYÊN GIA CÔNG NGHÞ 

 
 
1. Quy trình thąc hißn 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp thąc 

hißn 
Thëi gian 
thąc hißn 

1 
Công vißc 1: Xác 
đånh nguồn chuyên 
gia công nghá 

Nắm rõ nguồn 
chuyên gia công 
nghá 

- Tÿ các văn b¿n yêu 
c¿u 

 
 
 
 

2,1471 
ngày 

2 

Công vißc 2: Gāi 
m¿u phiÁu chuyên 
gia công nghá đÁn 
các tổ chąc, cá nhân 
theo danh sách điều 
tra, kh¿o sát (trāc 
tiÁp, online) 

Danh sách chuyên 
gia công nghá 

- Xây dāng m¿u phiÁu 
hồ s¡ chuyên gia công 
nghá; 
- LÁp danh sách chuyên 
gia công nghá; 
- Gāi phiÁu chuyên gia 
công nghá theo danh 
sách 

3 

Công vißc 3: Tổng 
hÿp, xā lý thông tin 
hồ s¡ chuyên gia 
công nghá 

B¿ng thông tin hoàn 
chãnh 

- TiÁp nhÁn hồ s¡ 
chuyên gia công nghá; 
- Tổng hÿp thông tin 
phiÁu, rà soát thông tin; 
- Xā lý, chuÁn hóa 
thông tin hồ s¡ chuyên 
gia công nghá; 
- Phân loại hồ s¡ 
chuyên gia công nghá 
theo tÿng l*nh vāc, 
chuyên ngành, chuyên 
môn.  

4 

Công vißc 4: Xác 
đånh quyền và cách 
thąc sā dāng CSDL 
chuyên gia. Trình 
cÁp có thÁm quyền 
phê duyát 

Danh māc cÁp nhÁt 
hồ s¡ chuyên gia 
vào CSDL 

- Trao đổi vãi chuyên 
gia công nghá về 
ph°¡ng thąc sā dāng 
hồ s¡ chuyên gia công 
nghá 
- Xác nhÁn viác giãi 
thiáu hồ s¡ chuyên gia 
công nghá 
- CÁp nhÁt thông tin về 
chuyên gia công nghá 
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vào CSDL chuyên gia 
công nghá. 

5 

Công vißc 5: Giãi 
thiáu hồ s¡ chuyên 
gia công nghá lên 
trang thông tin đián 
tā. Kiểm tra hiển thå 
CSDL chuyên gia 
công nghá đã giãi 
thiáu. 

Danh sách hồ s¡ 
chuyên gia và Biểu 
ghi đ°ÿc điền đ¿y 
đă thông tin trên há 
tháng 

- LÁp ph°¡ng án giãi 
thiáu hồ s¡ chuyên gia 
công nghá lên trang 
thông tin đián tā, 
- ThiÁt kÁ và đ°a hồ s¡ 
chuyên gia công nghá 
lên trang thông tin đián 
tā. 

 

2. BÁng đãnh mąc 

Đ¡n vå tính: 1 hồ s¡ chuyên gia 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   
Lao động trực tiếp   

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,335 

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 5/9 Công 1,532 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,2801 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   
Máy tính để bàn Ca 1,867 

Máy in Ca 0,009 

VËt lißu sā dāng   
GiÁy A4 Gram 0,03 

Māc in Háp 0,01 

 (Theo Phần B, Chương I, Mÿc 3.2 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC V 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ XÂY DĄNG, VÊN 
HÀNH VÀ PHÁT TRIÂN HÞ THÞNG THÔNG TIN, TRUYÀN THÔNG, 

C¡ Sì DĂ LIÞU VÀ CâNG THÔNG TIN KH&CN ĐâA PH¯¡NG. HO¾T 
ĐæNG TH¯ VIÞN, THÔNG TIN VÀ THÞNG KÊ TRONG L)NH VĄC 

KHOA HäC VÀ CÔNG NGHÞ. CÊP NHÊT DĂ LIÞU KH&CN ĐâA 
PH¯¡NG VÀO CSDL QUÞC GIA VÀ KH&CN  

 
 

Quy trình thāc hián và đånh mąc dåch vā sā nghiáp công về xây dāng, vÁn 
hành và phát triển há tháng thông tin, truyền thông, c¡ sở dÿ liáu và cổng thông tin 
kh&cn đåa ph°¡ng. hoạt đáng th° vián, thông tin và tháng kê trong l*nh vāc khoa 
hçc và công nghá. cÁp nhÁt dÿ liáu kh&cn đåa ph°¡ng vào csdl quác gia về kh&cn 
đ°ÿc xây dāng các b°ãc công viác theo Thông t° sá 06/2022/TT-BKHCN ngày 
31/5/2022 căa Bá Khoa hçc và Công nghá về ban hành đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt 
các dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc trong l*nh vāc thông tin, 
tháng kê, th° vián khoa hçc và công nghá; QuyÁt đånh sá 888/QĐ-BKHCN ngày 
31/5/2022 căa Bá Khoa hçc và Công nghá về viác phê duyát quy trình thāc hián 
các dåch vā công sā dāng ngân sách nhà n°ãc trong l*nh vāc thông tin, tháng kê, 
th° vián khoa hçc và công nghá; Thāc tÁ khi triển khai thāc hián các dåch vā. 

1. Māc đích 

Quy đånh các b°ãc thāc hián và đånh mąc các dåch vā sā nghiáp công về xây 
dāng, vÁn hành và phát triển há tháng thông tin, truyền thông, c¡ sở dÿ liáu và 
cổng thông tin kh&cn đåa ph°¡ng. Hoạt đáng th° vián, thông tin và tháng kê trong 
l*nh vāc khoa hçc và công nghá. CÁp nhÁt dÿ liáu KH&CN đåa ph°¡ng vào C¡ sở 
dÿ liáu quác gia về KH&CN. 

2. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

Quy trình và đånh mąc này áp dāng đái vãi các tổ chąc sā dāng ngân sách 
nhà n°ãc thāc hián dåch vā về xây dāng, vÁn hành và phát triển há tháng thông tin, 
truyền thông, c¡ sở dÿ liáu và cổng thông tin kh&cn đåa ph°¡ng. hoạt đáng th° 
vián, thông tin và tháng kê trong l*nh vāc khoa hçc và công nghá. CÁp nhÁt dÿ liáu 
KH&CN đåa ph°¡ng vào C¡ sở dÿ liáu quác gia về KH&CN trên đåa bàn tãnh. 

3. Nçi dung quy trình và đãnh mąc 

Gồm 05 quy trình thāc hián và đånh mąc các dåch vā sā nghiáp công về xây 
dāng, vÁn hành và phát triển há tháng thông tin, truyền thông, c¡ sở dÿ liáu và 
cổng thông tin kh&cn đåa ph°¡ng. Hoạt đáng th° vián, thông tin và tháng kê trong 
l*nh vāc khoa hçc và công nghá. CÁp nhÁt dÿ liáu KH&CN đåa ph°¡ng vào C¡ sở 
dÿ liáu quác gia về KH&CN (nái dung quy trình và đånh mąc chi tiÁt căa tÿng 
dåch vā đ°ÿc quy đånh tại các phā lāc tÿ sá Va đÁn Ve). 
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PHĀ LĀC Va 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ VÊN HÀNH VÀ PHÁT TRIÂN 

CâNG THÔNG TIN KHOA HäC VÀ CÔNG NGHÞ 
 

1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc 
Yêu cÅu kÿ 

thuËt 
Ph°¢ng pháp thąc 

hißn 
Thëi gian 
thąc hißn  

1. 
 Kiểm tra đ°ång 
d¿n và thông tin 

Xây dāng sổ tay, 
låch kiểm tra, 
báo cáo lßi 

- Kiểm tra toàn bá 
hián trạng đ°ång d¿n 
và thông tin trên 
Cổng thông tin 
- Kiểm tra, xā lý lßi 
- Thông báo kÁt qu¿ 
xā lý tãi ng°åi sā 
dāng 

3 ngày 

2. 

Chãnh sāa hoặc 
đăng t¿i thông tin. 
Sao l°u thông tin 
dÿ liáu. Tái °u 
Cổng thông tin 

Hiểu rõ yêu c¿u 
chãnh sāa 

- TiÁp nhÁn yêu c¿u 
- Xā lý yêu c¿u 
- TiÁn hành sao l°u 
dÿ liáu, kiểm tra 
Cổng thông tin 

8 ngày 

3. 
Tạo và phân quyền 
tài kho¿n 

 
Danh sách tài 
kho¿n đ°ÿc cÁp 

- Tạo và phân quyền 
tài kho¿n 
- TiÁp nhÁn yêu c¿u 
- Tạo tài kho¿n cho 
ng°åi dùng 
- Phân quyền cho tài 
kho¿n ng°åi dùng 
- Thông báo kÁt qu¿ 
cho ng°åi dùng 

2 ngày 

4. 
Tạo mãi, chãnh sāa 
module 

TiÁp nhÁn yêu 
c¿u chãnh sāa và 
tiÁn hành chãnh 
sāa 

- TiÁp nhÁn yêu c¿u 
- Xā lý yêu c¿u 
- Ph¿n hồi kÁt qu¿ 
- Kiểm tra hoạt đáng 
căa há tháng 
Hoặc: 
- Thay đổi giao dián 
Cổng thông tin 
- TiÁp nhÁn yêu c¿u 
về thay đổi giao dián 
Cổng thông tin 
- Xā lý yêu c¿u 

18 ngày 
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5. 

Kiểm tra an toàn an 
ninh cho Cổng 
thông tin. Báo cáo, 
tháng kê tình hình 
sā dāng Cổng 
thông tin 

Låch trāc theo 
dõi, giám sát. 
Báo cáo chi tiÁt 
tình hình hình sā 
dāng Cổng 
thông tin 
 

- Báo cáo tháng kê 
tình hình sā dāng 
Cổng thông tin 

3,385 ngày 

 

2. BÁng đãnh mąc 
Đơn vị tính: 1 cổng thông tin 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

1 2 3 

Nhân công   

Lao động trực tiếp   

Kā s° hạng III bÁc 2/9 Công 12,21 

Kā s° hạng III bÁc 3/9 Công 17,69 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 4,485 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   

Máy tính để bàn Ca 29,9 

Máy in Ca 0,03 

VËt lißu sā dāng   

GiÁy A4 Gram 0,15 

Māc in Háp 0,05 

 
(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 7.2 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC Vb 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ CÊP NHÊT DĂ LIÞU NHIÞM 

VĀ KH&CN LÊN C¡ Sì DĂ LIÞU QUÞC GIA 
 
 

1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp thąc 

hißn 
Thëi gian 
thąc hißn 

8.  

TiÁp nhÁn thông tin 
KH&CN 

Thông tin đ°ÿc 
cung cÁp d°ãi dạng 
các biểu m¿u theo 
quy đånh 

TiÁp nhÁn thông tin 

0,12310 
ngày 

9.  

Kiểm tra, rà soát, trao 
đổi  và chuÁn hóa 
thông tin  

Thông tin trên các 
biểu m¿u đ¿y đă và 
chính xác 

 

- Rà soát dÿ liáu, kiểm 
tra trạng thái nhiám 
vā; 

- Kiểm tra, đái chiÁu 
các nái dung căa biểu 
ghi so vãi file toàn văn 
đ°ÿc đính kèm biểu 
ghi; 

- Hiáu chãnh biểu ghi. 

10.  

NhÁp thông tin nhiám 
vā đang tiÁn hành lên 
CSDL quác gia  

Thông tin nhiám vā 
đang tiÁn hành đ°ÿc 
cÁp nhÁt lên CSDL 
quác gia  

- NhÁp dÿ liáu 

- Kiểm tra hiển thå căa 
biểu ghi 

- Kiểm tra trạng thái 
duyát căa biểu ghi. 
NÁu ch°a đ°ÿc xuÁt 
b¿n thì quay về B°ãc 2 

11.  

NhÁp thông tin kÁt 
qu¿ nhiám vā khoa 
hçc và công nghá lên 
CSDL quác gia 

Thông tin kÁt qu¿ 
nhiám vā khoa hçc 
và công nghá lên 
CSDL quác gia  

- NhÁp dÿ liáu 

- Kiểm tra hiển thå căa 
biểu ghi 

- Kiểm tra trạng thái 
duyát căa biểu ghi. 
NÁu ch°a đ°ÿc xuÁt 
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b¿n thì quay về B°ãc 2 

12.  

NhÁp thông tin về 
ąng dāng kÁt qu¿ 
nhiám vā khoa hçc 
và công nghá lên 
CSDL quác gia 

Thông tin về ąng 
dāng kÁt qu¿ nhiám 
vā khoa hçc và công 
nghá lên CSDL 
quác gia 

- NhÁp dÿ liáu 

- Kiểm tra hiển thå căa 
biểu ghi 

- Kiểm tra trạng thái 
duyát căa biểu ghi. 
NÁu ch°a đ°ÿc xuÁt 
b¿n thì quay về B°ãc 2 

 

2. BÁng đãnh mąc 
 
 

Đơn vị tính: 1 biểu ghi 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

1 2 3 

Nhân công   

Lao động trực tiếp   

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,105 

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 6/9 Công 0,002 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0161 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   

Máy tính để bàn Ca 0,021 

Đián thoại để bàn Ca 0,11 

 

(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 8.1.1.1 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC Vc 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 

SĀ DĀNG NGÂN SÁCH NHÀ N¯èC VÀ VÀ CÊP NHÊT DĂ LIÞU 
NHIÞM VĀ KH&CN LÊN C¡ Sì DĂ LIÞU ĐâA PH¯¡NG 

 
 

1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp thąc 

hißn 
Thëi gian 
thąc hißn 

1.  
TiÁp nhÁn thông tin 
KH&CN 

Thông tin đ°ÿc 
cung cÁp d°ãi dạng 
các biểu m¿u theo 
quy đånh 

TiÁp nhÁn thông tin 

0,12310 
ngày 

2.  
Kiểm tra, rà soát, trao 
đổi  và chuÁn hóa 
thông tin  

Thông tin trên các 
biểu m¿u đ¿y đă và 
chính xác 

 

- Rà soát dÿ liáu, kiểm 
tra trạng thái nhiám 
vā; 

- Kiểm tra, đái chiÁu 
các nái dung căa biểu 
ghi so vãi file toàn văn 
đ°ÿc đính kèm biểu 
ghi; 

- Hiáu chãnh biểu ghi. 

3.  

NhÁp thông tin nhiám 
vā đang tiÁn hành 
vào CSDL KH&CN 
đåa ph°¡ng  

Thông tin nhiám vā 
đang tiÁn hành đ°ÿc 
cÁp nhÁt vào CSDL 
KH&CN đåa 
ph°¡ng 

- NhÁp dÿ liáu 

- Kiểm tra hiển thå căa 
biểu ghi 

- Kiểm tra đånh kỳ phát 
hián lßi về nái dung 
hoặc kā thuÁt để xā lý.  

4.  

NhÁp thông tin kÁt 
qu¿ nhiám vā khoa 
hçc và công nghá vào 
CSDL KH&CN đåa 
ph°¡ng 

Thông tin kÁt qu¿ 
nhiám vā khoa hçc 
và công nghá vào 
CSDL KH&CN đåa 
ph°¡ng 

- NhÁp dÿ liáu 
- Kiểm tra hiển thå căa 
biểu ghi 
- Kiểm tra đånh kỳ phát 
hián lßi về nái dung 
hoặc kā thuÁt để xā lý.  

5.  NhÁp thông tin về 
ąng dāng kÁt qu¿ 

Thông tin về ąng 
dāng kÁt qu¿ nhiám 

- NhÁp dÿ liáu 

- Kiểm tra hiển thå căa 
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nhiám vā khoa hçc 
và công nghá vào 
CSDL KH&CN đåa 
ph°¡ng 

vā khoa hçc và công 
nghá vào CSDL 
KH&CN đåa 
ph°¡ng 

biểu ghi 

- Kiểm tra đånh kỳ phát 
hián lßi về nái dung 
hoặc kā thuÁt để xā lý.  

2. BÁng đãnh mąc 
 

Đơn vị tính: 1 biểu ghi 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

1 2 3 

Nhân công   

Lao động trực tiếp   

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,105 

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 6/9 Công 0,002 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0161 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   

Máy tính để bàn Ca 0,021 

Đián thoại để bàn Ca 0,11 

 

(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 8.1.1.1 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC Vd 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG  
VÀ TRA CĄU THÔNG TIN VÀ NHIÞM VĀ KHOA HäC VÀ CÔNG NGHÞ 

 
 
1. Quy trình thąc hißn 

 

STT Nçi dung công 
vißc 

Yêu cÅu kÿ thuËt Ph°¢ng pháp thąc 
hißn 

Thëi gian 
thąc hißn  

1.  TiÁp nhÁn yêu 
c¿u cung cÁp 
thông tin  

Yêu c¿u căa cá 
nhân/tổ chąc rõ 
ràng và đ¿y đă  

TiÁp nhÁn thông tin  
0,1 ngày 

2.  Phân tích yêu 
c¿u cung cÁp 
thông tin 

 

Phân loại đ°ÿc yêu 
c¿u theo l*nh vāc 
chuyên ngành, chă 
đề thông tin, cÁp 
yêu c¿u 

- Phân loại yêu c¿u 
tin theo l*nh vāc 
chuyên ngành, xác 
đånh chă đề thông 
tin, cÁp yêu c¿u 

0,1 ngày 

3.  Tìm kiÁm  
thông tin  
 

Thông tin đ°ÿc tìm 
kiÁm thßa mãn các 
yêu c¿u ở b°ãc 1 

- Tìm kiÁm thông tin 
trong CSDL nhiám 
vā KH&CN và các 
CSDL khác có liên 
quan; 
- Chçn lçc, sắp xÁp, 
tháng kê kÁt qu¿ tìm 
kiÁm thông tin  

0,1176 
ngày 

4.  Soạn phiÁu kÁt 
qu¿ tra cąu 
thông tin 

PhiÁu kÁt qu¿ thể 
hián các thông tin 
tìm đ°ÿc so vãi yêu 
c¿u ở b°ãc 1 

 Soạn phiÁu kÁt qu¿ 
tra cąu thông tin 

0,1 ngày 

5.  Soạn công văn 
phúc đáp 

Công văn phúc đáp Soạn th¿o công văn 0,1 ngày 

6.  Trình phê duyát PhiÁu kÁt qu¿ đ°ÿc 
phê duyát 

Trình duyát 0,1 ngày 

7.  Gāi văn b¿n 
phúc đáp 

Văn b¿n phúc đáp 
có kèm phiÁu kÁt 
qu¿ tra cąu 

Thāc hián gāi văn 
b¿n trāc tiÁp/qua 
b°u đián/trāc tuyÁn  

0,1 ngày 



73 
 

 

2. BÁng đãnh mąc 
 

Đ¡n vå tính: 1 phiÁu tr¿ låi 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   
Lao động trực tiếp   
Th° vián viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,5064 

Th° vián viên hạng III bÁc 6/9 Công 0,1176 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0936 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   
Máy tính để bàn Ca 0,6142 

Máy in Ca 0,0040 

VËt lißu sā dāng   
GiÁy A4 Gram 0,018 

Māc in Háp 0,006 

(Theo Phần B, Chương III, Mÿc 1.2 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC Ve 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG  
VÀ L¯U GIĂ, BÀO QUÀN TÀI LIÞU KHOA HäC VÀ CÔNG NGHÞ 

 
1. Quy trình thąc hißn 

 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian 
thąc hißn  

1 TiÁp nhÁn, phân loại 
và xÁp giá tài liáu 
khoa hçc và công 
nghá 

Tài liáu đ°ÿc 
tiÁp nhÁn theo 
danh māc căa cá 
nhân/tổ chąc 
thāc hián viác 
bàn giao  

- TiÁp nhÁn tài liáu 
KH&CN. 

- Phân loại và vÁn 
chuyển tài liáu về 
các kho. 

- Dán nhãn, xÁp 
giá tài liáu theo các 
kho. 

0,2093 
ngày 

2 Biên māc nguồn tin 
khoa hçc và công 
nghá và cÁp nhÁt 
phân há biên māc tài 
liáu đián tā 

Thông tin biên 
māc căa tài liáu 
đ°ÿc cÁp nhÁt 
vào CSDL  

- Xác đånh thông 
tin để mô t¿ tài 
liáu. 

- Biên māc tài liáu. 

- CÁp nhÁt thông 
tin biên māc tài 
liáu 

0,161 ngày 

3 L°u giÿ và b¿o qu¿n 
tài liáu khoa hçc và 
công nghá 

 

Tài liáu đ°ÿc 
b¿o qu¿n an 
toàn, không bå 
Ám mác , bám 
bāi 

- Vá sinh tài liáu. 

- B¿o qu¿n tài liáu. 

- Tổ chąc kho. 

- Kiểm tra tài liáu 
trong kho. 

 

0,1495 
ngày 
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2. BÁng đãnh mąc 

2.1.  Tiếp nhận, phân loại và xếp giá tài liệu khoa học và công nghệ 

Đ¡n vå tính: 100 tài liáu 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß mąc 

Nhân công   
Lao động trực tiếp   
Th° vián viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,182 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0273 

 (Theo Phần B, Chương III, Mÿc 3.1 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 

 

2.2. Biên mục nguồn tin khoa học và công nghệ và cập nhật phân hệ biên mục 
tài liệu điện tử 

 Đ¡n vå tính: 1 tài liáu 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   
Lao động trực tiếp   
Th° vián viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,1 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,015 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   
Máy tính để bàn Ca 0,1 

(Theo Phần B, Chương III, Mÿc 2.4 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 

2.3. Lưu giữ và bảo quản tài liệu khoa học và công nghệ 

Đ¡n vå tính: 100 tài liáu 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công   
Lao động trực tiếp   
Th° vián viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,13 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0195 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng   
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Máy hút bāi Ca 0,13 

VËt lißu sā dāng   
Giẻ lau Kg 0,07 

(Theo Phần B, Chương III, Mÿc 3.2 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC VI 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
VÀ THÔNG TIN, TRUYÀN THÔNG TRONG L)NH VĄC Sì HĂU TRÍ 

TUÞ, TIÊU CHUÆN ĐO L¯êNG CHÂT L¯þNG, N�NG L¯þNG 
NGUYÊN TĀ, AN TOÀN BĄC X¾ VÀ H¾T NHÂN 

 
 

Quy trình thāc hián và đånh mąc dåch vā sā nghiáp công về thông tin, truyền 
thông trong l*nh vāc sở hÿu trí tuá, tiêu chuÁn đo l°ång chÁt l°ÿng, năng l°ÿng 
nguyên tā, an toàn bąc xạ và hạt nhân đ°ÿc xây dāng các b°ãc công viác theo 
Thông t° sá 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 căa Bá Khoa hçc và Công nghá 
về ban hành đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt các dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân 
sách nhà n°ãc trong l*nh vāc thông tin, tháng kê, th° vián khoa hçc và công nghá; 
QuyÁt đånh sá 888/QĐ-BKHCN ngày 31/5/2022 căa Bá Khoa hçc và Công nghá 
về viác phê duyát quy trình thāc hián các dåch vā công sā dāng ngân sách nhà 
n°ãc trong l*nh vāc thông tin, tháng kê, th° vián khoa hçc và công nghá; Thāc tÁ 
khi triển khai thāc hián các dåch vā. 

1. Māc đích 

Quy đånh các b°ãc thāc hián và đånh mąc các dåch vā sā nghiáp công về 
Thông tin, truyền thông trong l*nh vāc sở hÿu trí tuá, tiêu chuÁn đo l°ång chÁt 
l°ÿng, năng l°ÿng nguyên tā, an toàn bąc xạ và hạt nhân. 

2. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

Quy trình và đånh mąc này áp dāng đái vãi các tổ chąc sā dāng ngân sách 
nhà n°ãc thāc hián dåch vā về Thông tin, truyền thông trong l*nh vāc sở hÿu trí tuá, 
tiêu chuÁn đo l°ång chÁt l°ÿng, năng l°ÿng nguyên tā, an toàn bąc xạ và hạt nhân 
trên đåa bàn tãnh. 

3. Nçi dung quy trình và đãnh mąc 

Gồm 01 quy trình thāc hián và đånh mąc các dåch vā sā nghiáp công về về 
Thông tin, truyền thông trong l*nh vāc sở hÿu trí tuá, tiêu chuÁn đo l°ång chÁt 
l°ÿng, năng l°ÿng nguyên tā, an toàn bąc xạ và hạt nhân (nái dung quy trình và 
đånh mąc chi tiÁt căa dåch vā đ°ÿc quy đånh tại phā lāc sá VIa). 
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PHĀ LĀC VIa 

QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG  
VÀ DUY TRÌ TRANG THÔNG TIN ĐIÞN TĀ 

 
1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công 
vißc 

Yêu cÅu kÿ thuËt Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian 
thąc hißn  

1.  TiÁp nhÁn yêu 
c¿u 

 

Bài báo hoặc biểu ghi  TiÁp nhÁn bài 
báo hoặc biểu 
ghi 

0,008 ngày 

2.  H°ãng d¿n cách 
thąc xā lý 

Xác đånh cÁp nhÁt ở 
chuyên māc nào 

Xác đånh 
chuyên māc c¿n 
cÁp nhÁt 

0,008 ngày 

3.  Kiểm tra cÁp nhÁt 
dÿ liáu biểu ghi 

Biểu ghi/bài báo đ°ÿc 
kiểm tra, sẵn sàng cÁp 
nhÁt lên Trang thông 
tin đián tā 

Kiểm tra và sāa 
lßi  

0,008 ngày 

4.  Sāa lßi biểu ghi Biểu ghi đ°ÿc sāa lßi 
(nÁu có) và đ°ÿc cÁp 
nhÁt 

Sāa lßi và cÁp 
nhÁt 

0,008 ngày 

5.  XuÁt b¿n biểu ghi Dÿ liáu căa biểu ghi 
đ°ÿc hiển thå trên 
Trang thông tin đián tā 

Hiển thå dÿ liáu 0,0118 
ngày 

6.  Kiểm tra hiển thå 
dÿ liáu 

Dÿ liáu căa biểu ghi 
đ°ÿc hiển thå đúng 

Kiểm tra và sāa 
lßi (nÁu có) 

0,008 ngày 

7.  CÁp nhÁt nhÁt ký 
duy trì trang 
thông tin đián tā 

biểu ghi/bài báo đ°ÿc 
cÁp nhÁt vào nhÁt ký   

CÁp nhÁt nhÁt 
ký 

0,008 ngày 

 

2. BÁng đãnh mąc 

Đ¡n vå tính: 1 biểu ghi (1 bài báo) 

Thành phÅn hao phí Đ¢n vã tính Trã sß đãnh mąc 

Nhân công 
  

Lao động trực tiếp 
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Nghiên cąu viên hạng III bÁc 3/9 Công 0,05 

Nghiên cąu viên hạng III bÁc 5/9 Công 0,002 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0078 

Máy móc, thi¿t bã sā dāng 
  

Máy tính để bàn Ca 0,05 

Máy in Ca 0,000002 

VËt lißu sā dāng   
GiÁy A4 Gram 0,000009 

Māc in Háp 0,000003 
(Theo Phần B, Chương I, Mÿc 2.2 cāa TT 06/2022/TT-BKHCN) 
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PHĀ LĀC VII 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 
VÀ XÂY DĄNG, THÆM ĐâNH CÁC TIÊU CHUÆN C¡ Sì, QUY TRÌNH 
Kþ THUÊT ĐâA PH¯¡NG. PHâ BI¾N, H¯èNG DÈN ÁP DĀNG TIÊU  
CHUÆN C¡ Sì, TIÊU CHUÆN QUÞC GIA, TIÊU CHUÆN QUÞC T¾, 

TIÊU CHUÆN KHU VĄC, TIÊU CHUÆN N¯èC NGOÀI; QUY CHUÆN 
Kþ THUÊT ĐâA PH¯¡NG, QUY CHUÆN Kþ THUÊT QUÞC GIA 

 

Quy trình thāc hián dåch vā xây dāng, thÁm đånh các tiêu chuÁn c¡ sở, quy 
chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng. Phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ sở, tiêu 
chuÁn quác gia, tiêu chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc ngoài; quy 
chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác gia đ°ÿc thāc hián theo các 
b°ãc công viác quy đånh tại Thông t° sá 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 
năm 2021 căa Bá tr°ởng Bá Khoa hçc và Công nghá quy đånh chi tiÁt xây dāng và 
áp dāng tiêu chuÁn; Thông t° sá 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 
căa Bá tr°ởng Bá Khoa hçc và Công nghá quy đånh chi tiÁt về xây dāng, thÁm 
đånh và ban hành quy chuÁn kā thuÁt và Thông t° sá 13/2022/TT-BKHCN ngày 15 
tháng 9 năm 2022 căa Bá tr°ởng Bá Khoa hçc và Công nghá Quy đånh đånh mąc 
kinh tÁ - kā thuÁt cho nhóm dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc 
đái vãi hoạt đáng tiêu chuÁn, quy chuÁn kā thuÁt và hoạt đáng gi¿i th°ởng chÁt 
l°ÿng quác gia. 

1. Māc đích 

Quy đånh tháng nhÁt các b°ãc công viác và đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt thāc 
hián quy trình xây dāng, thÁm đånh các tiêu chuÁn c¡ sở, quy chuÁn kā thuÁt đåa 
ph°¡ng; phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ sở, tiêu chuÁn quác gia, tiêu 
chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc ngoài; quy chuÁn kā thuÁt đåa 
ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác gia. 

2. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

QuyÁt đånh này quy đånh quy trình và đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt thāc hián 
xây dāng, thÁm đånh các tiêu chuÁn c¡ sở, quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng; phổ 
biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ sở, tiêu chuÁn quác gia, tiêu chuÁn quác tÁ, 
tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc ngoài, quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng, quy 
chuÁn kā thuÁt quác gia trên đåa bàn tãnh Bình Đånh. 

3. GiÁi thích tÿ ngă và chă vi¿t tắt 

3.1. Gi¿i thích tÿ ngÿ: 

- Quy trình thāc hián dåch vā sā nghiáp công về xây dāng tiêu chuÁn c¡ sở 
(TCCS) là văn b¿n quy đånh trình tā, thă tāc xây dāng và công bá TCCS để thāc 
hián tháng nhÁt trong công tác xây dāng và công bá TCCS. 

- Quy trình thāc hián dåch vā sā nghiáp công xây dāng QCĐP là văn b¿n quy 
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đånh trình tā, thă tāc xây dāng, lÁy ý kiÁn thÁm đånh, ban hành QCĐP để thāc hián 
tháng nhÁt trong công tác xây dāng, lÁy ý kiÁn thÁm đånh, ban hành QCĐP 

- Quy trình thāc hián dåch vā sā nghiáp công về phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng 
tiêu chuÁn c¡ sở, tiêu chuÁn quác gia, tiêu chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu 
chuÁn n°ãc ngoài; quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác gia 
(TCCS, TCVN, TCQT, TCKV, TCNN; QCĐP, QCVN) là văn b¿n quy đånh trình 
tā các b°ãc thāc hián quy trình phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ sở, tiêu 
chuÁn quác gia, tiêu chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc ngoài; quy 
chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác gia để thāc hián tháng nhÁt 
trong công tác phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ sở, tiêu chuÁn quác gia, 
tiêu chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc ngoài; quy chuÁn kā thuÁt 
đåa ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác gia. 

3.2. Chÿ viÁt tắt: 

Chă vi¿t tắt Nçi dung vi¿t tắt 

TCCS Tiêu chuÁn c¡ sở 

TCVN Tiêu chuÁn quác gia 

TCQT Tiêu chuÁn quác tÁ 

TCKV Tiêu chuÁn khu vāc 

TCNN Tiêu chuÁn n°ãc ngoài 

QCĐP Quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng 

QCVN Quy chuÁn kā thuÁt quác gia 

4. Nçi dung quy trình 

Gồm 03 quy trình thāc hián dåch vā xây dāng, thÁm đånh các tiêu chuÁn c¡ sở, 
quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng. Phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ sở, 
tiêu chuÁn quác gia, tiêu chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc ngoài; 
quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác gia, cā thể nh° sau: 

- Quy trình xây dāng, thÁm đånh các tiêu chuÁn c¡ sở; 

- Quy trình xây dāng, thÁm đånh các quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng; 

- Quy trình phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ sở, tiêu chuÁn quác 
gia, tiêu chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc ngoài; quy chuÁn kā 
thuÁt đåa ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác gia. 

(Cÿ thể theo Phÿ lÿc VIIa, VIIb và VIc đính kèm) 
5. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 
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Đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt căa dåch vā xây dāng, thÁm đånh các tiêu chuÁn 
c¡ sở, quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng; phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ 
sở, tiêu chuÁn quác gia, tiêu chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc 
ngoài; quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác gia, cā thể nh° sau: 

- Xây dāng, thÁm đånh các tiêu chuÁn c¡ sở; 

- Xây dāng, thÁm đånh các quy chuÁn kā thuÁt đåa ph°¡ng; 

- Phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ sở, tiêu chuÁn quác gia, tiêu 
chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc ngoài; quy chuÁn kā thuÁt đåa 
ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác gia. 

(Cÿ thể theo Phÿ lÿc VIId, VIIe và VIIf đính kèm) 
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Phā lāc XIV-1: 
Quy trình xây dąng, thÇm đãnh các tiêu chuÇn c¢ sí 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu/k¿t 
quÁ thąc hißn 

Cách thąc thąc 
hißn 

Thëi gian/ 
các b°éc 
thąc hißn 

1 Công vißc 1: Thu thÁp 
thông tin, tài liáu liên 
quan dā án/ kÁ hoạch 
xây dāng  TCCS 

Dā án/ kÁ 
hoạch xây 
dāng TCCS 

Chuyên gia, cá 
nhân thu thÁp tài 
liáu, tiêu chuÁn 

B°ãc 1 

2 Công vißc 2: Dåch và 
hiáu đính tài liáu 

Tài liáu dåch Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
dåch và hiáu chính 
tài liáu 

B°ãc 2 

3 Công vißc 3: Biên 
soạn dā th¿o TCCS  

Dā th¿o TCCS 
căa ban soạn 
th¿o hoặc cá 
nhân phân 
công 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
biên soạn TCCS 

B°ãc 3 

4 Công vißc 4: ViÁt 
thuyÁt minh kèm theo 
dā th¿o TCCS 

ThuyÁt minh 
dā th¿o TCCS 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián viÁt 
thuyÁt minh dā 
th¿o TCCS 

B°ãc 4 

5 Công vißc 5: LÁy ý 
kiÁn góp ý dā th¿o 
TCCS 

Ý kiÁn góp ý 
căa thành viên 
ban soạn th¿o, 
chuyên gia 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián gāi 
dā th¿o TCCS lÁy 
ý kiÁn ban soạn 
th¿o, chuyên gia 

B°ãc 5 

6 Công vißc 6: Hçp ban 
soạn th¿o, chuyên gia 

Biên b¿n hçp Ban soạn th¿o, 
chuyên gia hçp 
thông qua dā th¿o 
TCCS 

B°ãc 6 
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7 Công vißc 7: Gāi lÁy 
ý kiÁn các tổ chąc, 
doanh nghiáp, chuyên 
gia đác lÁp 

Các ý kiÁn góp 
ý căa các tổ 
chąc, doanh 
nghiáp, cá nhân 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián gāi 
dā th¿o TCCS lÁy 
ý kiÁn góp ý 

B°ãc 7 

8 Công vißc 8: Tổng 
hÿp, xā lý ý kiÁn 

B¿ng tổng hÿp 
xā lý ý kiÁn 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
tổng hÿp, xā lý ý 
kiÁn góp ý 

B°ãc 8 

9 Công vißc 9: Báo cáo 
kÁt qu¿ thā nghiám và 
đánh giá thāc tißn (đái 
vãi TCCS tā nghiên 
cąu xây dāng) 

Báo cáo kÁt 
qu¿ thā nghiám 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián viÁt 
báo cáo thā 
nghiám 

B°ãc 9 

10 Công vißc 10: Hái 
th¿o khoa hçc (hái 
nghå chuyên đề) 

Biên b¿n hái 
th¿o (hái nghå 
chuyên đề) 

Chuyên gia, cá 
nhân tham gia 

B°ãc 10 

11 Công vißc 11: Hoàn 
thián hồ s¡ dā th¿o 
TCCS để gāi thÁm 
đånh 

Hồ s¡, dā th¿o 
TCCS 

Chuyên gia, cá 
nhân hoàn thián 
hoàn thành hồ s¡ 
TCCS đề nghå 
thÁm đånh 

B°ãc 11 

12 Công vißc 12: ThÁm 
đånh hồ s¡ dā th¿o 
TCCS 

Biên b¿n thÁm 
đånh 

Hçp thông qua dā 
th¿o dā th¿o TCCS 

B°ãc 12 

13 Công vißc 13: Hoàn 
thián hồ s¡ theo văn 
b¿n thÁm đånh, 
gāi/trình công bá 
TCCS 

Dā th¿o TCCS 
gāi/trình công 
bá 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
hoàn thián dā th¿o 
TCCS gāi/trình 
công bá 

B°ãc 13 
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Phā lāc XIV-2: 
Quy trình xây dąng, thÇm đãnh các quy chuÇn kÿ thuËt đãa ph°¢ng 

 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu/k¿t 
quÁ thąc 

hißn 

Cách thąc thąc hißn Thëi gian/ 
các b°éc 
thąc hißn 

1 Công vißc 1: Thu 
thÁp thông tin và tài 
liáu liên quan 

Dā án xây 
dāng QCĐP 

Cá nhân hoặc chuyên 
gia thu thÁp tài liáu, 
tiêu chuÁn, quy đånh 

B°ãc 1 

2 Công vißc 2: Dåch và 
hiáu đính tài liáu 

Tài liáu dåch Cá nhân hoặc chuyên 
gia thāc hián dåch và 
hiáu đính tài liáu 

B°ãc 2 

3 Công vißc 3: Biên 
soạn dā th¿o QCĐP 

Dā th¿o 
QCĐP ban 
soạn th¿o 

Cá nhân, chuyên gia 
hoặc ban soạn th¿o 
dā th¿o QCĐP 

B°ãc 3 

4 Công vißc 4: ViÁt 
thuyÁt minh kèm dā 
th¿o QCĐP 

ThuyÁt minh Cá nhân, chuyên gia 
hoặc ban soạn th¿o 
dā th¿o QCĐP 

B°ãc 4 

5 Công vißc 5: Góp ý 
dā th¿o QCĐP 

Các ý kiÁn 
góp ý căa 
thành viên 
ban soạn th¿o 

Cá nhân, chuyên gia 
thāc hián góp ý cho 
dā th¿o QCĐP 

B°ãc 5 

6 Công vißc 6: Hçp 
ban soạn th¿o QCĐP 

Biên b¿n Cá nhân, chuyên gia 
hçp thông qua dā 
th¿o QCĐP 

B°ãc 6 

7 Công vißc 7: Gāi lÁy 
ý kiÁn tại c¡ quan, tổ 
chąc và chuyên gia 

Các ý kiÁn 
góp ý căa c¡ 
quan, tổ chąc 
và cá nhân 

Cá nhân, chuyên gia 
hoặc ban soạn th¿o 
gāi dā th¿o lÁy ý kiÁn 

B°ãc 7 

8 Công vißc 8: Tổng 
hÿp, xā lý ý kiÁn 

B¿ng tổng 
hÿp xā lý ý 

Cá nhân, chuyên gia 
hoặc ban soạn th¿o 

B°ãc 8 
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kiÁn thāc hián tổng hÿp, 
xā lý ý kiÁn góp ý 

9 Công vißc 9: Báo 
cáo kÁt qu¿ thā 
nghiám và đánh giá 
thāc tißn (đái vãi 
QCĐP xây dāng 
mãi) 

Báo cáo kÁt 
qu¿ thā 
nghiám 

Cá nhân hoặc chuyên 
gia đ°ÿc phân công 
thāc hián viÁt báo cáo 
thā nghiám 

B°ãc 9 

10 Công vißc 10: Hái 
th¿o khoa hçc 

Biên b¿n hái 
th¿o 

Cá nhân, chuyên gia 
hoặc tổ chąc tham gia 

B°ãc 10 

11 Công vißc 11: Hoàn 
thián hồ s¡ để lÁy ý 
kiÁn và hoàn chãnh 
dā th¿o QCĐP 

Hồ s¡, dā 
th¿o QCĐP 

Cá nhân, chuyên gia 
hoặc ban soạn th¿o 
thāc hián hồ s¡ gāi 

B°ãc 11 

12 Công vißc 12: LÁy ý 
kiÁn đồng ý căa Bá, 
c¡ quan ngang bá 
trong phạm vi ngành, 
l*nh vāc đ°ÿc phân 
công qu¿n lý đái vãi 
hồ s¡ dā th¿o QCĐP 

Ý kiÁn đồng ý 
căa Bá, c¡ 
quan ngang 
bá trong 
phạm vi 
ngành, l*nh 
vāc qu¿n lý 
căa dā th¿o 
QCĐP 

Hái đồng thÁm đånh 
hồ s¡ QCĐP và ý 
kiÁn căa Bá, c¡ quan 
ngang bá đái vãi dā 
th¿o QCĐP 

B°ãc 12 

13 Công vißc 13: Hoàn 
thián hồ s¡ QCĐP 
trình UBND tãnh có 
thÁm quyền xem xét 
ban hành QCĐP 

Dā th¿o 
QCĐP trình 
ban hành 

Cá nhân, chuyên gia 
hoặc ban soạn th¿o 
thāc hián hồ s¡ trình 
ban hành 

B°ãc 13 
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Phā lāc XIV-3: 
Quy trình phã bi¿n, h°éng dÉn áp dāng tiêu chuÇn c¢ sí, tiêu chuÇn qußc gia, 
tiêu chuÇn qußc t¿, tiêu chuÇn khu vąc, tiêu chuÇn n°éc ngoài; quy chuÇn kÿ 

thuËt đãa ph°¢ng, quy chuÇn kÿ thuËt qußc gia 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu/k¿t 
quÁ thąc hißn 

Cách thąc thąc 
hißn 

Thëi gian/ 
các b°éc 
thąc hißn 

1 Công vißc 1: Thu thÁp 
thông tin, tài liáu liên 
quan  

ThuyÁt minh 
nhiám vā phổ 
biÁn, h°ãng 
d¿n 

Chuyên gia, cá 
nhân thu thÁp tài 
liáu liên quan 

B°ãc 1 

2 Công vißc 2: Dåch tài 
liáu, tiêu chuÁn 

Tài liáu dåch Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
dåch tài liáu, tiêu 
chuÁn 

B°ãc 2 

3 Công vißc 3: Xây 
dāng tài liáu phổ biÁn, 
tài liáu h°ãng d¿n áp 
dāng  

Bài gi¿ng Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián xây 
dāng tài liáu phổ 
biÁn, h°ãng d¿n 

B°ãc 3 

4 Công vißc 4: Gāi lÁy 
ý kiÁn các chuyên gia 
đác lÁp 

Góp ý kiÁn Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián gāi 
lÁy ý kiÁn 

B°ãc 4 

5 Công vißc 5: Tổng 
hÿp, xā lý ý kiÁn 

B¿ng tổng hÿp, 
xā lý ý kiÁn 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
tổng hÿp, xā lý ý 
kiÁn 

B°ãc 5 

6 Công vißc 6: Hçp Hái 
đồng thông qua tài liáu 

Biên b¿n hçp Hái đồng hçp 
thông qua tài liáu 
phổ biÁn, h°ãng 
d¿n 

B°ãc 6 

7 Công vißc 7: Triển 
khai tổ chąc Hái nghå 
phổ biÁn 

Tài liáu Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián phổ 
biÁn 

B°ãc 7 

8 Công vißc 8: H°ãng 
d¿n áp dāng 

Tài liáu Chuyên gia, cá 
nhân thāc h°ãng 
d¿n 

B°ãc 8 



88 
 

9 Công vißc 9: Hoàn 
thián hồ s¡ nghiám thu 

Biên b¿n Hái đồng hçp 
nghiám thu kÁt qu¿ 

B°ãc 9 

10 Công vißc 10: Đ°a 
nái dung phổ biÁn, 
h°ãng d¿n lên trên 
mạng 

Tài liáu trên 
mạng 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián đ°a 
nái dung tài liáu 
phổ biÁn, h°ãng 
d¿n lên trên mạng 

B°ãc 10 
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Phā lāc XIV-4:  

Đãnh mąc kinh t¿ - kÿ thuËt căa dãch vā xây dąng, thÇm đãnh các  
tiêu chuÇn c¢ sí 

1. Đãnh mąc lao đçng  

Đơn vị tính: 01 dự thảo TCCS 

STT Nçi dung công vißc Đãnh mąc 
(Công) 

Ghi chú 

A Lao đçng trąc ti¿p 
  

I Công vißc 1: Thu thÁp thông tin, tài liáu liên 
quan dā án/ kÁ hoạch xây dāng  TCCS   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 10 
 

II Công vißc 2: Dåch và hiáu đính tài liáu 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 25 
 

III Công vißc 3: Biên soạn dā th¿o TCCS  
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 150 
 

IV Công vißc 4: ViÁt thuyÁt minh kèm theo dā 
th¿o TCCS   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá:   
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V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

 BÁc: 3/9 15 
 

V Công vißc 5: LÁy ý kiÁn góp ý dā th¿o TCCS 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 5 
 

VI Công vißc 6: Hçp ban soạn th¿o, chuyên gia 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 15 
 

VII Công vißc 7: Gāi lÁy ý kiÁn các tổ chąc, 
doanh nghiáp, chuyên gia đác lÁp   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 5 
 

VIII Công vißc 8: Tổng hÿp, xā lý ý kiÁn 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 8 
 

IX Công vißc 9: Báo cáo kÁt qu¿ thā nghiám và 
đánh giá thāc tißn (đái vãi TCCS tā nghiên 
cąu xây dāng) 

30 
 

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá:   
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V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

 BÁc: 3/9 
  

X Công vißc 10: Hái th¿o khoa hçc (hái nghå 
chuyên đề)   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 15 
 

XI Công vißc 11: Hoàn thián hồ s¡ dā th¿o 
TCCS để gāi thÁm đånh   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 8 
 

XII Công vißc 12: ThÁm đånh hồ s¡ dā th¿o TCCS 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 20 
 

XIII Công vißc 13: Hoàn thián hồ s¡ theo văn b¿n 
thÁm đånh, gāi/trình công bá TCCS   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 5 
 

B Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 
  

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để 
hoàn thành công viác xây dāng tiêu chuÁn quác gia. 
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- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) 
căa đånh mąc lao đáng trāc tiÁp. Đånh mąc lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc 
lao đáng trāc tiÁp. 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Tên thi¿t bã 
Đ¢n 

vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 
Công vißc 1: Thu thÁp thông tin, tài 
liáu liên quan dā án/ kÁ hoạch xây 
dāng  TCCS 

   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 2,5 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 1,0 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

2 
Công vißc 2: Dåch và hiáu đính tài 
liáu    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 15 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 15 

3 
Công vißc 3: Biên soạn dā th¿o 
TCCS     

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 15 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 15 

4 
Công vißc 4: ViÁt thuyÁt minh kèm 
theo dā th¿o TCCS    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 3,75 

 
- Máy in Ca Laser A4, in 2 1,0 
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mặt 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 3,75 

5 
Công vißc 5: LÁy ý kiÁn góp ý dā 
th¿o TCCS    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 3,0 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

6 
Công vißc 6: Hçp ban soạn th¿o, 
chuyên gia    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,625 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

7 
Công vißc 7: Gāi lÁy ý kiÁn các tổ 
chąc, doanh nghiáp, chuyên gia đác 
lÁp 

   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 1,25 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

8 Công vißc 8: Tổng hÿp, xā lý ý kiÁn 
   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 0,625 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 0,625 

9 
Công vißc 9: Báo cáo kÁt qu¿ thā 
nghiám và đánh giá thāc tißn (đái 
vãi TCCS tā nghiên cąu xây dāng)    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 1,75 
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- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,75 

10 
Công vißc 10: Hái th¿o khoa hçc 
(hái nghå chuyên đề)    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,5 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

11 
Công vißc 11: Hoàn thián hồ s¡ dā 
th¿o TCCS để gāi thÁm đånh    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 0,75 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Máy in màu Ca 

Laser A4, in màu 
2 mặt 0,125 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 0,75 

12 
Công vißc 12: ThÁm đånh hồ s¡ dā 
th¿o TCCS    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,0 

13 
Công vißc 13: Hoàn thián hồ s¡ theo 
văn b¿n thÁm đånh, gāi/trình công bá 
TCCS 

   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 
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- Máy in màu Ca 

Laser A4, in màu 
2 mặt 0,125 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,0 

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Tên vËt t° Đ¢n 
vã 

tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

 Xây dąng hoàn thißn 01 dą thÁo 
TCCS 

   

 Các thiÁt bå văn phòng phāc vā 
phòng làm viác (bàn, ghÁ, tă) 

Bá Gß, sắt 0,125 

 GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 80 
g/m2 

10 

 Māc in Háp Lazer 1.500 tå 
A4 

2 

 Māc in màu Háp Lazer màu 1 

 Bút bi Cái Loại thông dāng 20 

 Sổ ghi chép Quyển Loại thông dāng 5 

 Túi đāng tài liáu Cái Loại thông dāng 20 

 Ghim Háp Loại thông dāng 3 

 Kẹp giÁy Háp Loại thông dāng 5 

 Bìa cąng - File đāng Cái Loại thông dāng 10 

 DÁp ghim Cái Loại thông dāng 0,2 

 Bút nhã dòng Cái Loại thông dāng 3 

 Đián năng (nhiên liáu) kW 220 VAC-50 Hz 480 
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Phā lāc XIV-5:  

Đãnh mąc kinh t¿ - kÿ thuËt căa dãch vā xây dąng, thÇm đãnh các quy chuÇn 
kÿ thuËt đãa ph°¢ng 

1. Đãnh mąc lao đçng 

Đơn vị tính: 01 dự thảo QCĐP 

STT Nçi dung công vißc Đãnh mąc 
(Công) 

Ghi 
chú 

A Lao đçng trąc ti¿p 
  

I Công vißc 1: Thu thÁp thông tin và tài liáu liên 
quan   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 15 
 

II Công vißc 2: Dåch và hiáu đính tài liáu 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 25 
 

III Công vißc 3: Biên soạn dā th¿o QCĐP 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 170 
 

IV Công vißc 4: ViÁt thuyÁt minh kèm dā th¿o 
QCĐP   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá:   
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V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

 BÁc: 2/9 16 
 

V Công vißc 5: Góp ý dā th¿o QCĐP 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 15 
 

VI Công vißc 6: Hçp ban soạn th¿o QCĐP 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 12 
 

VII Công vißc 7: Gāi lÁy ý kiÁn tại c¡ quan, tổ chąc 
và chuyên gia   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 8 
 

VIII Công vißc 8: Tổng hÿp, xā lý ý kiÁn 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 15 
 

IX Công vißc 9: Báo cáo kÁt qu¿ thā nghiám và đánh 
giá thāc tißn (đái vãi QCĐP xây dāng mãi) 

30 
 

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   
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 BÁc: 3/9 
  

X Công vißc 10: Hái th¿o khoa hçc 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 12 
 

XI Công vißc 11: Hoàn thián hồ s¡ để lÁy ý kiÁn và 
hoàn chãnh dā th¿o QCĐP   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 16 
 

XII Công vißc 12: LÁy ý kiÁn đồng ý căa Bá, c¡ quan 
ngang bá trong phạm vi ngành, l*nh vāc đ°ÿc 
phân công qu¿n lý đái vãi hồ s¡ dā th¿o QCĐP 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 8 
 

XIII Công vißc 13: Hoàn thián hồ s¡ QCĐP trình 
UBND tãnh có thÁm quyền xem xét ban hành 
QCĐP 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 6 
 

B Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 
  

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để 
hoàn thành công viác xây dāng quy chuÁn kā thuÁt. 
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- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm 
(%) căa đånh mąc lao đáng trāc tiÁp. Đånh mąc lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh 
mąc lao đáng trāc tiÁp. 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Tên thi¿t bã Đ¢n 
vã 

tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 
Công vißc 1: Thu thÁp thông tin và 
tài liáu liên quan    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 2,5 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

2 
Công vißc 2: Dåch và hiáu đính tài 
liáu    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 12,0 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 12,0 

3 
Công vißc 3: Biên soạn dā th¿o 
QCĐP    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 15,0 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 12,0 

4 
Công vißc 4: ViÁt thuyÁt minh kèm 
dā th¿o QCĐP    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 3,75 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 1,0 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 3,75 
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5 Công vißc 5: Góp ý dā th¿o QCĐP 
   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 4,0 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

6 
Công vißc 6: Hçp ban soạn th¿o 
QCĐP    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,625 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

7 
Công vißc 7: Gāi lÁy ý kiÁn tại c¡ 
quan, tổ chąc và chuyên gia    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 1,25 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

8 Công vißc 8: Tổng hÿp, xā lý ý kiÁn 
   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 0,625 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 0,625 

9 
Công vißc 9: Báo cáo kÁt qu¿ thā 
nghiám và đánh giá thāc tißn (đái vãi 
QCĐP xây dāng mãi) 

   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 3,5 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 3,5 

10 Công vißc 10: Hái th¿o khoa hçc 
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- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,5 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

11 
Công vißc 11: Hoàn thián hồ s¡ để 
lÁy ý kiÁn và hoàn chãnh dā th¿o 
QCĐP 

   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 0,75 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 0,75 

12 

Công vißc 12: LÁy ý kiÁn đồng ý căa 
Bá, c¡ quan ngang bá trong phạm vi 
ngành, l*nh vāc đ°ÿc phân công qu¿n 
lý đái vãi hồ s¡ dā th¿o QCĐP 

   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 0,75 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 0,75 

13 
Công vißc 13: Hoàn thián hồ s¡ 
QCĐP trình UBND tãnh có thÁm 
quyền xem xét ban hành QCĐP 

   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,0 

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Tên vËt t° Đ¢n 
vã 

tính 

Yêu cÅu kÿ thuËt Đãnh 
mąc 
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 Xây dąng hoàn thißn 01 dą thÁo 
QCĐP 

   

 Các thiÁt bå văn phòng phāc vā 
phòng làm viác (bàn, ghÁ, tă) 

Bá Gß, sắt 0,125 

 GiÁy A4 gram Khổ A4 đånh 
l°ÿng 80 g/m2 

10 

 Māc in Háp Lazer 1.500 tå A4 2 

 Bút bi Cái Loại thông dāng 20 

 Sổ ghi chép Quyển Loại thông dāng 5 

 Túi đāng tài liáu Cái Loại thông dāng 20 

 Ghim Háp Loại thông dāng 3 

 Kẹp giÁy Háp Loại thông dāng 5 

 Bìa cąng - File đāng tài liáu Cái Loại thông dāng 10 

 DÁp ghim Cái Loại thông dāng 0,2 

 Bút nhã dòng Cái Loại thông dāng 3 

 Đián năng (nhiên liáu) kW 220 VAC-50 Hz 560 
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Phā lāc XIV-6:  
Đãnh mąc kinh t¿ - kÿ thuËt căa dãch vā phã bi¿n, h°éng dÉn  

áp dāng tiêu chuÇn c¢ sí, tiêu chuÇn qußc gia, tiêu chuÇn qußc t¿,  
tiêu chuÇn khu vąc, tiêu chuÇn n°éc ngoài; quy chuÇn kÿ thuËt đãa ph°¢ng, 

quy chuÇn kÿ thuËt qußc gia 

1. Đãnh mąc lao đçng  

Đơn vị tính: 01 hội nghị phổ biến, hướng dẫn 

STT Nçi dung công vißc Đãnh mąc 
(Công) 

Ghi chú 

A Lao đçng trąc ti¿p 
  

I Công vißc 1: Thu thÁp thông tin, tài liáu liên 
quan để xây dāng thuyÁt minh nhiám vā   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 10 
 

II Công vißc 2: Dåch tài liáu, tiêu chuÁn 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 20 
 

III Công vißc 3: Xây dāng tài liáu phổ biÁn, tài 
liáu h°ãng d¿n áp dāng    

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 30 
 

IV Công vißc 4: Gāi lÁy ý kiÁn các chuyên gia 
đác lÁp   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  



104 
 

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 8 
 

V Công vißc 5: Tổng hÿp, xā lý ý kiÁn 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 15 
 

VI Công vißc 6: Hçp hái đồng thông qua tài liáu 
phổ biÁn   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 8 
 

VII Công vißc 7: Tổ chąc hái th¿o phổ biÁn 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 14 
 

VIII Công vißc 8: H°ãng d¿n áp dāng 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 62 
 

IX Công vißc 9: Hoàn thián đánh giá nghiám thu 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
  



105 
 

V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

 BÁc: 3/9 16 
 

X Công vißc 10: Đ°a nái dung phổ biÁn lên 
mạng   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 2/9 8 
 

B Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 
  

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để 
hoàn thành công viác phổ biÁn, h°ãng d¿n áp dāng tiêu chuÁn c¡ sở, tiêu chuÁn 
quác gia, tiêu chuÁn quác tÁ, tiêu chuÁn khu vāc, tiêu chuÁn n°ãc ngoài; quy chuÁn 
kā thuÁt đåa ph°¡ng, quy chuÁn kā thuÁt quác gia. 

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) 
căa đånh mąc lao đáng trāc tiÁp. Đånh mąc lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc 
lao đáng trāc tiÁp. 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Tên thi¿t bã 
Đ¢n 

vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 
Công vißc 1: Thu thÁp thông tin, tài 
liáu liên quan    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 2,5 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,25 

2 
Công vißc 2: Dåch tài liáu, tiêu 
chuÁn    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 15,0 

 
- Máy in Ca Laser A4, in 2 4,0 
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mặt 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 15,0 

3 
Công vißc 3: Xây dāng tài liáu phổ 
biÁn, tài liáu h°ãng d¿n áp dāng     

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 12,0 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 12,0 

4 
Công vißc 4: Gāi lÁy ý kiÁn các 
chuyên gia đác lÁp    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 2,0 

5 Công vißc 5: Tổng hÿp, xā lý ý kiÁn 
   

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 1,0 

 - Máy in Ca 
Laser A4, in 2 

mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,0 

6 
Công vißc 6: Hçp hái đồng thông 
qua tài liáu    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 5,0 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 1,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 5,0 

7 
Công vißc 7: Tổ chąc hái nghå phổ 
biÁn    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,75 
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- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,5 

 - Máy chiÁu Ca Loại thông dāng 1,75 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 1,75 

 ThiÁt bå âm thanh Ca Loại thông dāng 1,75 

8 Công vißc 8: H°ãng d¿n áp dāng 
   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 5,0 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0, 5 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 2,5 

9 
Công vißc 9: Hoàn thián hồ s¡ 
nghiám thu    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 1,0 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 2,0 

10 
Công vißc 10: Đ°a nái dung phổ 
biÁn lên trên mạng    

 
- Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,25 

 
- Điều hòa Ca 12 000 BTU 2,0 

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Tên vËt t° Đ¢n 
vã 

tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

 Tã chąc 01 Hçi nghã phã bi¿n, 
h°éng dÉn áp dāng TCCS, 
TCVN, TCQT, TCKV, TCNN; 
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QCĐP, QCVN 

 Các thiÁt bå văn phòng phāc vā 
phòng làm viác (bàn, ghÁ, tă) 

Bá Gß, sắt 0,125 

 GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 80 
g/m2 

10 

 Māc in Háp Lazer 1.500 tå 
A4 

2 

 Bút bi Cái Loại thông dāng 20 

 Sổ ghi chép Quyển Loại thông dāng 5 

 Túi đāng tài liáu Cái Loại thông dāng 20 

 Ghim Háp Loại thông dāng 3 

 Kẹp giÁy Háp Loại thông dāng 5 

 Bìa cąng - File đāng Cái Loại thông dāng 10 

 DÁp ghim Cái Loại thông dāng 0,2 

 Bút chiÁu Cái Loại thông dāng 3 

 Đián năng (nhiên liáu) kW 220 VAC-50 Hz 320 
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PHĀ LĀC VIII 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 

VÀ T¯ VÂN XÂY DĄNG, ÁP DĀNG HÞ THÞNG QUÀN LÝ CHÂT 
L¯þNG TIÊN TI¾N TRONG HO¾T ĐæNG CĂA C¡ QUAN NHÀ N¯èC, 

Đ¡N Vâ SĄ NGHIÞP CÔNG LÊP 

 

Quy trình thāc hián dåch vā sā nghiáp công về t° vÁn xây dāng, áp dāng há 
tháng qu¿n lý chÁt l°ÿng tiên tiÁn trong hoạt đáng căa c¡ quan nhà n°ãc, đ¡n vå sā 
nghiáp công lÁp theo các b°ãc công viác quy đånh tại QuyÁt đånh sá 19/2014/QĐ-
TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 căa Thă t°ãng Chính phă về viác áp dāng Há 
tháng qu¿n lý chÁt l°ÿng theo Tiêu chuÁn quác gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
đáng căa các c¡ quan, tổ chąc thuác há tháng hành chính nhà n°ãc; Thông t° sá 
26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 căa Bá tr°ởng Bá Khoa hçc và 
Công nghá quy đånh chi tiÁt thi hành QuyÁt đånh sá 19/2014/QĐ-TTg và Thông t° 
sá 07/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 căa Bá tr°ởng Bá Khoa hçc và 
Công nghá quy đånh đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt dåch vā sā nghiáp công sā dāng 
ngân sách nhà n°ãc về t° vÁn xây dāng, áp dāng há tháng qu¿n lý chÁt l°ÿng theo 
tiêu chuÁn quác gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt đáng căa các c¡ quan, tổ chąc 
thuác há tháng hành chính nhà n°ãc. 

1. Māc đích 

Quy đånh tháng nhÁt các b°ãc công viác thāc hián quy trình t° vÁn xây dāng, 
áp dāng há tháng qu¿n lý chÁt l°ÿng tiên tiÁn trong hoạt đáng căa c¡ quan nhà 
n°ãc, đ¡n vå sā nghiáp công lÁp. 

2. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

QuyÁt đånh này quy đånh quy trình thāc hián khi t° vÁn xây dāng, áp dāng há 
tháng qu¿n lý chÁt l°ÿng tiên tiÁn trong hoạt đáng căa c¡ quan nhà n°ãc, đ¡n vå sā 
nghiáp công lÁp căa dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc trên đåa 
bàn tãnh Bình Đånh. 

3. GiÁi thích tÿ ngă và chă vi¿t tắt 

3.1. GiÁi thích tÿ ngă: 

Quy trình thāc hián dåch vā t° vÁn xây dāng, áp dāng há tháng qu¿n lý chÁt 
l°ÿng tiên tiÁn trong hoạt đáng căa c¡ quan nhà n°ãc, đ¡n vå sā nghiáp công lÁp là 
văn b¿n quy đånh các b°ãc công viác thāc hián t° vÁn xây dāng, áp dāng há tháng 
qu¿n lý chÁt l°ÿng tiên tiÁn trong hoạt đáng căa c¡ quan nhà n°ãc, đ¡n vå sā 
nghiáp công lÁp để thāc hián tháng nhÁt trong công tác t° vÁn xây dāng, áp dāng 
há tháng qu¿n lý chÁt l°ÿng tiên tiÁn trong hoạt đáng căa c¡ quan nhà n°ãc, đ¡n vå 
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sā nghiáp công lÁp. 

3.2. Chă vi¿t tắt: 

Chă vi¿t tắt Nçi dung vi¿t tắt 

HCNN Hành chính nhà n°ãc 

HTQLCL Há tháng qu¿n lý chÁt l°ÿng 

ISO 
Tổ chąc Tiêu chuÁn hóa quác tÁ 

 (International Organization for Standardization) 

TCVN Tiêu chuÁn Viát Nam 

UBND Ăy ban nhân dân 

4. Nçi dung quy trình 

Gồm 04 quy trình thāc hián dåch vā t° vÁn xây dāng, áp dāng há tháng qu¿n 
lý chÁt l°ÿng tiên tiÁn trong hoạt đáng căa c¡ quan nhà n°ãc, đ¡n vå sā nghiáp 
công lÁp, cā thể nh° sau: 

- T° vÁn xây dāng, áp dāng HTQLCL theo tiêu chuÁn quác gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt đáng căa các c¡ quan, tổ chąc thuác há tháng HCNN UBND 
cÁp tãnh; 

- T° vÁn xây dāng, áp dāng HTQLCL theo tiêu chuÁn quác gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt đáng căa các c¡ quan, tổ chąc thuác há tháng HCNN UBND 
cÁp huyán, c¡ quan chuyên môn thuác UBND cÁp tãnh, c¡ quan ngành dçc cÁp cāc 
đóng tại đåa ph°¡ng trāc thuác bá, ngành và t°¡ng đ°¡ng, đ¡n vå sā nghiáp công 
lÁp; 

- T° vÁn xây dāng, áp dāng HTQLCL theo tiêu chuÁn quác gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt đáng căa các c¡ quan, tổ chąc thuác há tháng HCNN cÁp Chi 
cāc hoặc t°¡ng đ°¡ng trāc thuác c¡ quan cÁp sở, cÁp cāc trên đåa bàn tãnh, c¡ 
quan chuyên môn trāc thuác UBND cÁp huyán; 

- T° vÁn xây dāng, áp dāng HTQLCL theo tiêu chuÁn quác gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt đáng căa các c¡ quan, tổ chąc thuác há tháng HCNN UBND 
cÁp huyán, c¡ quan chuyên môn thuác UBND cÁp xã. 

(Cÿ thể theo Phÿ lÿc VIIIa, VIIIb ,VIIIc và VIIId đính kèm) 
 

5. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 

Đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt căa dåch vā t° vÁn xây dāng, áp dāng há tháng 
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qu¿n lý chÁt l°ÿng tiên tiÁn trong hoạt đáng căa c¡ quan nhà n°ãc, đ¡n vå sā 
nghiáp công lÁp gồm: Đånh mąc lao đáng, Đånh mąc thiÁt bå và Đånh mąc vÁt t°. 

(Cÿ thể theo Phÿ lÿc VIIIe, VIIIf, VIIIg và VIIIh đính kèm) 
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PHĀ LĀC VIIIa 
Quy trình thąc hißn dãch vā T° vÃn xây dąng, áp dāng HTQLCL theo 

tiêu chuÇn qußc gia TCVN ISO 9001:2015 vào ho¿t đçng căa các c¢ quan,  
tã chąc thuçc hß thßng HCNN UBND cÃp tánh 

 

STT Nçi dung công vißc 
Yêu cÅu/k¿t 

quÁ thąc hißn 
Cách thąc 
thąc hißn 

Thëi gian/ 
các b°éc 
thąc hißn 

1 Công vißc 1: ChuÁn bå 
hoạt đáng t° vÁn (TiÁp 
xúc ban đ¿u, xem xét 
kh¿ năng tiÁn hành t° 
vÁn, chuÁn bå tài 
liáu,&) 

Thông tin và 
tài liáu chuÁn 
bå 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
công tác chuÁn bå 

B°ãc 1 

2 Công vißc 2: Đánh giá 
thāc trạng và lÁp kÁ 
hoạch t° vÁn 

KÁ hoạch Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
đánh giá thāc trạng 
và lÁp kÁ hoạch t° 
vÁn 

B°ãc 2 

3 Công vißc 3: Đào tạo, 
tÁp huÁn kiÁn thąc về 
HTQLCL, cách thąc 
xây dāng, áp dāng há 
tháng tài liáu, đào tạo 
chuyên gia đánh giá 
nái bá  

Tài liáu tÁp 
huÁn, đào tạo 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián đào 
tạo, tÁp huÁn 

B°ãc 3 

4 Công vißc 4: H°ãng 
d¿n thāc tÁ xây dāng 
há tháng tài liáu, quy 
trình gi¿i quyÁt công 
viác 

Há tháng tài 
liáu 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n thāc tÁ 
xây dāng há tháng 
tài liáu, quy trình 
gi¿i quyÁt công 
viác 

B°ãc 4 

5 Công vißc 5: H°ãng Các cán bá, Chuyên gia, cá B°ãc 5 
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d¿n áp dāng há tháng 
tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

công chąc, 
viên chąc nắm 
bắt đ°ÿc há 
tháng tài liáu, 
quy trình  

nhân thāc hián 
h°ãng d¿n áp dāng 
há tháng tài liáu, 
quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

6 Công vißc 6: H°ãng 
d¿n thāc hián đánh giá 
nái bá, thāc hián hành 
đáng khắc phāc, c¿i 
tiÁn HTQLCL 

Hồ s¡ đánh giá 
nái bá, khắc 
phāc, c¿i tiÁn 
(nÁu có) 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n thāc 
hián đánh giá nái 
bá, thāc hián hành 
đáng khắc phāc, 
c¿i tiÁn HTQLCL 

B°ãc 6 

7 Công vißc 7: H°ãng 
d¿n hoạt đáng xem xét 
căa Lãnh đạo và hoàn 
thián HTQLCL 

Hồ s¡ xem xét 
Lãnh đạo 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n hoạt 
đáng xem xét căa 
Lãnh đạo và hoàn 
thián HTQLCL 

B°ãc 7 

8 Công vißc 8: H°ãng 
d¿n công bá, duy trì, 
c¿i tiÁn, cÁp nhÁt 
HTQLCL 

Hồ s¡ công bá Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n công 
bá, duy trì, c¿i tiÁn, 
cÁp nhÁt HTQLCL 

B°ãc 8 
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PHĀ LĀC VIIIb 
Quy trình thąc hißn dãch vā T° vÃn xây dąng, áp dāng HTQLCL theo 

tiêu chuÇn qußc gia TCVN ISO 9001:2015 vào ho¿t đçng căa các c¢ quan, tã 
chąc thuçc hß thßng HCNN UBND cÃp huyßn, c¢ quan chuyên môn thuçc 

UBND cÃp tánh, c¢ quan ngành dåc cÃp cāc đóng t¿i đãa ph°¢ng trąc thuçc 
bç, ngành và t°¢ng đ°¢ng, đ¢n vã są nghißp công lËp 

 

STT Nçi dung công vißc 
Yêu cÅu/k¿t 

quÁ thąc hißn 
Cách thąc 
thąc hißn 

Thëi gian/ 
các b°éc 
thąc hißn 

1 Công vißc 1: ChuÁn bå 
hoạt đáng t° vÁn (TiÁp 
xúc ban đ¿u, xem xét 
kh¿ năng tiÁn hành t° 
vÁn, chuÁn bå tài 
liáu,&) 

Thông tin và 
tài liáu chuÁn 
bå 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
công tác chuÁn bå 

B°ãc 1 

2 Công vißc 2: Đánh giá 
thāc trạng và lÁp kÁ 
hoạch t° vÁn 

KÁ hoạch Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
đánh giá thāc trạng 
và lÁp kÁ hoạch t° 
vÁn 

B°ãc 2 

3 Công vißc 3: Đào tạo, 
tÁp huÁn kiÁn thąc về 
HTQLCL, cách thąc 
xây dāng, áp dāng há 
tháng tài liáu, đào tạo 
chuyên gia đánh giá 
nái bá  

Tài liáu tÁp 
huÁn, đào tạo 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián đào 
tạo, tÁp huÁn 

B°ãc 3 

4 Công vißc 4: H°ãng 
d¿n thāc tÁ xây dāng 
há tháng tài liáu, quy 
trình gi¿i quyÁt công 
viác 

Há tháng tài 
liáu 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n thāc tÁ 
xây dāng há tháng 
tài liáu, quy trình 
gi¿i quyÁt công 

B°ãc 4 
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viác 

5 Công vißc 5: H°ãng 
d¿n áp dāng há tháng 
tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

Các cán bá, 
công chąc, 
viên chąc nắm 
bắt đ°ÿc há 
tháng tài liáu, 
quy trình  

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n áp dāng 
há tháng tài liáu, 
quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

B°ãc 5 

6 Công vißc 6: H°ãng 
d¿n thāc hián đánh giá 
nái bá, thāc hián hành 
đáng khắc phāc, c¿i 
tiÁn HTQLCL 

Hồ s¡ đánh giá 
nái bá, khắc 
phāc, c¿i tiÁn 
(nÁu có) 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n thāc 
hián đánh giá nái 
bá, thāc hián hành 
đáng khắc phāc, 
c¿i tiÁn HTQLCL 

B°ãc 6 

7 Công vißc 7: H°ãng 
d¿n hoạt đáng xem xét 
căa Lãnh đạo và hoàn 
thián HTQLCL 

Hồ s¡ xem xét 
Lãnh đạo 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n hoạt 
đáng xem xét căa 
Lãnh đạo và hoàn 
thián HTQLCL 

B°ãc 7 

8 Công vißc 8: H°ãng 
d¿n công bá, duy trì, 
c¿i tiÁn, cÁp nhÁt 
HTQLCL 

Hồ s¡ công bá Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n công 
bá, duy trì, c¿i tiÁn, 
cÁp nhÁt HTQLCL 

B°ãc 8 
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PHĀ LĀC VIIIc 
Quy trình thąc hißn dãch vā T° vÃn xây dąng, áp dāng HTQLCL theo 

tiêu chuÇn qußc gia TCVN ISO 9001:2015 vào ho¿t đçng căa các c¢ quan,      
tã chąc thuçc hß thßng HCNN cÃp Chi cāc hoặc t°¢ng đ°¢ng   

trąc thuçc c¢ quan cÃp sí, cÃp cāc trên đãa bàn tánh,  
c¢ quan chuyên môn trąc thuçc UBND cÃp huyßn 

 

STT Nçi dung công vißc 
Yêu cÅu/k¿t 

quÁ thąc hißn 
Cách thąc 
thąc hißn 

Thëi gian/ 
các b°éc 
thąc hißn 

1 Công vißc 1: ChuÁn bå 
hoạt đáng t° vÁn (TiÁp 
xúc ban đ¿u, xem xét 
kh¿ năng tiÁn hành t° 
vÁn, chuÁn bå tài 
liáu,&) 

Thông tin và 
tài liáu chuÁn 
bå 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
công tác chuÁn bå 

B°ãc 1 

2 Công vißc 2: Đánh giá 
thāc trạng và lÁp kÁ 
hoạch t° vÁn 

KÁ hoạch Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
đánh giá thāc trạng 
và lÁp kÁ hoạch t° 
vÁn 

B°ãc 2 

3 Công vißc 3: Đào tạo, 
tÁp huÁn kiÁn thąc về 
HTQLCL, cách thąc 
xây dāng, áp dāng há 
tháng tài liáu, đào tạo 
chuyên gia đánh giá 
nái bá  

Tài liáu tÁp 
huÁn, đào tạo 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián đào 
tạo, tÁp huÁn 

B°ãc 3 

4 Công vißc 4: H°ãng 
d¿n thāc tÁ xây dāng 
há tháng tài liáu, quy 
trình gi¿i quyÁt công 
viác 

Há tháng tài 
liáu 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n thāc tÁ 
xây dāng há tháng 
tài liáu, quy trình 
gi¿i quyÁt công 
viác 

B°ãc 4 
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5 Công vißc 5: H°ãng 
d¿n áp dāng há tháng 
tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

Các cán bá, 
công chąc, 
viên chąc nắm 
bắt đ°ÿc há 
tháng tài liáu, 
quy trình  

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n áp dāng 
há tháng tài liáu, 
quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

B°ãc 5 

6 Công vißc 6: H°ãng 
d¿n thāc hián đánh giá 
nái bá, thāc hián hành 
đáng khắc phāc, c¿i 
tiÁn HTQLCL 

Hồ s¡ đánh giá 
nái bá, khắc 
phāc, c¿i tiÁn 
(nÁu có) 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n thāc 
hián đánh giá nái 
bá, thāc hián hành 
đáng khắc phāc, 
c¿i tiÁn HTQLCL 

B°ãc 6 

7 Công vißc 7: H°ãng 
d¿n hoạt đáng xem xét 
căa Lãnh đạo và hoàn 
thián HTQLCL 

Hồ s¡ xem xét 
Lãnh đạo 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n hoạt 
đáng xem xét căa 
Lãnh đạo và hoàn 
thián HTQLCL 

B°ãc 7 

8 Công vißc 8: H°ãng 
d¿n công bá, duy trì, 
c¿i tiÁn, cÁp nhÁt 
HTQLCL 

Hồ s¡ công bá Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n công 
bá, duy trì, c¿i tiÁn, 
cÁp nhÁt HTQLCL 

B°ãc 8 
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PHĀ LĀC VIIId 
Quy trình thąc hißn dãch vā T° vÃn xây dąng, áp dāng HTQLCL theo 

tiêu chuÇn qußc gia TCVN ISO 9001:2015 vào ho¿t đçng căa các c¢ quan, tã 
chąc thuçc hß thßng HCNN UBND cÃp xã 

 

STT Nçi dung công vißc 
Yêu cÅu/k¿t 

quÁ thąc hißn 
Cách thąc 
thąc hißn 

Thëi gian/ 
các b°éc 
thąc hißn 

1 Công vißc 1: ChuÁn bå 
hoạt đáng t° vÁn (TiÁp 
xúc ban đ¿u, xem xét 
kh¿ năng tiÁn hành t° 
vÁn, chuÁn bå tài 
liáu,&) 

Thông tin và 
tài liáu chuÁn 
bå 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
công tác chuÁn bå 

B°ãc 1 

2 Công vißc 2: Đánh giá 
thāc trạng và lÁp kÁ 
hoạch t° vÁn 

KÁ hoạch Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
đánh giá thāc trạng 
và lÁp kÁ hoạch t° 
vÁn 

B°ãc 2 

3 Công vißc 3: Đào tạo, 
tÁp huÁn kiÁn thąc về 
HTQLCL, cách thąc 
xây dāng, áp dāng há 
tháng tài liáu, đào tạo 
chuyên gia đánh giá 
nái bá  

Tài liáu tÁp 
huÁn, đào tạo 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián đào 
tạo, tÁp huÁn 

B°ãc 3 

4 Công vißc 4: H°ãng 
d¿n thāc tÁ xây dāng 
há tháng tài liáu, quy 
trình gi¿i quyÁt công 
viác 

Há tháng tài 
liáu 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n thāc tÁ 
xây dāng há tháng 
tài liáu, quy trình 
gi¿i quyÁt công 
viác 

B°ãc 4 

5 Công vißc 5: H°ãng Các cán bá, Chuyên gia, cá B°ãc 5 
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d¿n áp dāng há tháng 
tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

công chąc, 
viên chąc nắm 
bắt đ°ÿc há 
tháng tài liáu, 
quy trình  

nhân thāc hián 
h°ãng d¿n áp dāng 
há tháng tài liáu, 
quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

6 Công vißc 6: H°ãng 
d¿n thāc hián đánh giá 
nái bá, thāc hián hành 
đáng khắc phāc, c¿i 
tiÁn HTQLCL 

Hồ s¡ đánh giá 
nái bá, khắc 
phāc, c¿i tiÁn 
(nÁu có) 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n thāc 
hián đánh giá nái 
bá, thāc hián hành 
đáng khắc phāc, 
c¿i tiÁn HTQLCL 

B°ãc 6 

7 Công vißc 7: H°ãng 
d¿n hoạt đáng xem xét 
căa Lãnh đạo và hoàn 
thián HTQLCL 

Hồ s¡ xem xét 
Lãnh đạo 

Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n hoạt 
đáng xem xét căa 
Lãnh đạo và hoàn 
thián HTQLCL 

B°ãc 7 

8 Công vißc 8: H°ãng 
d¿n công bá, duy trì, 
c¿i tiÁn, cÁp nhÁt 
HTQLCL 

Hồ s¡ công bá Chuyên gia, cá 
nhân thāc hián 
h°ãng d¿n công 
bá, duy trì, c¿i tiÁn, 
cÁp nhÁt HTQLCL 

B°ãc 8 
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PHĀ LĀC VIIIe 
Đãnh mąc kinh t¿ - kÿ thuËt căa dãch vā T° vÃn xây dąng, áp dāng 

HTQLCL theo tiêu chuÇn qußc gia TCVN ISO 9001:2015 vào ho¿t đçng căa 
các c¢ quan, tã chąc thuçc hß thßng HCNN UBND cÃp tánh 

1. Đãnh mąc lao đçng  

STT Nçi dung công vißc Đãnh mąc 
(Công) 

Ghi chú 

A Lao đçng trąc ti¿p 
  

I Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng t° vÁn (TiÁp 
xúc ban đ¿u, xem xét kh¿ năng tiÁn hành t° 
vÁn, chuÁn bå tài liáu,&)   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 2 
 

II Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng và lÁp kÁ 
hoạch t° vÁn   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 4 
 

III Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn (kiÁn thąc về 
HTQLCL, cách thąc xây dāng, áp dāng há 
tháng tài liáu, đào tạo chuyên gia đánh giá nái 
bá 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 5 
 

IV Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ xây dāng há   
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tháng tài liáu, quy trình gi¿i quyÁt công viác 

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 16 
 

V Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng há tháng tài 
liáu, quy trình gi¿i quyÁt công viác   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 8 
 

VI Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián đánh giá 
nái bá, thāc hián hành đáng khắc phāc, c¿i 
tiÁn HTQLCL 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 4 
 

VII Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt đáng xem xét 
căa Lãnh đạo và hoàn thián HTQLCL   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 3/9 2 
 

VIII Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, duy trì, c¿i 
tiÁn, cÁp nhÁt HTQLCL   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   
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 BÁc: 3/9 1 
 

B Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 
  

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để 
hoàn thành công viác T° vÁn xây dāng, áp dāng HTQLCL theo tiêu chuÁn quác 
gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt đáng căa các c¡ quan, tổ chąc thuác há tháng 
HCNN UBND cÁp tãnh, đ¡n vå sā nghiáp công lÁp. 

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) 
căa đånh mąc lao đáng trāc tiÁp. Đånh mąc lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc 
lao đáng trāc tiÁp. 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Tên thi¿t bã 
Đ¢n 

vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 

Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng t° 
vÁn (TiÁp xúc ban đ¿u, xem xét kh¿ 
năng tiÁn hành t° vÁn, chuÁn bå tài 
liáu,&) 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,062 

2 
Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng và 
lÁp kÁ hoạch t° vÁn    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 4,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,062 

3 

Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn (kiÁn 
thąc về HTQLCL, cách thąc xây 
dāng, áp dāng há tháng tài liáu, đào 
tạo chuyên gia đánh giá nái bá 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 5,0 

 
- Máy chiÁu Ca 

C°ång đá chiÁu 
sang ≥ 2500 

5,0 
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Ansilumnent 

 
- B¿ng chiÁu Ca 100 inch 5,0 

4 
Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ xây 
dāng há tháng tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 16 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,062 

5 
Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng há 
tháng tài liáu, quy trình gi¿i quyÁt 
công viác 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 8,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,038 

6 
Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián 
đánh giá nái bá, thāc hián hành đáng 
khắc phāc, c¿i tiÁn HTQLCL 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 4,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

7 
Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt đáng 
xem xét căa Lãnh đạo và hoàn thián 
HTQLCL 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

8 
Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, 
duy trì, c¿i tiÁn, cÁp nhÁt HTQLCL    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 
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3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Tên vËt t° Đ¢n vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 

Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng 
t° vÁn (TiÁp xúc ban đ¿u, xem xét 
kh¿ năng tiÁn hành t° vÁn, chuÁn 
bå tài liáu,&) 

   

 

GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 
g/m2 

0,10 

 

Māc in Háp Lazer 1.500 tå 
A4 

0,033 

 
Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 

Sổ ghi chép Quyển/120 
trang 

Loại thông dāng 0,05 

2 
Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng 
và lÁp kÁ hoạch t° vÁn 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,10 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,033 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,05 

3 

Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn 
(kiÁn thąc về HTQLCL, cách thąc 
xây dāng, áp dāng há tháng tài 
liáu, đào tạo chuyên gia đánh giá 
nái bá 

   

 Bút dạ viÁt b¿ng ChiÁc Loại thông dāng 5,0 

 Bút trình chiÁu ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 B¿ng viÁt ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 Pin dùng cho bút trình chiÁu Viên Loại thông dāng 2,0 
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Tài liáu cho hçc viên Trang/Bá 
tài 

liáu/hçc 
viên 

A4 160,0 

 
Túi đāng tài liáu ChiÁc/hçc 

viên 
Loại thông dāng 1,0 

 
Bút ghi chép ChiÁc/hçc 

viên 
Loại thông dāng 1,0 

4 
Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ 
xây dāng há tháng tài liáu, quy 
trình gi¿i quyÁt công viác 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,08 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,027 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,2 

5 
Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng 
há tháng tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,13 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,043 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,1 

6 
Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián 
đánh giá nái bá, thāc hián hành 
đáng khắc phāc, c¿i tiÁn HTQLCL 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,08 
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Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,027 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,5 

7 
Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt 
đáng xem xét căa Lãnh đạo và 
hoàn thián HTQLCL 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,04 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,013 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,05 

8 
Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, 
duy trì, c¿i tiÁn, cÁp nhÁt 
HTQLCL 

   

 GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 
g/m2 

0,04 

 Māc in Háp Lazer 1.500 tå 
A4 

0,013 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 Sổ ghi chép Quyển/120 
trang 

Loại thông dāng 0,05 

VÁt t° phát sinh khác ch°a đ°a vào đånh mąc: Căn cą thāc tÁ nh°ng không 
quá 10% đånh mąc vÁt t° quy đånh tại Quy trình này. 
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PHĀ LĀC VIIIf 
Đãnh mąc kinh t¿ - kÿ thuËt dãch vā T° vÃn xây dąng, áp dāng HTQLCL 

theo tiêu chuÇn qußc gia TCVN ISO 9001:2015 vào ho¿t đçng căa các c¢ quan, 
tã chąc thuçc hß thßng HCNN UBND cÃp huyßn, c¢ quan chuyên môn thuçc 
UBND cÃp tánh, c¢ quan ngành dåc cÃp cāc đóng t¿i đãa ph°¢ng trąc thuçc 

bç, ngành và t°¢ng đ°¢ng, đ¢n vã są nghißp công lËp 

1. Đãnh mąc lao đçng  

STT Nçi dung công vißc Đãnh mąc 
(Công) 

Ghi chú 

A Lao đçng trąc ti¿p 
  

I Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng t° vÁn (TiÁp 
xúc ban đ¿u, xem xét kh¿ năng tiÁn hành t° 
vÁn, chuÁn bå tài liáu,&)   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 1 
 

II Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng và lÁp kÁ 
hoạch t° vÁn   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 2 
 

III Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn (kiÁn thąc về 
HTQLCL, cách thąc xây dāng, áp dāng há 
tháng tài liáu, đào tạo chuyên gia đánh giá nái 
bá 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 5 
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IV Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ xây dāng há 
tháng tài liáu, quy trình gi¿i quyÁt công viác   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 12 
 

V Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng há tháng tài 
liáu, quy trình gi¿i quyÁt công viác   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 6 
 

VI Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián đánh giá 
nái bá, thāc hián hành đáng khắc phāc, c¿i 
tiÁn HTQLCL 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 4 
 

VII Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt đáng xem xét 
căa Lãnh đạo và hoàn thián HTQLCL   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 1 
 

VIII Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, duy trì, c¿i 
tiÁn, cÁp nhÁt HTQLCL   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá:   
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V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

 BÁc: 4/9 1 
 

B Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 
  

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để 
hoàn thành công viác T° vÁn xây dāng, áp dāng HTQLCL theo tiêu chuÁn quác 
gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt đáng căa các c¡ quan, tổ chąc thuác há tháng 
HCNN UBND cÁp huyán, c¡ quan chuyên môn thuác UBND cÁp tãnh, c¡ quan 
ngành dçc cÁp cāc đóng tại đåa ph°¡ng trāc thuác bá, ngành và t°¡ng đ°¡ng, đ¡n 
vå sā nghiáp công lÁp. 

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) 
căa đånh mąc lao đáng trāc tiÁp. Đånh mąc lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc 
lao đáng trāc tiÁp. 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Tên thi¿t bã 
Đ¢n 

vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 

Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng t° 
vÁn (TiÁp xúc ban đ¿u, xem xét kh¿ 
năng tiÁn hành t° vÁn, chuÁn bå tài 
liáu,&) 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,038 

2 
Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng và 
lÁp kÁ hoạch t° vÁn    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,038 

3 

Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn (kiÁn 
thąc về HTQLCL, cách thąc xây 
dāng, áp dāng há tháng tài liáu, đào 
tạo chuyên gia đánh giá nái bá 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 5,0 



130 
 

 
- Máy chiÁu Ca 

C°ång đá chiÁu 
sang ≥ 2500 

Ansilumnent 
5,0 

 
- B¿ng chiÁu Ca 100 inch 5,0 

4 
Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ xây 
dāng há tháng tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 12 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,038 

5 
Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng há 
tháng tài liáu, quy trình gi¿i quyÁt 
công viác 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 6,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

6 
Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián 
đánh giá nái bá, thāc hián hành đáng 
khắc phāc, c¿i tiÁn HTQLCL 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 4,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

7 
Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt đáng 
xem xét căa Lãnh đạo và hoàn thián 
HTQLCL 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

8 
Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, 
duy trì, c¿i tiÁn, cÁp nhÁt HTQLCL    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 
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- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Tên vËt t° Đ¢n vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 

Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng 
t° vÁn (TiÁp xúc ban đ¿u, xem xét 
kh¿ năng tiÁn hành t° vÁn, chuÁn 
bå tài liáu,&) 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,07 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,023 

 
Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,05 

2 
Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng 
và lÁp kÁ hoạch t° vÁn 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,07 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,023 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,5 

3 

Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn 
(kiÁn thąc về HTQLCL, cách thąc 
xây dāng, áp dāng há tháng tài 
liáu, đào tạo chuyên gia đánh giá 
nái bá 

   

 Bút dạ viÁt b¿ng ChiÁc Loại thông dāng 5,0 

 Bút trình chiÁu ChiÁc Loại thông dāng 1,0 
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 B¿ng viÁt ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 Pin dùng cho bút trình chiÁu Viên Loại thông dāng 2,0 

 

Tài liáu cho hçc viên Trang/Bá 
tài 

liáu/hçc 
viên 

A4 160,0 

 
Túi đāng tài liáu ChiÁc/hçc 

viên 
Loại thông dāng 1,0 

 
Bút ghi chép ChiÁc/hçc 

viên 
Loại thông dāng 1,0 

4 
Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ 
xây dāng há tháng tài liáu, quy 
trình gi¿i quyÁt công viác 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,12 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,04 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,2 

5 
Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng 
há tháng tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,12 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,04 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,1 

 
6 

Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián 
đánh giá nái bá, thāc hián hành 
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đáng khắc phāc, c¿i tiÁn HTQLCL 

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,07 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,023 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,5 

7 
Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt 
đáng xem xét căa Lãnh đạo và 
hoàn thián HTQLCL 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,03 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,01 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,05 

8 
Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, 
duy trì, c¿i tiÁn, cÁp nhÁt 
HTQLCL 

   

 GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 
g/m2 

0,03 

 Māc in Háp Lazer 1.500 tå 
A4 

0,01 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 Sổ ghi chép Quyển/120 
trang 

Loại thông dāng 0,05 

VÁt t° phát sinh khác ch°a đ°a vào đånh mąc: Căn cą thāc tÁ nh°ng không 
quá 10% đånh mąc vÁt t° quy đånh tại Quy trình này. 
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PHĀ LĀC VIIIg 
Đãnh mąc kinh t¿ - kÿ thuËt dãch vā T° vÃn xây dąng, áp dāng HTQLCL 

theo tiêu chuÇn qußc gia TCVN ISO 9001:2015 vào ho¿t đçng căa các c¢ quan,      
tã chąc thuçc hß thßng HCNN cÃp Chi cāc hoặc t°¢ng đ°¢ng trąc thuçc  

c¢ quan cÃp sí, cÃp cāc trên đãa bàn tánh, c¢ quan chuyên môn  
trąc thuçc UBND cÃp huyßn 

1. Đãnh mąc lao đçng  

STT Nçi dung công vißc Đãnh mąc 
(Công) 

Ghi chú 

A Lao đçng trąc ti¿p 
  

I Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng t° vÁn (TiÁp 
xúc ban đ¿u, xem xét kh¿ năng tiÁn hành t° 
vÁn, chuÁn bå tài liáu,&)   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 1 
 

II Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng và lÁp kÁ 
hoạch t° vÁn   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 2 
 

III Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn (kiÁn thąc về 
HTQLCL, cách thąc xây dāng, áp dāng há 
tháng tài liáu, đào tạo chuyên gia đánh giá nái 
bá 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 3 
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IV Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ xây dāng há 
tháng tài liáu, quy trình gi¿i quyÁt công viác   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 8 
 

V Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng há tháng tài 
liáu, quy trình gi¿i quyÁt công viác   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 4 
 

VI Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián đánh giá 
nái bá, thāc hián hành đáng khắc phāc, c¿i 
tiÁn HTQLCL 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 2 
 

VII Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt đáng xem xét 
căa Lãnh đạo và hoàn thián HTQLCL   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 1 
 

VIII Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, duy trì, c¿i 
tiÁn, cÁp nhÁt HTQLCL   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá:   
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V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

 BÁc: 4/9 1 
 

B Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 
  

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để 
hoàn thành công viác T° vÁn xây dāng, áp dāng HTQLCL theo tiêu chuÁn quác 
gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt đáng căa các c¡ quan, tổ chąc thuác há tháng 
HCNN UBND cÁp xã. 

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) 
căa đånh mąc lao đáng trāc tiÁp. Đånh mąc lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc 
lao đáng trāc tiÁp. 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Tên thi¿t bã 
Đ¢n 

vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 

Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng t° 
vÁn (TiÁp xúc ban đ¿u, xem xét kh¿ 
năng tiÁn hành t° vÁn, chuÁn bå tài 
liáu,&) 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,038 

2 
Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng và 
lÁp kÁ hoạch t° vÁn    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,038 

3 

Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn (kiÁn 
thąc về HTQLCL, cách thąc xây 
dāng, áp dāng há tháng tài liáu, đào 
tạo chuyên gia đánh giá nái bá 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 3,0 

 
- Máy chiÁu Ca C°ång đá chiÁu 3,0 
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sang ≥ 2500 

Ansilumnent 

 
- B¿ng chiÁu Ca 100 inch 3,0 

4 
Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ xây 
dāng há tháng tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 8,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,038 

5 
Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng há 
tháng tài liáu, quy trình gi¿i quyÁt 
công viác 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 4,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

6 
Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián 
đánh giá nái bá, thāc hián hành đáng 
khắc phāc, c¿i tiÁn HTQLCL 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

7 
Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt đáng 
xem xét căa Lãnh đạo và hoàn thián 
HTQLCL 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

8 
Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, 
duy trì, c¿i tiÁn, cÁp nhÁt HTQLCL    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in laser Ca Laser A4, in 2 0,025 
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mặt 

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Tên vËt t° Đ¢n vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 

Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng 
t° vÁn (TiÁp xúc ban đ¿u, xem xét 
kh¿ năng tiÁn hành t° vÁn, chuÁn 
bå tài liáu,&) 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,06 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,02 

 
Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,05 

2 
Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng 
và lÁp kÁ hoạch t° vÁn 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,06 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,02 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,2 

3 

Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn 
(kiÁn thąc về HTQLCL, cách thąc 
xây dāng, áp dāng há tháng tài 
liáu, đào tạo chuyên gia đánh giá 
nái bá 

   

 Bút dạ viÁt b¿ng ChiÁc Loại thông dāng 5,0 

 Bút trình chiÁu ChiÁc Loại thông dāng 1,0 
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 B¿ng viÁt ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 Pin dùng cho bút trình chiÁu Viên Loại thông dāng 2,0 

 

Tài liáu cho hçc viên Trang/Bá 
tài 

liáu/hçc 
viên 

A4 160,0 

 
Túi đāng tài liáu ChiÁc/hçc 

viên 
Loại thông dāng 1,0 

 
Bút ghi chép ChiÁc/hçc 

viên 
Loại thông dāng 1,0 

4 
Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ 
xây dāng há tháng tài liáu, quy 
trình gi¿i quyÁt công viác 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,1 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,033 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,2 

5 
Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng 
há tháng tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,1 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,033 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,1 

 
6 

Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián 
đánh giá nái bá, thāc hián hành 
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đáng khắc phāc, c¿i tiÁn HTQLCL 

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,08 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,027 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,2 

7 
Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt 
đáng xem xét căa Lãnh đạo và 
hoàn thián HTQLCL 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,03 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,01 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,05 

8 
Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, 
duy trì, c¿i tiÁn, cÁp nhÁt 
HTQLCL 

   

 GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 
g/m2 

0,03 

 Māc in Háp Lazer 1.500 tå 
A4 

0,01 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 Sổ ghi chép Quyển/120 
trang 

Loại thông dāng 0,05 

VÁt t° phát sinh khác ch°a đ°a vào đånh mąc: Căn cą thāc tÁ nh°ng không 
quá 10% đånh mąc vÁt t° quy đånh tại Quy trình này. 
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PHĀ LĀC VIIIh 
Đãnh mąc kinh t¿ - kÿ thuËt dãch vā T° vÃn xây dąng, áp dāng HTQLCL theo 

tiêu chuÇn qußc gia TCVN ISO 9001:2015 vào ho¿t đçng căa các c¢ quan, 
 tã chąc thuçc hß thßng HCNN UBND cÃp xã 

1. Đãnh mąc lao đçng 

STT Nçi dung công vißc Đãnh mąc 
(Công) 

Ghi chú 

A Lao đçng trąc ti¿p 
  

I Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng t° vÁn (TiÁp 
xúc ban đ¿u, xem xét kh¿ năng tiÁn hành t° 
vÁn, chuÁn bå tài liáu,&)   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 1 
 

II Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng và lÁp kÁ 
hoạch t° vÁn   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 2 
 

III Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn (kiÁn thąc về 
HTQLCL, cách thąc xây dāng, áp dāng há 
tháng tài liáu, đào tạo chuyên gia đánh giá nái 
bá 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 3 
 

IV Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ xây dāng há 
tháng tài liáu, quy trình gi¿i quyÁt công viác   
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 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 6 
 

V Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng há tháng tài 
liáu, quy trình gi¿i quyÁt công viác   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 2 
 

VI Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián đánh giá 
nái bá, thāc hián hành đáng khắc phāc, c¿i 
tiÁn HTQLCL 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 2 
 

VII Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt đáng xem xét 
căa Lãnh đạo và hoàn thián HTQLCL   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 1 
 

VIII Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, duy trì, c¿i 
tiÁn, cÁp nhÁt HTQLCL   

 Định mức công lao động có chuyên môn 
  

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng   

 BÁc: 4/9 1 
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B Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p 
  

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để 
hoàn thành công viác T° vÁn xây dāng, áp dāng HTQLCL theo tiêu chuÁn quác 
gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt đáng căa các c¡ quan, tổ chąc thuác há tháng 
HCNN UBND cÁp xã. 

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) 
căa đånh mąc lao đáng trāc tiÁp. Đånh mąc lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc 
lao đáng trāc tiÁp. 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Tên thi¿t bã 
Đ¢n 

vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 

Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng t° 
vÁn (TiÁp xúc ban đ¿u, xem xét kh¿ 
năng tiÁn hành t° vÁn, chuÁn bå tài 
liáu,&) 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

2 
Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng và 
lÁp kÁ hoạch t° vÁn    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

3 

Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn (kiÁn 
thąc về HTQLCL, cách thąc xây 
dāng, áp dāng há tháng tài liáu, đào 
tạo chuyên gia đánh giá nái bá 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 3,0 

 
- Máy chiÁu Ca 

C°ång đá chiÁu 
sang ≥ 2500 

Ansilumnent 
3,0 
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- B¿ng chiÁu Ca 100 inch 3,0 

4 
Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ xây 
dāng há tháng tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 6,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

5 
Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng há 
tháng tài liáu, quy trình gi¿i quyÁt 
công viác 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

6 
Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián 
đánh giá nái bá, thāc hián hành đáng 
khắc phāc, c¿i tiÁn HTQLCL 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

7 
Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt đáng 
xem xét căa Lãnh đạo và hoàn thián 
HTQLCL 

   

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

8 
Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, 
duy trì, c¿i tiÁn, cÁp nhÁt HTQLCL    

 
- Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 

 
- Máy in laser Ca 

Laser A4, in 2 
mặt 0,025 

3. Đãnh mąc vËt t° 
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STT Tên vËt t° Đ¢n vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh 
mąc 

1 

Công vißc 1: ChuÁn bå hoạt đáng 
t° vÁn (TiÁp xúc ban đ¿u, xem xét 
kh¿ năng tiÁn hành t° vÁn, chuÁn 
bå tài liáu,&) 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,06 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,02 

 
Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,05 

2 
Công vißc 2: Đánh giá thāc trạng 
và lÁp kÁ hoạch t° vÁn 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,06 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,02 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,2 

3 

Công vißc 3: Đào tạo, tÁp huÁn 
(kiÁn thąc về HTQLCL, cách thąc 
xây dāng, áp dāng há tháng tài 
liáu, đào tạo chuyên gia đánh giá 
nái bá 

   

 Bút dạ viÁt b¿ng ChiÁc Loại thông dāng 5,0 

 Bút trình chiÁu ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 B¿ng viÁt ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 Pin dùng cho bút trình chiÁu Viên Loại thông dāng 2,0 
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Tài liáu cho hçc viên Trang/Bá 
tài 

liáu/hçc 
viên 

A4 160,0 

 
Túi đāng tài liáu ChiÁc/hçc 

viên 
Loại thông dāng 1,0 

 
Bút ghi chép ChiÁc/hçc 

viên 
Loại thông dāng 1,0 

4 
Công vißc 4: H°ãng d¿n thāc tÁ 
xây dāng há tháng tài liáu, quy 
trình gi¿i quyÁt công viác 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,1 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,033 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,2 

5 
Công vißc 5: H°ãng d¿n áp dāng 
há tháng tài liáu, quy trình gi¿i 
quyÁt công viác 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,08 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,027 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,1 

 
6 

Công vißc 6: H°ãng d¿n thāc hián 
đánh giá nái bá, thāc hián hành 
đáng khắc phāc, c¿i tiÁn HTQLCL 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,06 
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Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,02 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,2 

7 
Công vißc 7: H°ãng d¿n hoạt 
đáng xem xét căa Lãnh đạo và 
hoàn thián HTQLCL 

   

 
GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 

g/m2 
0,03 

 
Māc in Háp Lazer 1.500 tå 

A4 
0,01 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 
Sổ ghi chép Quyển/120 

trang 
Loại thông dāng 0,05 

8 
Công vißc 8: H°ãng d¿n công bá, 
duy trì, c¿i tiÁn, cÁp nhÁt 
HTQLCL 

   

 GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 
g/m2 

0,03 

 Māc in Háp Lazer 1.500 tå 
A4 

0,01 

 Bút ghi chép ChiÁc Loại thông dāng 1,0 

 Sổ ghi chép Quyển/120 
trang 

Loại thông dāng 0,05 

VÁt t° phát sinh khác ch°a đ°a vào đånh mąc: Căn cą thāc tÁ nh°ng không 
quá 10% đånh mąc vÁt t° quy đånh tại Quy trình này. 
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PHĀ LĀC IX 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 

VÀ T¯ VÂN, H¯èNG DÈN Tâ CHĄC THAM GIA GIÀI TH¯ìNG CHÂT 
L¯þNG QUÞC GIA 

 

Quy trình thāc hián dåch vā sā nghiáp công về t° vÁn, h°ãng d¿n tổ chąc 
tham gia Gi¿i th°ởng chÁt l°ÿng quác gia đ°ÿc thāc hián theo các b°ãc công viác 
quy đånh tại Thông t° sá 27/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 12 năm 2019 căa Bá 
tr°ởng Bá Khoa hçc và Công nghá Quy đånh chi tiÁt thi hành mát sá điều căa Nghå 
đånh sá 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghå đånh 74/2018/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 căa Chính phă về Gi¿i th°ởng ChÁt l°ÿng Quác gia 
và Thông t° sá 13/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2022 căa Bá tr°ởng Bá 
Khoa hçc và Công nghá Quy đånh đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt cho nhóm dåch vā sā 
nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc đái vãi hoạt đáng tiêu chuÁn, quy chuÁn 
kā thuÁt và hoạt đáng gi¿i th°ởng chÁt l°ÿng quác gia. 

1. Māc đích 

Quy đånh tháng nhÁt các b°ãc công viác thāc hián và đånh mąc kinh tÁ kā 
thuÁt đái vãi hoạt đáng Gi¿i th°ởng chÁt l°ÿng quác gia nhằm đáp ąng các yêu 
c¿u theo các quy đånh và tiêu chí căa Gi¿i th°ởng. 

2. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

QuyÁt đånh này quy đånh áp dāng khi thāc hián dåch vā về t° vÁn, h°ãng d¿n 
tổ chąc tham gia Gi¿i th°ởng chÁt l°ÿng quác gia căa dåch vā sā nghiáp công sā 
dāng ngân sách nhà n°ãc trên đåa bàn tãnh Bình Đånh. 

3. GiÁi thích tÿ ngă và chă vi¿t tắt 

3.1. Gi¿i thích tÿ ngÿ: 

Quy trình thāc hiên dåch vā t° vÁn, h°ãng d¿n tổ chąc tham gia Gi¿i th°ởng 
chÁt l°ÿng quác gia là văn b¿n quy đånh trình tā các b°ãc công viác thāc hián dåch 
vā t° vÁn, h°ãng d¿n tổ chąc tham gia Gi¿i th°ởng chÁt l°ÿng quác gia để thāc 
hián tháng nhÁt trong công tác t° vÁn, h°ãng d¿n tổ chąc tham gia Gi¿i th°ởng 
chÁt l°ÿng quác gia. 

3.2. Chÿ viÁt tắt: 

Chă vi¿t tắt Nçi dung vi¿t tắt 

GTCLQG Gi¿i th°ởng chÁt l°ÿng quác gia 

4. Nçi dung quy trình 

Quy trình thāc hián dåch vā t° vÁn, h°ãng d¿n tổ chąc tham gia Gi¿i th°ởng 
chÁt l°ÿng quác gia, cā thể nh° sau: 
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STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu/ k¿t 
quÁ thąc 

hißn 

Cách thąc 
thąc hißn 

Thëi ian/các 
b°éc thąc 

hißn 

1 Công vißc 1: Thu thÁp 
thông tin, tài liáu liên 
quan để xây dāng thuyÁt 
minh nhiám vā t° vÁn, 
h°ãng d¿n tổ chąc tham 
gia GTCLQG 

ThuyÁt minh 
nhiám vā 

Chuyên gia 
thu thÁp 
thông tin, tài 
liáu 

B°ãc 1 

2 Công vißc 2: Xây dāng 
tài liáu phổ biÁn, tài liáu 
h°ãng d¿n viÁt báo cáo 

Tài liáu phổ 
biÁn, h°ãng 
d¿n 

Chuyên gia 
thāc hián xây 
dāng, biên 
soạn 

B°ãc 2 

3 Công vißc 3: TÁp huÁn, 
phổ biÁn nái dung 
GTCLQG 

Danh sách 
tham dā, tài 
liáu tÁp huÁn 

Chuyên gia 
thāc hián tÁp 
huÁn 

B°ãc 3 

4 Công vißc 4: H°ãng 
d¿n doanh nghiáp xây 
dāng báo cáo giãi thiáu 
doanh nghiáp, báo cáo 
theo 07 tiêu chí căa 
GTCLQG 

Báo cáo 
doanh nghiáp 
và báo cáo 
theo 7 tiêu 
chí căa 
GTCLQG 

Chuyên gia 
thāc hián 
h°ãng d¿n 
doanh nghiáp 
xây dāng báo 
cáo 

B°ãc 4 

5 Công vißc 5: H°ãng 
d¿n doanh nghiáp lÁp hồ 
s¡ tham dā Gi¿i theo 
quy đånh 

Hồ s¡ tham 
dā Gi¿i theo 
quy đånh 

Chuyên gia 
thāc hián 
h°ãng d¿n 
doanh nghiáp 
lÁp hồ s¡ 

B°ãc 5 

6 Công vißc 6: Hoàn 
thián hồ s¡, náp hồ s¡ 
đÁn Hái đồng s¡ tuyển 

Hồ s¡ đ°ÿc 
gāi đÁn Hái 
đồng s¡ tuyển 
đ¿m b¿o 
đúng quy 
đånh và thåi 
gian 

Chuyên gia 
thāc hián gāi 
hồ s¡ đÁn 
Hái đồng s¡ 
tuyển 

B°ãc 6 

7 Công vißc 7: Nghiám 
thu nhiám vā GTCLQG 

Biên b¿n 
nghiám thu 

Hái đồng hçp 
nghiám thu 
kÁt qu¿ thāc 
hián 

B°ãc 7 
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5. Đãnh mąc kinh t¿ - kÿ thuËt 

5.1. Đãnh mąc lao đçng 

Đơn vị tính: theo năm thực hiện hoạt động GTCLQG 

 

STT Lao đçng trąc ti¿p Đãnh mąc 

(Công) 

Ghi chú 

A Lao đçng trąc ti¿p   

I Công vißc 1: Thu thÁp thông tin, tài liáu liên 
quan để xây dāng thuyÁt minh nhiám vā t° 
vÁn, h°ãng d¿n tổ chąc tham gia GTCLQG 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

  

 BÁc 2/9 10  

II Công vißc 2: Xây dāng tài liáu phổ biÁn, tài 
liáu h°ãng d¿n viÁt báo cáo 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

  

 BÁc 3/9 30  

III Công vißc 3: TÁp huÁn, phổ biÁn nái dung 
GTCLQG 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

  

 BÁc 3/9 2  

IV Công vißc 4: H°ãng d¿n doanh nghiáp xây 
dāng báo cáo giãi thiáu doanh nghiáp, báo 
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cáo theo 07 tiêu chí căa GTCLQG 

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

  

 BÁc 3/9 20 Tính trên 
mát hồ s¡ 

V Công vißc 5: H°ãng d¿n doanh nghiáp lÁp hồ 
s¡ tham dā Gi¿i theo quy đånh 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

  

 BÁc 3/9 5 Tính trên 
mát hồ s¡ 

VI Công vißc 6: Hoàn thián hồ s¡, náp hồ s¡ 
đÁn Hái đồng s¡ tuyển 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

  

 BÁc 2/9 2 Tính trên 
mát hồ s¡ 

VII Công vißc 7: Nghiám thu nhiám vā 
GTCLQG 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá tái thiểu: Kā s° (hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 và t°¡ng đ°¡ng 

  

 BÁc 2/9 15  

B Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p   
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- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) là thåi gian lao đáng c¿n 
thiÁt để hoàn thành hoạt đáng t° vÁn, h°ãng d¿n tổ chąc tham gia gi¿i th°ởng 
chÁt l°ÿng quác gia theo quy đånh. 

- Đånh mąc lao đáng gián tiÁp (qu¿n lý, phāc vā) quy đånh theo tÿ lá ph¿n 
tram (%) căa đånh mąc lao đáng tr°c tiÁp. Đånh mąc lao đáng gián tiÁp bằng 10% 
đånh mąc lao đáng trāc tiÁp. 

5.2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Tên thi¿t bã Đ¢n vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ thuËt Đãnh 
mąc 

I Công vißc 1: Thu thÁp 
thông tin, tài liáu liên quan 
để xây dāng thuyÁt minh 
nhiám vā t° vÁn, h°ãng 
d¿n tổ chąc tham gia 
GTCLQG 

   

 - Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 2,5 

 - Máy in Ca Laser A4, in 2 mặt 2,0 

 - Điều hòa Ca 12 000 BTU 2,5 

II Công vißc 2: Xây dāng tài 
liáu phổ biÁn, tài liáu 
h°ãng d¿n viÁt báo cáo 

   

 Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 12 

 Máy in Ca Laser A4, in 2 mặt 0,5 

 Điều hòa Ca 12 000 BTU 12 

III Công vißc 3: TÁp huÁn, 
phổ biÁn nái dung 
GTCLQG 

   

 - Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 2,0 

 - Máy chiÁu Ca Loại thông dāng 2,0 

 - Máy in Ca Laser A4, in 2 mặt 1,0 

 - Máy scan Ca Scan 2 mặt 0,5 
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 - Điều hòa Ca 12 000 BTU 2,0 

IV Công vißc 4: H°ãng d¿n 
doanh nghiáp xây dāng 
báo cáo giãi thiáu doanh 
nghiáp, báo cáo theo 07 
tiêu chí căa GTCLQG 

   

 - Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 6,0 

 - Máy in Ca Laser A4, in 2 mặt 0,5 

 - Điều hòa Ca 12 000 BTU 3,0 

V Công vißc 5: H°ãng d¿n 
doanh nghiáp lÁp hồ s¡ 
tham dā Gi¿i theo quy đånh 

   

 - Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 1,0 

 - Máy scan Ca Scan 2 mặt 2,0 

 - Máy in Ca Laser A4, in 2 mặt 2,0 

 - Điều hòa Ca 12 000 BTU 2,0 

VI Công vißc 6: Hoàn thián 
hồ s¡, náp hồ s¡ đÁn Hái 
đồng s¡ tuyển 

   

 - Máy tính để bàn Ca Loại thông dāng 1,0 

 - Máy in Ca Laser A4, in 2 mặt 0,5 

 - Điều hòa Ca 12 000 BTU 2,0 

VII Công vißc 7: Nghiám thu 
nhiám vā GTCLQG 

   

 - Máy tính xách tay Ca Loại thông dāng 3,0 

 - Máy scan Ca Scan 2 mặt 0,5 

 - Máy in Ca Laser A4, in 2 mặt 0,5 

 - Điều hòa Ca 12 000 BTU 3,0 
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5.3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Tên vËt t° Đ¢n vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ thuËt Đãnh 
mąc 

I TËp huÃn, phã bi¿n nçi 
dung GTCLQG 

   

 Các thiÁt bå văn phòng 
phāc vā phòng làm viác 
(bàn, ghÁ, tă) 

Bá Gß, sắt 0,125 

 GiÁy A4 gram Đånh l°ÿng 800 g/m3 70 

 Māc in Háp Lazer 1.500 tå A4 70 

 Māc in màu Háp Lazer màu 2 

 Bút bi Cái Loại thông dāng 120 

 Sổ ghi chép Quyển Loại thông dāng 10 

 Túi đāng tài liáu Cái Loại thông dāng 200 

 Ghim Háp Loại thông dāng 30 

 Kẹp giÁy Háp Loại thông dāng 20 

 DÁp ghim Cái Loại thông dāng 0,2 
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PHĀ LĀC X 
QUY TRÌNH THĄC HIÞN VÀ ĐâNH MĄC DâCH VĀ SĄ NGHIÞP CÔNG 

VÀ THI¾T LÊP, DUY TRÌ, BÀO QUÀN VÀ SĀ DĀNG HÞ THÞNG 
CHUÆN ĐO L¯êNG 

 

Quy trình thāc hián dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc 
thuác l*nh vāc khoa hçc và công nghá đái vãi dåch vā duy trì, b¿o qu¿n và sā dāng 
há tháng chuÁn đo l°ång đåa ph°¡ng đ°ÿc xây dāng theo QuyÁt đånh sá 870/QĐ-
BKHCN ngày 30/5/2022 căa Bá tr°ởng Bá Khoa hçc và Công nghá ban hành quy 
trình duy trì, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång và QuyÁt đånh sá 
3810/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 căa UBND tãnh Bình Đånh ban hành danh māc 
dåch vā sā nghiáp công thuác l*nh vāc khoa hçc và Công nghá trên đåa bàn tãnh. 

1. Māc đích 

Quy đånh công tác b¿o qu¿n, duy trì và sā dāng các chuÁn đo l°ång đåa 
ph°¡ng đã đ°ÿc phê duyát đ¿m b¿o duy trì đá chính xác, đá ổn đånh đáp ąng yêu 
c¿u kā thuÁt căa các há tháng chuÁn đo l°ång đã d°ÿc công nhÁn và đ°ÿc liên kÁt 
đÁn há tháng chuÁn đo l°ång cao h¡n, nâng cao tuổi thç căa các há tháng chuÁn đo 
l°ång. 

2. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

QuyÁt đånh này quy đånh quy trình thāc hián công tác duy trì, b¿o qu¿n và sā 
dāng há tháng chuÁn đo l°ång đái vãi 08 l*nh vāc đ°ÿc công nhÁn. 

3. GiÁi thích tÿ ngă và vi¿t tắt 

3.1. GiÁi thích tÿ ngă 

- ChuÁn đo l°ång: là ph°¡ng tián kā thuÁt để thể hián, duy trì đo căa đ¡n vå 
đại l°ÿng và đ°ÿc dùng làm chuÁn để so sánh vãi ph°¡ng tián đo hoặc chuÁn đo 
l°ång khác. 

- Ph°¡ng tián đo: là ph°¡ng tián kā thuÁt để thāc hián phép đo 

- Hiáu chuÁn: là hoạt đáng xác đånh, thiÁt lÁp mái quan há giÿa giá trå đo căa 
chuÁn đo l°ång, ph°¡ng tián đo vãi giá trå đo căa đại l°ÿng đo. 

3.2. Chă vi¿t tắt 

Chă vi¿t tắt Nçi dung vi¿t tắt 
PCCC Phòng cháy chÿa cháy 

4. Nçi dung quy trình 
Gồm 08 quy trình thāc hián công tác duy trì, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng 

chuÁn đo l°ång (nái dung chi tiÁt đ°ÿc quy đånh tại các phā lāc tÿ sá XVII A -   
đÁn XVII H).            
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PHĀ LĀC Xa 
Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công sā 
dāng ngân sách nhà n°éc vÁ duy trì, bÁo quÁn và sā dāng hß thßng chuÇn đo 

l°ëng l*nh vąc khßi l°ÿng  
1. Quy trình thąc hißn 
 

TT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt Ph°¢ng pháp 
 thąc hißn 

Thëi gian 
thąc hißn 

(chu kỳ, tÅn 
xuÃt) 

I Công vißc 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

   

1 Nçi dung 1: Kiểm tra 
nhiát đá, đá Ám, áp suÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

02 l¿n/ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
hoạt đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo chÁ đá hoạt 
đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

  

+ Kiểm tra bên ngoài  Trāc quan  Th°ång xuyên 
hàng ngày + Kiểm tra kā thuÁt VÁn hành trāc tiÁp 

kiểm tra há tháng 
chuÁn đo l°ånghoạt 
đáng  

+ Kiểm tra đo l°ång 01 l¿n/tháng 

II Công vißc 2: Liên kÁt 
chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn quác gia 

   

1 Nçi dung 1: Liên há 
th°¡ng th¿o, ký kÁt hÿp 
đồng hiáu chuÁn, vÁn 
chuyển chuÁn  

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

01 l¿n/năm 

2 Nçi dung 2: Đánh giá há 
tháng chuÁn tr°ãc khi 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

01 l¿n/năm 

3 Nçi dung 3: Bao gói vÁn 
chuyển, b¿o qu¿n kiềm 
soát hồ s¡, tài liáu, dánh 
giá tình trạng căa chuÁn 
và tình trạng thiÁt bå liên 
quan tr°ãc trong và sau 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

01 l¿n/năm 

4 Nçi dung 4: Đánh giá xā 
lý kÁt qu¿ sau khi hiáu 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

01 l¿n/năm 
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chuÁn hoặc liên kÁt 
chuÁn 

đ°ÿc công nhÁn 

III Công vißc 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để truyền 
chuÁn đÁn chuÁn đo 
l°ång có đá chính xác 
thÁp h¡n 

   

1 Nçi dung 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác tr°ãc và trong khi 
thāc hián hiáu chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

02 l¿n/ ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
trình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång và các 
thiÁt bå kèm theo tr°ãc 
khi sā dāng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Mßi l¿n thāc 
hián 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
các bián pháp đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng h° 
hßng chuÁn đo l°ång 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Th°ång xuyên 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra 
trình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång và các 
thiÁt bå kèm theo sau khi 
sā dāng để b¿o qu¿n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Sau mßi l¿n 
thāc hián 

5 Nçi dung 5: Ghi chép 
nhÁt ký sā dāng chuÁn 
há tháng chuÁn đo l°ång  

  Th°ång xuyên 

IV Công vißc 4: Đánh giá 
há tháng chuÁn đo l°ång 
đånh kỳ và đát xuÁt  

  
 

 

1 Nçi dung 1: Đánh giá 
xác đånh đá ổn đånh 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

01 l¿n/năm 

2 Nçi dung 2: Công tác 
báo cáo th°ång xuyên, 
đånh kỳ 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo kÁ hoạch 01 l¿n/năm 

 
2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 

1. Đãnh mąc lao đçng 
 

    Đãnh mąc (công) Ghi 
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  STT Nçi dung công vißc (Thực hiện trong 1 

năm) 
chú 

(1) (2) (3)  

A Lao đçng trąc ti¿p   

I 
Công viác 1: Kiểm soát điều kián môi tr°ång 
và các điều kián kā thuÁt khác 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 24  

II 
Công viác 2: Kiểm tra, duy trì há tháng đ¿m 
b¿o an toàn, phòng cháng cháy nổ, thiên tai; 
cháng mÁt hoặc h° hßng  

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° ( hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 24  

III 
Công viác 3: Liên kÁt chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn công tác vãi chuÁn chính 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 12  

IV 
Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc chuÁn đo l°ång khác. 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 12  

V 
Đánh giá há tháng chuÁn đo l°ång đånh kỳ 
và đát xuÁt 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 12  

 - Đánh giá đá ổn đånh 6  

 - Báo cáo th°ång xuyên, đånh kỳ 6  

B Lao đçng gián ti¿p   

 
- Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công 
viác duy tùy, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy đånh 
- Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc lao 
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đáng trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng trāc tiÁp 

  
2. Đãnh mąc thi¿t bã:  

STT Tên thi¿t bã ĐVT 
Yêu cÅu kÿ 

thuËt 

Đãnh mąc thi¿t 
bã (thực hiện 

trong 1 năm) 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5)  

I Công viác 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

    

 Điều hòa nhiát đá ca 12000 BTU 329  

 Nhiát Ám kÁ ca (-50÷70)0C;  
(00÷99)%RH 

40 

 Máy tính để bàn ca Loại thông 
th°ång 

4 

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

II Công viác 2: Kiểm tra, duy 
trì há tháng đ¿m b¿o an 
toàn, phòng cháng cháy 
nổ, thiên tai; cháng mÁt 
hoặc h° hßng 

    

III Công viác 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh vãi chuÁn đo 
l°ång công tác vãi chuÁn 
chính 

 Đ¡n vå có 
chąc năng 
hiáu chuÁn 

1 năm/ l¿n  

IV Công viác 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để sao truyền 
đá chính xác căa chuÁn 
công tác đÁn ph°¡ng tián 
đo hoặc chuÁn đo l°ång 
khác. 

    

 Máy tính để bàn ca Loại thông 
th°ång 

4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

V Đánh giá há tháng chuÁn 
đo l°ång đånh kỳ và đát 
xuÁt (sau sāa chÿa, hoặc 
duy chuyển chuÁn) cho 1 
l¿n đánh giá 
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 Máy tính để bàn ca Loại thông 
th°ång 

4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

 02 Bá qu¿ cân F1 ca (1 ÷ 500) g   

 Bá qu¿ cân F1 ca 10mg÷200mg   

 Bá qu¿ cân F1 ca (1÷ 500)mg   

 Bá qu¿ cân F2 ca (1 ÷ 20) kg   

 Cân so sánh ca 6,1 kg;  
d = 0,1 g 

  

  
3. Đãnh mąc vËt t°   
 

STT 
 

Tên vËt t° 
 

ĐVT 
 

Yêu cÅu 
kÿ thuËt 

Đãnh mąc vËt t° 
(thực hiện trong 1 

năm) 
Sā dāng Tiêu hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Công viác 1: Kiểm soát điều kián 
môi tr°ång và các điều kián kā 
thuÁt khác 

    

 GiÁy gram A4 1 1 

 Bút bi Háp  1 1 

 ghim Háp  1 1 

 Sổ ghi chép Quyển  1 1 

 Các thiÁt bå văn phòng ( bàn, ghÁ, 
tă tài liáu) 

Bá Gß công 
nghiáp 

2 2 

 Đián năng kW 220VAC-
50 Hz 

2000 2000 

 B¿o há lao đáng Bá  01 01 

II Công viác 2: Kiểm tra, duy trì há 
tháng đ¿m b¿o an toàn, phòng 
cháng cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng 

    

 Bình cąu hßa bình Bình khí 
CO2 4 kg 

2 1 

III Công viác 3: Hiáu chuÁn hoặc so 
sánh vãi chuÁn đo l°ång công tác 
vãi chuÁn chính 
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 VÁt t° đóng gói để vân chuyển 
chuÁn ( đ¿m b¿o cháng rung 
đáng, va đÁp h° hßng chuÁn) 

Thùng Gß công 
nghiáp 

1 1 

IV Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc so 
sánh để sao truyền đá chính xác 
căa chuÁn công tác đÁn ph°¡ng 
tián đo hoặc chuÁn đo l°ång 
khác. 

    

 Đián năng kW 220VAC-
50 Hz 

50 50 

V Đánh giá há tháng chuÁn đo 
l°ång đånh kỳ và đát xuÁt (sau 
sāa chÿa, hoặc duy chuyển 
chuÁn) cho 1 l¿n đánh giá 

    

 Đián năng kW 220VAC-
50 Hz 

50 50 
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Phā lāc Xb 

Quy trình  và đãnh mąc kinh t¿ kÿ  thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công vÁ 
duy trì, bÁo quÁn và sā dāng hß thßng chuÇn đo l°ëng l*nh vąc dung tích  

1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp 

thąc hißn 

Thëi gian thąc 
hißn (chu kỳ, 
tÅn xuÃt) 

I Công vißc 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

Đ¿m b¿o yêu c¿u 
theo hồ s¡ công 
nhÁn chuÁn đo 
l°ång 

Đo, đánh giá 
trāc tiÁp 

Th°ång xuyên 
hàng ngày 

1 Nçi dung 1: Kiểm tra 
nhiát đá, đá Ám, áp suÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

02 l¿n/ ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
đián áp, t¿n sá nguồn 
đián 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Khi thāc hián 
các phép đo 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
cháng rung đáng  

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi lắp 
đặt há tháng 
chuÁn và khi 
phát hián có ¿nh 
h°ởng 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra về 
cháng ¿nh h°ởng căa 
nhißu đián tÿ tr°ång 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi lắp 
đặt há tháng 
chuÁn và khi 
phát hián có ¿nh 
h°ởng 

5 Nçi dung 5: Kiểm tra 
hoạt đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo chÁ đá hoạt 
đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

  

+ Kiểm tra bên ngoài  Trāc quan  Th°ång xuyên 
hàng ngày + Kiểm tra kā thuÁt VÁn hành trāc 

tiÁp kiểm tra há 
tháng chuÁn đo 
l°ång hoạt 
đáng  

+ Kiểm tra đo l°ång 01 l¿n/tháng 

II Công vißc 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng& 

   

1 Nçi dung 1: Kiểm tra há Theo quy đånh hồ Theo quy đånh Hàng ngày 
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tháng cąu ho¿ (báo cháy, 
dāng cā cąu ho¿&) 

s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

về PCCC 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra há 
tháng cháng xét, há 
tháng an ninh cháng mÁt 
mát 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc quan  

III Công vißc 3: Liên kÁt 
chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn quác gia 

 Gāi đÁn đ¡n vå 
có chuÁn đo 
l°ång có đá 
chính xác cao 
h¡n và đ°ÿc chã 
đånh Hiáu 
chuÁn chuÁn đo 
l°ång 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 năm/l¿n 

1 Nçi dung 1: Liên há 
th°¡ng th¿o, ký kÁt hÿp 
đồng hiáu chuÁn, vÁn 
chuyển chuÁn 

Theo quy đånh 
pháp luÁt 

Trāc tiÁp 

2 Nçi dung 2: Đánh giá há 
tháng chuÁn tr°ãc khi 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

3 Nçi dung 3: Bao gói vÁn 
chuyển , b¿o qu¿n kiềm 
soát hồ s¡, tài liáu, dánh 
giá tình trạng căa chuÁn 
và tình trạng thiÁt bå liên 
quan tr°ãc trong và sau 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc tiÁp 

4 Nçi dung 4: Đánh giá xā 
lý kÁt qu¿ sau khi hiáu 
chuÁn hoặc liên kÁt 
chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

IV Công vißc 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để truyền 
chuÁn đÁn chuÁn đo 
l°ång có đá chính xác 
thÁp h¡n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

 
 

 

1 Nçi dung 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác tr°ãc và trong khi 
thāc hián chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

02 l¿n/ ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Mßi l¿n thāc 
hián 
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2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 
1. Đãnh mąc lao đçng 

STT 
Nçi dung công vißc Đãnh mąc (công) 

(Thực hiện trong 1 

năm) 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3)  

A Lao đçng trąc ti¿p   

I 
Công viác 1: Kiểm soát điều kián môi 
tr°ång và các điều kián kā thuÁt khác 

  

chuÁn đo l°ång đ°ÿc công nhÁn 
3 Nçi dung 3: Kiểm tra 

các bián pháp đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng h° 
hßng chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Th°ång xuyên 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång sau khi 
sā dāng b¿o qu¿n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Sau mßi l¿n 
thāc hián 

5 Nçi dung 5: Ghi chép 
nhÁt ký sā dāng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Mßi l¿n thāc 
hián 

V Công vißc 5: Đánh giá 
há tháng chuÁn đo l°ång 
đånh kỳ và đát xuÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

  

1 Nçi dung 1: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh liên phòng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 01 
l¿n/năm;  
Hoặc đát xuÁt: 
(sau khi sāa 
chÿa, b¿o 
d°ỡng, di 
chuyển chuÁn) 

2 Nçi dung 2: Đánh giá đá 
chính xác 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 02 
l¿n/năm 

3 Nçi dung 3: Đánh giá đá 
ổn đånh 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 02 
l¿n/năm 

4 Nçi dung 4: Công tác 
báo cáo th°ång xuyên, 
đånh kỳ 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

- Báo cáo đ¿y 
đă: 01 l¿n/năm 
- Báo cáo tÿng 
ph¿n 02 l¿n/năm 
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 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 24  

II 
Công viác 2: Kiểm tra, duy trì há tháng đ¿m 
b¿o an toàn, phòng cháng cháy nổ, thiên tai; 
cháng mÁt hoặc h° hßng  

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 2/9 24  

III 
Công viác 3: Liên kÁt chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn công tác vãi chuÁn chính 

Đ¡n vå có chąc 
năng hiáu chuÁn 

 

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 16  

IV 

Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc so sánh để 
sao truyền đá chính xác căa chuÁn công tác 
đÁn ph°¡ng tián đo hoặc chuÁn đo l°ång 
khác. 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 16  

V 
Đánh giá há tháng chuÁn đo l°ång đånh kỳ 
và đát xuÁt 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 16  

 • Hiáu chuÁn chuÁn   

      + Kiểm tra bên ngoài   

      + Kiểm tra kā thuÁt   

      + Kiểm tra đo l°ång   

      + Đánh giá đá không đ¿m b¿o đo   

 • Đánh giá đá chính xác   

 • Đánh giá đá ổn đånh   

 • Báo cáo th°ång xuyên, đånh kỳ   

B Lao đçng gián ti¿p   

 • Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành 
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công viác duy t爃Ā, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång 
theo quy đånh 

• Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc 
lao đáng trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

 2. Đãnh mąc thi¿t bã: 

STT Tên thi¿t bã ĐVT 
Yêu cÅu kÿ 

thuËt 
Đãnh mąc thi¿t 

bã (thực hiện 

trong 1 năm) 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5)  

I 

Công viác 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

    

 Điều hòa nhiát đá Ca 12000 BTU 329  

 
Nhiát Ám kÁ Ca (-50÷70)0C;  

(00÷99)%RH 
40 

 Nhiát kÁ thăy tinh Ca (-10÷50) 0C 40 

 
Máy tính để bàn Ca Loại thông 

th°ång 
4 

 
Máy tính xách tay Ca Loại thông 

th°ång 
4 

 Máy in laser Ca In A4, 2 mặt 4 

II 

Công viác 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng 

    

III 

Công viác 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh vãi chuÁn đo 
l°ång công tác vãi chuÁn 
chính 

 Đ¡n vå có 
chąc năng 
hiáu chuÁn 

1 năm/ l¿n và 2 
năm/l¿n 

 

IV 

Công viác 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa 
chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc 
chuÁn đo l°ång khác. 

    

 Máy tính để bàn Ca Loại thông 4  
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th°ång 

 Máy in laser Ca In A4, 2 mặt 4  

V 

Đánh giá há tháng chuÁn 
đo l°ång đånh kỳ và đát 
xuÁt (sau sāa chÿa, hoặc 
duy chuyển chuÁn) cho 1 
l¿n đánh giá 

    

 
Máy tính để bàn Ca Loại thông 

th°ång 
4  

 
Máy tính xách tay Ca Loại thông 

th°ång 
4  

 Máy in laser Ca In A4, 2 mặt 4  

 
Bình chuÁn kim loại hạng 
2 

Ca (2; 5; 10; 
20;50) L 

  

 
Bình đånh mąc bằng thăy 
tinh 

ca (0,25; 0,5; 
1 ) L 

  

 Bình chuÁn tÿng ph¿n Ca (5÷20) L   

 Bình chuÁn tÿng ph¿n Ca (20÷100) L   

 Bình chuÁn tÿng ph¿n Ca (10÷50) L   

 Bình chuÁn tÿng ph¿n Ca (100÷500) L   

 
Pipet chia đá bằng thăy 
tinh 

Ca (10; 50) mL   

 
Đồng hồ bÁm giây  Phạm vi đo: 

23 giå 59 
phút 59 giây 

  

 L°u l°ÿng kÁ chÁt lßng Ca (6÷60) L/h   

 
L°u l°ÿng kÁ chÁt lßng Ca (30÷30000) 

L/h 
  

 
L°u l°ÿng kÁ chÁt lßng Ca (30÷5000) 

L/h 
  

 
àng đong chia đá  (10; 50; 100; 

500) mL 
  

 Th°ãc cặp Ca (0÷150) mm   

 Há tháng kiểm đånh đồng 
hồ n°ãc 

Ca /   

 3. Đãnh mąc vËt t°: 

   
Đ¢n 

 Đãnh mąc vËt t° 
Ghi 
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STT Tên vËt t° vã 
tính 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

(thực hiện trong 

1 năm) 
chú 

Sā dāng  Tiêu hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I 

Công viác 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

     

 Đián năng KW 220VAC- 50Hz 2000 2000 

 GiÁy gram A4 2 2 

 Găng tay đôi Cháng xăng d¿u 1 1 

 Bút bi Háp  1 1 

 B¿o há lao đáng Bá  1 1 

 ghim Háp  1 1 

 Sổ ghi chép Quyển  1 1 

 Khăn lau ChiÁc  10 10 

II 

Công viác 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng 

    

 

 
Bình cąu hßa bình Bình khí CO2 4 

kg 
2 2 

 Kìm đián ChiÁc  1 1 

 Bút thā đián ChiÁc  1 1 

III 

Công viác 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh vãi chuÁn 
đo l°ång công tác vãi 
chuÁn chính 

    

 

VÁt t° đóng gói để vân 
chuyển chuÁn ( đ¿m b¿o 
cháng rung đáng, va đÁp 
h° hßng chuÁn) 

Thùng Gß công nghiáp 6 6 

IV 

Công viác 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa 
chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc 
chuÁn đo l°ång khác. 
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 Đián năng KW 220VAC-50 Hz 50 50 

V 

Đánh giá há tháng chuÁn 
đo l°ång đånh kỳ và đát 
xuÁt ( sau sāa chÿa, 
hoặc duy chuyển chuÁn) 
cho 1 l¿n đánh giá 

    

 Đián năng KW 220VAC-50 Hz 50 50 
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Phā lāc Xc 

Quy trình và đãnh mąc kinh  t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công vÁ 
duy trì, bÁo quÁn và sā dāng hß thßng chuÇn đo l°ëng l*nh vąc đißn tÿ tr°ëng  

 1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian thąc 
hißn (chu kỳ, 

tÅn xuÃt) 
I Công vißc 1: Kiểm soát 

điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

Đ¿m b¿o yêu c¿u 
theo hồ s¡ công 
nhÁn chuÁn đo 
l°ång 

Đo, đánh giá 
trāc tiÁp 

Th°ång xuyên 
hàng ngày 

1 Nçi dung 1: Kiểm tra 
nhiát đá, đá Ám, áp suÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

02 l¿n/ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
đián áp, t¿n sá nguồn 
đián 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi thāc 
hián các phép 
đo 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
cháng rung đáng  

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi lắp 
đặt há tháng 
chuÁn và khi 
phát hián có ¿nh 
h°ởng 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra về 
cháng ¿nh h°ởng đián tÿ 
tr°ång 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi lắp 
đặt há tháng 
chuÁn và khi 
phát hián có ¿nh 
h°ởng 

5 Nçi dung 5: Kiểm tra 
hoạt đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo chÁ đá hoạt 
đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

  

+ Kiểm tra bên ngoài  Trāc quan  Th°ång xuyên 
hàng ngày + Kiểm tra kā thuÁt VÁn hành trāc 

tiÁp kiểm tra há 
tháng chuÁn đo 
l°ång hoạt 
đáng  

+ Kiểm tra đo l°ång 01 l¿n/tháng 

II Công vißc 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng& 

   

1 Nçi dung 1: Kiểm tra há Theo quy đånh hồ Theo quy đånh Hàng ngày 
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tháng cąu ho¿ (báo cháy, 
dāng cā cąu ho¿&) 

s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

về PCCC 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra há 
tháng cháng xét, há 
tháng an ninh cháng mÁt 
mát 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc quan Hàng ngày 

III Công vißc 3: Liên kÁt 
chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn quác gia 

 Gāi đÁn phòng 
thí nghiám có 
mąc chuÁn cao 
h¡n 

 
 
 
 
 
 

01 năm/l¿n 

1 Nçi dung 1: Liên há 
th°¡ng th¿o, ký kÁt hÿp 
đồng hiáu chuÁn, vÁn 
chuyển chuÁn  

Theo quy đånh 
pháp luÁt 

Trāc tiÁp 

2 Nçi dung 2: Đánh giá há 
tháng chuÁn tr°ãc khi 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

3 Nçi dung 3: Bao gói vÁn 
chuyển , b¿o qu¿n kiềm 
soát hồ s¡, tài liáu, dánh 
giá tình trạng căa chuÁn 
và tình trạng thiÁt bå liên 
quan tr°ãc trong và sau 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc tiÁp 

4 Nçi dung 4: Đánh giá xā 
lý kÁt qu¿ sau khi hiáu 
chuÁn hoặc liên kÁt 
chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

IV Công vißc 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để truyền 
chuÁn đÁn chuÁn đo 
l°ång có đá chính xác 
thÁp h¡n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

 
 

01 l¿n/năm 

1 Nçi dung 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác tr°ãc và trong khi 
thāc hián chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Tr°ãc và sau 
khi sā dāng 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
các bián pháp đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng h° 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 
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hßng chuÁn 
4 Nçi dung 4: Kiểm tra 

tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång sau khi 
sā dāng b¿o qu¿n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

5 Nçi dung 5: Ghi chép 
nhÁt ký sā dāng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

V Công vißc 5: Đánh giá 
há tháng chuÁn đo l°ång 

   

1 Nçi dung 1: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh liên phòng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 01 
l¿n/năm; đát 

xuÁt sau khi sāa 
chÿa 

2 Nçi dung 2: Đánh giá đá 
chính xác 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

 

3 Nçi dung 3: Đánh giá đá 
ổn đånh 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

 

4 Nçi dung 4: Công tác 
báo cáo th°ång xuyên, 
đånh kỳ 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

- Báo cáo đ¿y 
đă: 01 l¿n/năm 
- Báo cáo tÿng 
ph¿n 02 l¿n/năm 

 

 2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 
1. Đãnh mąc lao đçng 

 

STT 
 

Nçi dung công vißc 
Đãnh mąc (công) 
(Thực hiện trong 1 

năm) 

Ghi 
chú 

 
(1) (2) (3) (4) 
A Lao đçng trąc ti¿p   

I 
Công viác 1: Kiểm soát điều kián môi tr°ång 
và các điều kián kā thuÁt khác 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 24  

II 
Công viác 2: Kiểm tra, duy trì há tháng đ¿m 
b¿o an toàn, phòng cháng cháy nổ, thiên tai; 
cháng mÁt hoặc h° hßng  

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
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 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 24  

III 
Công viác 3: Liên kÁt chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn công tác vãi chuÁn chính 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 16  

IV 
Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc chuÁn đo l°ång khác. 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 16  

V 
Đánh giá há tháng chuÁn đo l°ång đånh kỳ và 
đát xuÁt 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 16  
 • Đánh giá đá ổn đånh 8  
 • Báo cáo th°ång xuyên, đånh kỳ 8  

B Lao đçng gián ti¿p   

 

- Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công viác 
duy trì, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy đånh 
- Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng trāc tiÁp 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT 
 

Tên thi¿t bã 
 

ĐVT 
Yêu cÅu kÿ 

thuËt 
Đãnh mąc thi¿t 

bã (thực hiện 

trong 1 năm) 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5)  

I 

Công viác 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

    

 Điều hòa nhiát đá ca 12000 BTU 329  

 
Nhiát Ám kÁ ca (-50÷70)0C;  

(00÷99)%RH 
40  

 Máy tính để bàn ca Loại thông 40  
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th°ång 

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

 
Máy tính xách tay ca Loại thông 

th°ång 
4  

II 

Công viác 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng cháy 
nổ, thiên tai; cháng mÁt 
hoặc h° hßng 

    

III 

Công viác 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh vãi chuÁn đo 
l°ång công tác vãi chuÁn 
chính 

 Đ¡n vå có chąc 
năng hiáu 

chuÁn 

1 năm/ l¿n  

IV 

Công viác 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để sao truyền 
đá chính xác căa chuÁn 
công tác đÁn ph°¡ng tián 
đo hoặc chuÁn đo l°ång 
khác. 

    

 
Máy tính để bàn ca Loại thông 

th°ång 
4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

V 

Đánh giá há tháng chuÁn 
đo l°ång đånh kỳ và đát 
xuÁt (sau sāa chÿa, hoặc 
duy chuyển chuÁn) cho 1 
l¿n đánh giá 

    

 
Máy tính để bàn ca Loại thông 

th°ång 
4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

 
ChuÁn dùng để kiểm đånh 
Ph°¡ng tián đo đián tim 

ca 0,01 Hz - 999 Hz 
0,1mV – 16 mV 

  

 
ChuÁn dùng để kiểm đånh 
ph°¡ng tián đo đián não 

ca 0,01 Hz - 999 Hz 
0,1 µV - 2,4 mV 

  

 
Th°ãc cặp(0÷150) mm 
 

ca (0÷150) mm   

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT 
 

Đ¢n Yêu cÅu kÿ 
Đãnh mąc vËt t° 
(thực hiện trong 1 

Ghi 
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Tên vËt t° vã 
tính 

thuËt năm) chú 

Sā dāng Tiêu hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I 

Công viác 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

     

 GiÁy gram A4 1 1 

 Bút bi Háp  1 1 

 ghim Háp  1 1 

 Sổ ghi chép Quyển  1 1 

 GiÁy cuán Cuán  2 2 

 
Đián năng kW 220VAC-50 

Hz 
2500 2500 

 B¿o há lao đáng Bá  02 02 

II 

Công viác 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng 

     

 
Bình cąu hßa bình Bình khí 

CO2 4 kg 
2 2 

III 

Công viác 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh vãi chuÁn 
đo l°ång công tác vãi 
chuÁn chính 

    

 

VÁt t° đóng gói để vân 
chuyển chuÁn ( đ¿m b¿o 
cháng rung đáng, va đÁp 
h° hßng chuÁn) 

Thùng Gß công 
nghiáp 

2 2 

IV 

Công viác 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa 
chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc 
chuÁn đo l°ång khác. 

    

 
Đián năng kW 220VAC-50 

Hz 
50 50 

V Đánh giá há tháng chuÁn 
đo l°ång đånh kỳ và đát 
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xuÁt ( sau sāa chÿa, hoặc 
duy chuyển chuÁn) cho 1 
l¿n đánh giá 

 
Đián năng kW 220VAC-50 

Hz 
50 50  
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Phā lāc Xd 

Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công vÁ 
duy trì, bÁo quÁn  và sā dāng hß thßng chuÇn đo l°ëng l*nh vąc đç dài  

 1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian thąc 
hißn (chu kỳ, 
tÅn xuÃt) 

I Công vißc 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

Đ¿m b¿o yêu c¿u 
theo hồ s¡ công 
nhÁn chuÁn đo 
l°ång 

Đo, đánh giá 
trāc tiÁp 

Theo tÿng nái 
dung cā thể 

1 Nçi dung 1: Kiểm tra 
nhiát đá, đá Ám, áp suÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

02 l¿n/ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
đián áp, t¿n sá nguồn 
đián 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Khi thāc hián 
các phép đo 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
cháng rung đáng  

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi lắp 
đặt há tháng 
chuÁn và khi 
phát hián có ¿nh 
h°ởng 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra về 
cháng ¿nh h°ởng căa 
nhißu đián tÿ tr°ång 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi lắp 
đặt há tháng 
chuÁn và khi 
phát hián có ¿nh 
h°ởng 

5 Nçi dung 5: Kiểm tra 
hoạt đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo chÁ đá hoạt 
đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

  

+ Kiểm tra bên ngoài  Trāc quan  Th°ång xuyên 
hàng ngày + Kiểm tra kā thuÁt VÁn hành trāc 

tiÁp kiểm tra há 
tháng chuÁn đo 
l°ång hoạt 
đáng  

+ Kiểm tra đo l°ång 01 l¿n/tháng 

II Công vißc 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng& 

   

1 Nçi dung 1: Kiểm tra há Theo quy đånh hồ Theo quy đånh Hàng ngày 
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tháng cąu ho¿ (báo cháy, 
dāng cā cąu ho¿&) 

s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

về PCCC 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra há 
tháng cháng xét, há 
tháng an ninh cháng mÁt 
mát 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc quan Hàng ngày 

III Công vißc 3: Liên kÁt 
chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn quác gia 

 Gāi đÁn đ¡n vå 
có chuÁn đo 
l°ång có đá 
chính xác cao 
h¡n và đ°ÿc chã 
đånh Hiáu 
chuÁn chuÁn đo 
l°ång 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 năm/l¿n 

1 Nçi dung 1: Liên há 
th°¡ng th¿o, ký kÁt hÿp 
đồng hiáu chuÁn, vÁn 
chuyển chuÁn 

Theo quy đånh 
pháp luÁt 

Trāc tiÁp 

2 Nçi dung 2: Đánh giá há 
tháng chuÁn tr°ãc khi 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

3 Nçi dung 3: Bao gói vÁn 
chuyển , b¿o qu¿n kiềm 
soát hồ s¡, tài liáu, dánh 
giá tình trạng căa chuÁn 
và tình trạng thiÁt bå liên 
quan tr°ãc trong và sau 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc tiÁp 

4 Nçi dung 4: Đánh giá xā 
lý kÁt qu¿ sau khi hiáu 
chuÁn hoặc liên kÁt 
chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

IV Công vißc 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để truyền 
chuÁn đÁn chuÁn đo 
l°ång có đá chính xác 
thÁp h¡n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

 
 

 

1 Nçi dung 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác tr°ãc và trong khi 
thāc hián chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

02 l¿n/ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Mßi l¿n thāc 
hián 
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2. Đãnh mąc kinh t¿ - kÿ thuËt 
1. Đãnh mąc lao đçng 

STT 
Nçi dung công vißc Đãnh mąc (công) 

(Thực hiện trong 1 

năm) 

Ghi 
chú 

 

(1) (2) (3) (4) 

A Lao đçng trąc ti¿p   

I 
Công viác 1: Kiểm soát điều kián môi tr°ång 
và các điều kián kā thuÁt khác 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

chuÁn đo l°ång đ°ÿc công nhÁn 
3 Nçi dung 3: Kiểm tra 

các bián pháp đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng h° 
hßng chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Th°ång xuyên 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång sau khi 
sā dāng b¿o qu¿n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Sau mßi l¿n 
thāc hián 

5 Nçi dung 5: Ghi chép 
nhÁt ký sā dāng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Mßi l¿n thāc 
hián 

V Công vißc 5: Đánh giá 
há tháng chuÁn đo l°ång 
đånh kỳ và đát xuÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

  

1 Nçi dung 1: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh liên phòng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 01 
l¿n/năm;  
Hoặc đát xuÁt: 
(sau khi sāa 
chÿa, b¿o 
d°ỡng, di 
chuyển chuÁn) 

2 Nçi dung 2: Đánh giá đá 
chính xác 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 02 
l¿n/năm 

3 Nçi dung 3: Đánh giá đá 
ổn đånh 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 02 
l¿n/năm 

4 Nçi dung 4: Công tác 
báo cáo th°ång xuyên, 
đånh kỳ 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

- Báo cáo đ¿y 
đă: 01 l¿n/năm 
- Báo cáo tÿng 
ph¿n 02 l¿n/năm 
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 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 24  

II 
Công viác 2: Kiểm tra, duy trì há tháng đ¿m 
b¿o an toàn, phòng cháng cháy nổ, thiên tai; 
cháng mÁt hoặc h° hßng  

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 24  

III 
Công viác 3: Liên kÁt chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn công tác vãi chuÁn chính 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 12  

IV 
Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc chuÁn đo l°ång khác. 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 12  

V 
Đánh giá há tháng chuÁn đo l°ång đånh kỳ và 
đát xuÁt 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 12  

 • Đánh giá đá ổn đånh 6  

 • Báo cáo th°ång xuyên, đånh kỳ 6  

B Lao đçng gián ti¿p   

 - Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công 
viác duy trì, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy đånh 

- Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng trāc tiÁp 

2. Đãnh mąc thi¿t bã: 

STT 

Tên thi¿t bã ĐVT Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh mąc 
thi¿t bã  

(thực hiện 

trong 1 năm) 

Ghi 
chú 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

I 
Công viác 1: Kiểm soát điều 
kián môi tr°ång và các điều 
kián kā thuÁt khác 

    

 Điều hòa nhiát đá ca 12000 BTU 329  

 
Nhiát Ám kÁ ca (-50÷70)0C;  

(00÷99)%RH 
40  

 
Máy tính để bàn ca Loại thông 

th°ång 
4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

 
Máy tính xách tay ca Loại thông 

th°ång 
4  

II 

Công viác 2: Kiểm tra, duy trì 
há tháng đ¿m b¿o an toàn, 
phòng cháng cháy nổ, thiên 
tai; cháng mÁt hoặc h° hßng 

    

III 
Công viác 3: Hiáu chuÁn hoặc 
so sánh vãi chuÁn đo l°ång 
công tác vãi chuÁn chính 

 Đ¡n vå có 
chąc năng 
hiáu chuÁn 

1 năm/ l¿n  

IV 

Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc 
so sánh để sao truyền đá chính 
xác căa chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc chuÁn đo 
l°ång khác. 

    

 
Máy tính để bàn ca Loại thông 

th°ång 
4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

V 

Đánh giá há tháng chuÁn đo 
l°ång đånh kỳ và đát xuÁt (sau 
sāa chÿa, hoặc duy chuyển 
chuÁn) cho 1 l¿n đánh giá 

    

 
Máy tính để bàn ca Loại thông 

th°ång 
4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

 

ChuÁn đo l°ång l°u đáng kiểm 
đånh Ta xi mét (TC1-2001); căn 
m¿u song phẳng; chuÁn bÁc; 
th°ãc qu¿ dçi 

 (0 ÷ 999,999) 
Km 

  

 Đồng hồ bÁm giây  Phạm vi đo: 
23 giå 59 
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phút 59 giây 

 Th°ãc cuán  (030)m   

 Th°ãc cặp  (0150) mm   

 Áp kÁ  0 ÷ 12) bar   

 
3. Đãnh mąc vËt t°: 

STT Tên vËt t° ĐVT Yêu cÅu 
kÿ thuËt 

Đãnh mąc vËt 
t° 

(thực hiện 

trong 1 năm) 

Ghi 
chú 

Sā dāng Tiêu 
hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I 
Công viác 1: Kiểm soát điều 
kián môi tr°ång và các điều 
kián kā thuÁt khác 

     

 GiÁy gram A4 1 1 

 Bút bi Háp  1 1 

 ghim Háp  1 1 

 Sổ ghi chép Quyển  1 1 

 GiÁy cuán  Cuán  2 2 

 
Đián năng kW 220VAC-

50 Hz 
2000 2000 

 B¿o há lao đáng Bá  02 02 

II 

Công viác 2: Kiểm tra, duy trì 
há tháng đ¿m b¿o an toàn, 
phòng cháng cháy nổ, thiên 
tai; cháng mÁt hoặc h° hßng 

    

 

 
Bình cąu hßa bình Bình khí 

CO2 4 kg 
2 2 

III 
Công viác 3: Hiáu chuÁn hoặc 
so sánh vãi chuÁn đo l°ång 
công tác vãi chuÁn chính 

    

 

VÁt t° đóng gói để vân 
chuyển chuÁn ( đ¿m b¿o 
cháng rung đáng, va đÁp h° 
hßng chuÁn) 

Thùng Gß công 
nghiáp 

2 2 
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IV 

Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc 
so sánh để sao truyền đá 
chính xác căa chuÁn công tác 
đÁn ph°¡ng tián đo hoặc 
chuÁn đo l°ång khác. 

    

 
Đián năng kW 220VAC-

50 Hz 
50 50 

V 

Đánh giá há tháng chuÁn đo 
l°ång đånh kỳ và đát xuÁt (sau 
sāa chÿa, hoặc duy chuyển 
chuÁn) cho 1 l¿n đánh giá 

    

 Đián năng kW 220VAC-
50 Hz 

50 50 
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Phā lāc Xd 

Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công vÁ 
duy trì, bÁo quÁn  và sā dāng hß thßng chuÇn đo l°ëng l*nh vąc áp suÃt  

1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian thąc 
hißn (chu kỳ, 

tÅn xuÃt) 
I Công vißc 1: Kiểm soát 

điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

Đ¿m b¿o yêu c¿u 
theo hồ s¡ công 
nhÁn chuÁn đo 
l°ång 

Trāc quan 01 l¿n ngày 

1 Nçi dung 1: Kiểm tra 
nhiát đá, đá Ám 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc quan 01 l¿n/ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
hoạt đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo chÁ đá hoạt 
đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

  

+ Kiểm tra bên ngoài  Trāc quan  Th°ång xuyên 
hàng ngày + Kiểm tra kā thuÁt VÁn hành trāc 

tiÁp kiểm tra há 
tháng chuÁn đo 
l°ång hoạt 
đáng  

+ Kiểm tra đo l°ång 01 l¿n/tháng 

II Công vißc 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng& 

   

1 Nçi dung 1: Kiểm tra há 
tháng cąu ho¿ (báo cháy, 
dāng cā cąu ho¿&) 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy đånh 
về PCCC 

01 l¿n/tháng 

III Công vißc 3: Liên kÁt 
chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn quác gia 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nçi dung 1: Liên há 
th°¡ng th¿o, ký kÁt hÿp 
đồng hiáu chuÁn, vÁn 
chuyển chuÁn  

Theo quy đånh 
pháp luÁt 

Trāc tiÁp 

2 Nçi dung 2: Đánh giá há 
tháng chuÁn tr°ãc khi 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 
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liên kÁt chuÁn đ°ÿc công nhÁn  
Theo chu kỳ 

liên kÁt chuÁn 
3 Nçi dung 3: Bao gói vÁn 

chuyển , b¿o qu¿n kiềm 
soát hồ s¡, tài liáu, dánh 
giá tình trạng căa chuÁn 
và tình trạng thiÁt bå liên 
quan tr°ãc trong và sau 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc tiÁp 

4 Nçi dung 4: Đánh giá xā 
lý kÁt qu¿ sau khi hiáu 
chuÁn hoặc liên kÁt 
chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

IV Công vißc 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để truyền 
chuÁn đÁn chuÁn đo 
l°ång có đá chính xác 
thÁp h¡n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

 
Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

 
Theo nhu c¿u 

thāc tÁ 

1 Nçi dung 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác tr°ãc và trong khi 
thāc hián chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
các bián pháp đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng h° 
hßng chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång sau khi 
sā dāng b¿o qu¿n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

5 Nçi dung 5: Ghi chép 
nhÁt ký sā dāng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Kiểm soát thiÁt 
bå 

Th°ång xuyên 
khi sā dāng 

V Công vißc 5: Đánh giá 
há tháng chuÁn đo l°ång 

   

1 Nçi dung 1: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh liên phòng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 01 
l¿n/năm;  

Đát xuÁt sau khi 
sāa chÿa 2 Nçi dung 2: Đánh giá đá 

chính xác 
Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 
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3 Nçi dung 3: Đánh giá đá 
ổn đånh 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

4 Nçi dung 4: Công tác 
báo cáo th°ång xuyên, 
đånh kỳ 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy đånh  
 

2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 
1. Đãnh mąc lao đçng: 

STT 
Nçi dung công vißc Đãnh mąc (Công) 

(Thực hiện trong 1 

năm) 

Ghi 
chú 

 

(1) (2) (3) (4) 

A Lao đçng trąc ti¿p   

I 
Công viác 1: Kiểm soát điều kián môi tr°ång 
và các điều kián kā thuÁt khác 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 24  

II 
Công viác 2: Kiểm tra, duy trì há tháng đ¿m 
b¿o an toàn, phòng cháng cháy nổ, thiên tai; 
cháng mÁt hoặc h° hßng  

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 24  

III 
Công viác 3: Liên kÁt chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn công tác vãi chuÁn chính 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 16  

IV 
Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc chuÁn đo l°ång khác. 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 16  

V 
Đánh giá há tháng chuÁn đo l°ång đånh kỳ 
và đát xuÁt 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
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 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 16  

 • Đánh giá đá ổn đånh 8  

 • Báo cáo th°ång xuyên, đånh kỳ 8  

B Lao đáng gián tiÁp   

 • Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công 
viác duy trì, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy 
đånh 

• Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc 
lao đáng trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Tên thi¿t bã ĐV
T 

Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh mąc thi¿t 
bã (thực hiện 

trong 1 năm) 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Công viác 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

    

 Điều hòa nhiát đá ca 12000 BTU 329  

 Nhiát Ám kÁ ca (-50÷70)0C;  
(00÷99)%RH 

 
 

40  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

 Máy tính xách tay ca Loại thông 
th°ång 

4  

II Công viác 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng 

    

III Công viác 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh vãi chuÁn 
đo l°ång công tác vãi 
chuÁn chính 

 Đ¡n vå có chąc 
năng hiáu 

chuÁn 

1 năm/ l¿n  

IV Công viác 4: Hiáu chuÁn     
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hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa 
chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc 
chuÁn đo l°ång khác. 

 Máy tính để bàn ca Loại thông 
th°ång 

4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

V Đánh giá há tháng chuÁn 
đo l°ång đånh kỳ và đát 
xuÁt (sau sāa chÿa, hoặc 
duy chuyển chuÁn) cho 1 
l¿n đánh giá 

    

 Máy tính để bàn ca Loại thông 
th°ång 

4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

 Chân không kÁ ca (-1÷0) bar   

 Áp kÁ chuÁn kiểu chã thå 
hián sá(-1 ÷ 1) bar;  

ca 0.05%FS   

 Áp kÁ chuÁn kiểu chã thå 
hián sá(0 ÷ 5) bar;  

ca 0.05%FS   

 Áp kÁ chuÁn kiểu chã thå 
hián sá(0 ÷ 20) bar;  

ca 0.05%FS   

 Áp kÁ chuÁn kiểu chã thå 
hián sá(0 ÷ 100) bar;  

ca 0.05%FS   

 Áp kÁ chuÁn kiểu chã thå 
hián sá(0 ÷ 250) bar;  

ca 0.05%FS   

 Áp kÁ chuÁn kiểu chã thå 
hián sá(0 ÷ 700) bar;  

ca 0.05%FS   

 Áp kÁ chuÁn Fluke ca    

 Bá kiểm HuyÁt áp kÁ 
pittông 

ca 
(0÷300) mmHg 

  

 Nhiát kÁ thuÿ tinh ca (-10 50) 0C   

 Th°ãc vạch ca (0÷500) mm   

 Há tháng tạo áp, các áng 
d¿n và đ¿u nái 

ca 
 

  

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Tên vËt t° ĐVT Yêu cÅu 
kÿ thuËt 

Đãnh mąc vËt 
t° (thực hiện 

trong 1 năm) 

Ghi 
chú 
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Sā dāng Tiêu 
hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Công viác 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và các 
điều kián kā thuÁt khác 

     

 GiÁy gram A4 1 1 

 Bút bi Háp  1 1  

 ghim Háp  1 1 

 Sổ ghi chép Quyển  1 1 

 Găng tay Bá  2 2 

 Đián năng kW 220VAC-
50 Hz 

2000 2000 

 B¿o há lao đáng Bá  02 02 

II Công viác 2: Kiểm tra, duy 
trì há tháng đ¿m b¿o an 
toàn, phòng cháng cháy nổ, 
thiên tai; cháng mÁt hoặc 
h° hßng 

    

 Bình cąu hßa bình Bình khí 
CO2 4 kg 

2 2 

III Công viác 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh vãi chuÁn đo 
l°ång công tác vãi chuÁn 
chính 

    

 VÁt t° đóng gói để vân 
chuyển chuÁn ( đ¿m b¿o 
cháng rung đáng, va đÁp h° 
hßng chuÁn) 

Thùng Gß công 
nghiáp 

1 1 

IV Công viác 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để sao truyền 
đá chính xác căa chuÁn 
công tác đÁn ph°¡ng tián đo 
hoặc chuÁn đo l°ång khác. 

    

 Đián năng kW 220VAC-
50 Hz 

50 50 

V Đánh giá há tháng chuÁn đo 
l°ång đånh kỳ và đát xuÁt 
(sau sāa chÿa, hoặc duy 
chuyển chuÁn) cho 1 l¿n 
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đánh giá 

 Đián năng kW 220VAC-
50 Hz 

50 50 
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Phā lāc Xe 

Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công vÁ 
duy trì, bÁo quÁn  và sā dāng hß thßng chuÇn đo l°ëng l*nh vąc quang håc  

1. Quy trình thąc hißn 

 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian thąc 
hißn (chu kỳ, 
tÅn xuÃt) 

I Công vißc 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

Đ¿m b¿o yêu c¿u 
theo hồ s¡ công 
nhÁn chuÁn đo 
l°ång 

Đo, đánh giá 
trāc tiÁp 

Theo tÿng nái 
dung cā thể 

1 Nçi dung 1: Kiểm tra 
nhiát đá, đá Ám, áp suÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

02 l¿n/ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
đián áp, t¿n sá nguồn 
đián 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Khi thāc hián 
các phép đo 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
cháng rung đáng  

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi lắp 
đặt há tháng 
chuÁn và khi 
phát hián có ¿nh 
h°ởng 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra 
hoạt đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo chÁ đá hoạt 
đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

  

+ Kiểm tra bên ngoài  Trāc quan  Th°ång xuyên 
hàng ngày + Kiểm tra kā thuÁt VÁn hành trāc 

tiÁp kiểm tra há 
tháng chuÁn đo 
l°ång hoạt 
đáng  

+ Kiểm tra đo l°ång 01 l¿n/tháng 

II Công vißc 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng& 

   

1 Nçi dung 1: Kiểm tra há 
tháng cąu ho¿ (báo cháy, 
dāng cā cąu ho¿&) 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy đånh 
về PCCC 

Hàng ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra há Theo quy đånh hồ Trāc quan 
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tháng cháng xét, há 
tháng an ninh cháng mÁt 
mát 

s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

III Công vißc 3: Liên kÁt 
chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn quác gia 

 Gāi đÁn đ¡n vå 
có chuÁn đo 
l°ång có đá 
chính xác cao 
h¡n và đ°ÿc chã 
đånh Hiáu 
chuÁn chuÁn đo 
l°ång 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 năm/l¿n 

1 Nçi dung 1: Liên há 
th°¡ng th¿o, ký kÁt hÿp 
đồng hiáu chuÁn, vÁn 
chuyển chuÁn 

Theo quy đånh 
pháp luÁt 

Trāc tiÁp 

2 Nçi dung 2: Đánh giá há 
tháng chuÁn tr°ãc khi 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

3 Nçi dung 3: Bao gói vÁn 
chuyển , b¿o qu¿n kiềm 
soát hồ s¡, tài liáu, dánh 
giá tình trạng căa chuÁn 
và tình trạng thiÁt bå liên 
quan tr°ãc trong và sau 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc tiÁp 

4 Nçi dung 4: Đánh giá xā 
lý kÁt qu¿ sau khi hiáu 
chuÁn hoặc liên kÁt 
chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

IV Công vißc 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để truyền 
chuÁn đÁn chuÁn đo 
l°ång có đá chính xác 
thÁp h¡n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

 
 

 

1 Nçi dung 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác tr°ãc và trong khi 
thāc hián chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

 
Mßi l¿n thāc 
hián 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát Mßi l¿n thāc 

hián 
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2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 

1. Đãnh mąc lao đçng: 

STT Nçi dung công vißc 

Đãnh mąc 
(Công) 

(Thực hiện 

trong 1 năm) 

Ghi chú 
 

(1) (2) (3) (4) 
A Lao đçng trąc ti¿p   
I Công viác 1: Kiểm soát điều kián môi tr°ång 

và các điều kián kā thuÁt khác 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° ( hạngIII) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 4  

II Công viác 2: Kiểm tra, duy trì há tháng đ¿m 
b¿o an toàn, phòng cháng cháy nổ, thiên tai; 

  

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
các bián pháp đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng h° 
hßng chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

 
Th°ång xuyên 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång sau khi 
sā dāng b¿o qu¿n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát Sau mßi l¿n 

thāc hián 

5 Nçi dung 5: Ghi chép 
nhÁt ký sā dāng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Mßi l¿n thāc 
hián 

V Công vißc 5: Đánh giá 
há tháng chuÁn đo l°ång 
đånh kỳ và đát xuÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

  

1 Nçi dung 1: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh liên phòng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 01 
l¿n/năm;  
Hoặc đát xuÁt: 
(sau khi sāa 
chÿa, b¿o 
d°ỡng, di 
chuyển chuÁn) 

2 Nçi dung 2: Đánh giá đá 
chính xác 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

3 Nçi dung 3: Đánh giá đá 
ổn đånh 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

4 Nçi dung 4: Công tác 
báo cáo th°ång xuyên, 
đånh kỳ 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 
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cháng mÁt hoặc h° hßng  
 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 4  

III Công viác 3: Liên kÁt chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn công tác vãi chuÁn chính 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 4  

IV Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc chuÁn đo l°ång khác. 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 4  

V Công viác 5: Đánh giá há tháng chuÁn đo 
l°ång đånh kỳ và đát xuÁt 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 4  
 • Đánh giá đá ổn đånh 2  
 • Báo cáo th°ång xuyên, đånh kỳ 2  

B Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p   
 - Đånh mąc lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành 

công viác duy trì, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy 
đånh 

• - Đånh mąc lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh 
mąc lao đáng trāc tiÁp. Đånh mąc lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp 

  
2. Đãnh mąc thi¿t bã: 

STT Tên thi¿t bã ĐVT 
Yêu cÅu kÿ 

thuËt 

Đãnh mąc 
thi¿t bã 

(thực hiện 

trong 1 

năm) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I 

Công viác 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

    

 Điều hòa nhiát đá ca 12000 BTU 329  

 
Nhiát Ám kÁ ca (-50÷70)0C;  

(00÷99)%RH 
40 
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 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4 

 
Máy tính để bàn ca Loại thông 

th°ång 
4 

II 

Công viác 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng 

    

III 

Công viác 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh vãi chuÁn 
đo l°ång công tác vãi 
chuÁn chính 

 Đ¡n vå có chąc 
năng kiểm đånh, 

hiáu chuÁn 

1 năm/  
l¿n 

 

 

IV 

Công viác 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa 
chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc 
chuÁn đo l°ång khác. 

    

 
Máy tính để bàn ca Loại thông 

th°ång 
4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

V 

Công viác 5: Đánh giá há 
tháng chuÁn đo l°ång 
đånh kỳ và đát xuÁt (sau 
sāa chÿa, hoặc duy 
chuyển chuÁn) cho 1 l¿n 
đánh giá 

    

 
Máy tính để bàn ca Loại thông 

th°ång 
4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

 
Bá thÁu kính chuÁn kiểu 
FC-12 

ca 
 

  

 
3. Đãnh mąc vËt t°: 

STT Tên vËt t° ĐVT 
Yêu cÅu 
kÿ thuËt 

Đãnh mąc vËt 
t° 

(thực hiện trong 

1 năm) Ghi chú 

Sā dāng Tiêu 
hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
I Công viác 1: Kiểm soát điều 

kián môi tr°ång và các điều 
kián kā thuÁt khác 
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 GiÁy gram A4 1 1 
 Bút bi Háp  1 1 
 ghim Háp  1 1 
 Sổ ghi chép Quyển  1 1 
 D¿u thăy lāc lít  4 4 
 Găng tay Bá  2 2 
 Đián năng kW 220VAC-

50 Hz 
200 200 

 B¿o há lao đáng Bá  02 02 
II Công viác 2: Kiểm tra, duy 

trì há tháng đ¿m b¿o an toàn, 
phòng cháng cháy nổ, thiên 
tai; cháng mÁt hoặc h° hßng 
 

    

 Bình cąu hßa bình Bình khí 
CO2 4 kg 

2 2 

III Công viác 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh vãi chuÁn đo 
l°ång công tác vãi chuÁn 
chính 

    

 VÁt t° đóng gói để vân 
chuyển chuÁn ( đ¿m b¿o 
cháng rung đáng, va đÁp h° 
hßng chuÁn) 

Thùng Gß công 
nghiáp 

1 1 

IV Công viác 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để sao truyền 
đá chính xác căa chuÁn công 
tác đÁn ph°¡ng tián đo hoặc 
chuÁn đo l°ång khác. 

    

 Đián năng kW 220VAC-
50 Hz 

20 20 

V Công viác 5: Đánh giá há 
tháng chuÁn đo l°ång đånh 
kỳ và đát xuÁt ( sau sāa 
chÿa, hoặc duy chuyển 
chuÁn) cho 1 l¿n đánh giá 

    

 Đián năng kW 220VAC-
50 Hz 

20 20 
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Phā lāc Xg 

Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công vÁ 
duy trì, bÁo quÁn  và sā dāng hß thßng chuÇn đo l°ëng l*nh vąc đißn - đißn tā  

1. Quy  trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian thąc 
hißn (chu kỳ, 

tÅn xuÃt) 
I Công vißc 1: Kiểm soát 

điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

Đ¿m b¿o yêu c¿u 
theo hồ s¡ công 
nhÁn chuÁn đo 
l°ång 

Đo, đánh giá 
trāc tiÁp 

Theo tÿng nái 
dung cā thể 

1 Nçi dung 1: Kiểm tra 
nhiát đá, đá Ám, áp suÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

02 l¿n/ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
đián áp, t¿n sá nguồn 
đián 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi thāc 
hián các phép 
đo 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
cháng rung đáng  

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi lắp 
đặt há tháng 
chuÁn và khi 
phát hián có ¿nh 
h°ởng 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra về 
cháng ¿nh h°ởng cāa 
đián tÿ tr°ång 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi lắp 
đặt há tháng 
chuÁn và khi 
phát hián có ¿nh 
h°ởng 

5 Nçi dung 5: Kiểm tra 
hoạt đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo chÁ đá hoạt 
đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

  

+ Kiểm tra bên ngoài  Trāc quan  Th°ång xuyên 
hàng ngày + Kiểm tra kā thuÁt VÁn hành trāc 

tiÁp kiểm tra há 
tháng chuÁn đo 
l°ång hoạt 
đáng  

+ Kiểm tra đo l°ång 01 l¿n/tháng 

II Công vißc 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng& 

   

1 Nçi dung 1: Kiểm tra há Theo quy đånh hồ Theo quy đånh Hàng ngày 
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tháng cąu ho¿ (báo cháy, 
dāng cā cąu ho¿&) 

s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

về PCCC 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra há 
tháng cháng xét, há 
tháng an ninh cháng mÁt 
mát 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc quan Hàng ngày 

III Công vißc 3: Liên kÁt 
chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn quác gia 

 Gāi đÁn phòng 
thí nghiám có 
mąc chuÁn cao 
h¡n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 năm/l¿n 

1 Nçi dung 1: Liên há 
th°¡ng th¿o, ký kÁt hÿp 
đồng hiáu chuÁn, vÁn 
chuyển chuÁn  

Theo quy đånh 
pháp luÁt 

Trāc tiÁp 

2 Nçi dung 2: Đánh giá há 
tháng chuÁn tr°ãc khi 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

3 Nçi dung 3: Bao gói vÁn 
chuyển , b¿o qu¿n kiềm 
soát hồ s¡, tài liáu, dánh 
giá tình trạng căa chuÁn 
và tình trạng thiÁt bå liên 
quan tr°ãc trong và sau 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc tiÁp 

4 Nçi dung 4: Đánh giá xā 
lý kÁt qu¿ sau khi hiáu 
chuÁn hoặc liên kÁt 
chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

IV Công vißc 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để truyền 
chuÁn đÁn chuÁn đo 
l°ång có đá chính xác 
thÁp h¡n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

 
 

01 l¿n/năm 

1 Nçi dung 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác tr°ãc và trong khi 
thāc hián chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Tr°ãc và sau 
khi sā dāng 

chuÁn 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
các bián pháp đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng h° 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 
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hßng chuÁn 
4 Nçi dung 4: Kiểm tra 

tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång sau khi 
sā dāng b¿o qu¿n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

5 Nçi dung 5: Ghi chép 
nhÁt ký sā dāng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

V Công vißc 5: Đánh giá 
há tháng chuÁn đo l°ång 

   

1 Nçi dung 1: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh liên phòng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 01 
l¿n/năm; đát 

xuÁt sau khi sāa 
chÿa 

 
 

2 Nçi dung 2: Đánh giá đá 
chính xác 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

3 Nçi dung 3: Đánh giá đá 
ổn đånh 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

4 Nçi dung 4: Công tác 
báo cáo th°ång xuyên, 
đånh kỳ 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 
1. Đãnh mąc lao đçng: 

STT Nçi dung công vißc Đãnh mąc (công) 
(Thực hiện trong 1 

năm) 

Ghi 
chú 

 

(1) (2) (3) (4) 

A Lao đçng trąc ti¿p   

I Công viác 1: Kiểm soát điều kián môi tr°ång 
và các điều kián kā thuÁt khác 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° ( hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 

  

 BÁc: 3/9 24  

II Công viác 2: Kiểm tra, duy trì há tháng đ¿m 
b¿o an toàn, phòng cháng cháy nổ, thiên tai; 
cháng mÁt hoặc h° hßng  

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° ( hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 
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 BÁc: 3/9 24  

III Công viác 3: Liên kÁt chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn công tác vãi chuÁn chính 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° ( hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 

  

 BÁc: 3/9 16  

IV Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc chuÁn đo l°ång khác. 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° ( hạng III) Mã sá: 
V.05.02.07 

  

 BÁc: 3/9 16  

V Đánh giá há tháng chuÁn đo l°ång đånh kỳ 
và đát xuÁt 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   

 Trình đá: kā s° ( hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

 BÁc: 3/9 16  

 • Đánh giá đá ổn đånh 8  

 • Báo cáo th°ång xuyên, đånh kỳ 8  

B Lao đçng gián ti¿p   

 • - Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công viác 
duy trì, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy đånh 
- Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng trāc tiÁp 

  
2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Tên thi¿t bã ĐVT Yêu cÅu kÿ thuËt Đãnh mąc thi¿t 
bã (thực hiện 

trong 1 năm) 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Công viác 1: Kiểm 
soát điều kián môi 
tr°ång và các điều 
kián kā thuÁt khác 

    

 Điều hòa nhiát đá ca 12000 BTU 329  

 Nhiát Ám kÁ ca (-50÷70)0C;  40  



201 
 

(00÷99)%RH 

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

 Máy tính để bàn ca Loại thông th°ång 4  

II Công viác 2: Kiểm 
tra, duy trì há tháng 
đ¿m b¿o an toàn, 
phòng cháng cháy 
nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng 

    

III Công viác 3: Hiáu 
chuÁn hoặc so sánh 
vãi chuÁn đo l°ång 
công tác vãi chuÁn 
chính 

 Đ¡n vå có chąc năng 
hiáu chuÁn 

1 năm/ l¿n  

IV Công viác 4: Hiáu 
chuÁn hoặc so sánh 
để sao truyền đá 
chính xác căa chuÁn 
công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc 
chuÁn đo l°ång 
khác. 

    

 Máy tính để bàn ca Loại thông th°ång 4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

V Đánh giá há tháng 
chuÁn đo l°ång đånh 
kỳ và đát xuÁt (sau 
sāa chÿa, hoặc duy 
chuyển chuÁn) cho 1 
l¿n đánh giá 

    

 Máy tính để bàn ca Loại thông th°ång 4  

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4  

 

Thiêt bå kiểm công 
t¡ đián xoay kiểu 
đián tā 1 pha, 3 pha 

 - CÁp cx công t¡ 
chuÁn: 0.05 
- Phạm vi đián áp: 
3x(57,7/120/220/38)V 
- Phạm vi dòng đián: 
3x(0-100) A 
- Phạm vi góc lách 
pha: 0-3600 
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Oat met 

 Đián áp đ¿u ra: 
(0÷6)Kv DC 
(0÷5)Kv AC 
đián áp:AC (0÷1000)V 
đián áp:DC (0÷1000)V 
Dòng đián:AC (0÷10)A 
Dòng đián:DC (0÷10)A 
Đián trở:(0÷500)MΩ 
T¿n suÁt: 
(0÷999,99)kHz 
 

  

 ThiÁt bå thā cao áp  Đián áp xoay chiều 
phát ra: 
(0.1÷5.000)kVAC 
Đián áp mát chiều 
phát ra 
(0.1÷6.000) kVDC 

  

 Đồng hồ bÁm giây  Phạm vi đo: 23 giå 59 
phút 59 giây 

  

  
3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Tên vËt t° ĐVT Yêu cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh mąc vËt t° 
(thực hiện trong 1 

năm) 

Ghi 
chú 

Sā dāng  Tiêu hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Công viác 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

     

 GiÁy gram A4 1 1 

 Bút bi Háp  1 1 

 ghim Háp  1 1 

 Sổ ghi chép Quyể
n 

 1 1 

 D¿u thăy lāc lít  2 2 

 Găng tay Bá  2 2 

 Đián năng kW 220VAC-50 Hz 3000 3000 
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 B¿o há lao đáng Bá  02 02 

II Công viác 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m 
b¿o an toàn, phòng 
cháng cháy nổ, thiên 
tai; cháng mÁt hoặc h° 
hßng 

    

 Bình cąu hßa bình Bình khí  
CO2 4 kg 

2 2 

III Công viác 3: Hiáu 
chuÁn hoặc so sánh vãi 
chuÁn đo l°ång công 
tác vãi chuÁn chính 

    

 

 VÁt t° đóng gói để vân 
chuyển chuÁn (đ¿m b¿o 
cháng rung đáng, va 
đÁp h° hßng chuÁn) 

Thùn
g 

Gß công nghiáp 4 4 

IV Công viác 4: Hiáu 
chuÁn hoặc so sánh để 
sao truyền đá chính xác 
căa chuÁn công tác đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc 
chuÁn đo l°ång khác. 

    

 Đián năng kW 220VAC-50 Hz 50 50 

V Đánh giá há tháng chuÁn 
đo l°ång đånh kỳ và đát 
xuÁt ( sau sāa chÿa, hoặc 
duy chuyển chuÁn) cho 1 
l¿n đánh giá 

    

 Đián năng kW 220VAC-50 Hz 50 50 
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Phā lāc Xh 

Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công vÁ 
duy trì, bÁo quÁn và sā dāng hß thßng chuÇn đo l°ëng l*nh vąc Nhißt đç 

1. Quy trình thąc hißn 

 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian thąc 
hißn (chu kỳ, 
tÅn xuÃt) 

I Công vißc 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác 

Đ¿m b¿o yêu c¿u 
theo hồ s¡ công 
nhÁn chuÁn đo 
l°ång 

Đo, đánh giá 
trāc tiÁp 

Theo tÿng nái 
dung cā thể 

1 Nçi dung 1: Kiểm tra 
nhiát đá, đá Ám, áp suÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

02 l¿n/ ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
đián áp, t¿n sá nguồn 
đián 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Khi thāc hián 
các phép đo 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra về 
cháng ¿nh h°ởng căa 
nhißu đián tÿ tr°ång 

Theo hồ s¡ chuÁn 
đo l°ång đ°ÿc 
công nhÁn 

Đo bằng thiÁt bå 
chuyên dāng 

Tr°ãc khi lắp 
đặt há tháng 
chuÁn và khi 
phát hián có ¿nh 
h°ởng 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra 
hoạt đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo chÁ đá hoạt 
đáng căa há tháng 
chuÁn đo l°ång 

  

+ Kiểm tra bên ngoài  Trāc quan  Th°ång xuyên 
hàng ngày + Kiểm tra kā thuÁt VÁn hành trāc 

tiÁp kiểm tra há 
tháng chuÁn đo 
l°ång hoạt 
đáng  

+ Kiểm tra đo l°ång 01 l¿n/tháng 

II Công vißc 2: Kiểm tra, 
duy trì há tháng đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng 
cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng& 

   

1 Nçi dung 1: Kiểm tra há 
tháng cąu ho¿ (báo cháy, 
dāng cā cąu ho¿&) 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy đånh 
về PCCC Hàng ngày 
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2 Nçi dung 2: Kiểm tra há 
tháng cháng xét, há 
tháng an ninh cháng mÁt 
mát 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc quan 

III Công vißc 3: Liên kÁt 
chuÁn hoặc so sánh 
chuÁn quác gia 

 Gāi đÁn đ¡n vå 
có chuÁn đo 
l°ång có đá 
chính xác cao 
h¡n và đ°ÿc chã 
đånh Hiáu 
chuÁn chuÁn đo 
l°ång 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 năm/l¿n 

1 Nçi dung 1: Liên há 
th°¡ng th¿o, ký kÁt hÿp 
đồng hiáu chuÁn, vÁn 
chuyển chuÁn 

Theo quy đånh 
pháp luÁt 

Trāc tiÁp 

2 Nçi dung 2: Đánh giá há 
tháng chuÁn tr°ãc khi 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

3 Nçi dung 3: Bao gói vÁn 
chuyển , b¿o qu¿n kiềm 
soát hồ s¡, tài liáu, dánh 
giá tình trạng căa chuÁn 
và tình trạng thiÁt bå liên 
quan tr°ãc trong và sau 
liên kÁt chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Trāc tiÁp 

4 Nçi dung 4: Đánh giá xā 
lý kÁt qu¿ sau khi hiáu 
chuÁn hoặc liên kÁt 
chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

IV Công vißc 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để truyền 
chuÁn đÁn chuÁn đo 
l°ång có đá chính xác 
thÁp h¡n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

 
 

 

1 Nçi dung 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt 
khác tr°ãc và trong khi 
thāc hián chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

02 l¿n/ ngày 

2 Nçi dung 2: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Mßi l¿n thāc 
hián 
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2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 

1. Đãnh mąc lao đçng: 

STT Nçi dung công vißc 

Đãnh mąc 
(Công) 

(Thực hiện  

trong 1 năm) 

Ghi chú 
 

(1) (2) (3) (4) 
A Lao đçng trąc ti¿p   
I Công viác 1: Kiểm soát điều kián môi tr°ång và 

các điều kián kā thuÁt khác 
  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° ( hạng III) Mã sá: V.05.02.07   

3 Nçi dung 3: Kiểm tra 
các bián pháp đ¿m b¿o 
an toàn, phòng cháng h° 
hßng chuÁn 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát Th°ång xuyên 

4 Nçi dung 4: Kiểm tra 
tình trạng há tháng 
chuÁn đo l°ång sau khi 
sā dāng b¿o qu¿n 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Sau mßi l¿n 
thāc hián 

5 Nçi dung 5: Ghi chép 
nhÁt ký sā dāng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Mßi l¿n thāc 
hián 

V Công vißc 5: Đánh giá 
há tháng chuÁn đo l°ång 
đånh kỳ và đát xuÁt 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

  

1 Nçi dung 1: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh liên phòng 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 01 
l¿n/năm  
Hoặc đát xuÁt: 
(sau khi sāa 
chÿa, b¿o 
d°ỡng, di 
chuyển chuÁn) 

2 Nçi dung 2: Đánh giá đá 
chính xác 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 02 
l¿n/năm; 

3 Nçi dung 3: Đánh giá đá 
ổn đånh 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

Đånh kỳ 02 
l¿n/năm 

4 Nçi dung 4: Công tác 
báo cáo th°ång xuyên, 
đånh kỳ 

Theo quy đånh hồ 
s¡ chuÁn đo l°ång 
đ°ÿc công nhÁn 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát 

- Báo cáo đ¿y 
đă: 01 l¿n/năm 
- Báo cáo tÿng 
ph¿n 02 l¿n/năm 
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 BÁc: 3/9 12  
II Công viác 2: Kiểm tra, duy trì há tháng đ¿m b¿o 

an toàn, phòng cháng cháy nổ, thiên tai; cháng 
mÁt hoặc h° hßng  

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° (hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 12  

III Công viác 3: Liên kÁt chuÁn hoặc so sánh chuÁn 
vãi chuÁn chính 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° ( hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 8  

IV Công viác 4: Hiáu chuÁn hoặc so sánh để sao 
truyền đá chính xác căa chuÁn đÁn ph°¡ng tián 
đo hoặc chuÁn khác. 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° ( hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 8  

V Công viác 5: Đánh giá há tháng chuÁn đånh kỳ 
và đát xuÁt 

  

 Định mức công lao động có chuyên môn   
 Trình đá: kā s° ( hạng III) Mã sá: V.05.02.07   
 BÁc: 3/9 8  
 • Đánh giá đá ổn đånh 4  
 • Báo cáo th°ång xuyên, đånh kỳ 4  

B Đãnh mąc lao đçng gián ti¿p   
 • - Đånh mąc lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành 

công viác duy trì, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn theo quy đånh 
• - Đånh mąc lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh 

mąc lao đáng trāc tiÁp. Đånh mąc lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp 

 
 2. Đãnh mąc thi¿t bã: 

STT Tên thi¿t bã ĐVT Yêu cÅu kÿ thuËt 

Đãnh 
mąc 

thi¿t bã 
(thực hiện 

trong 1 

năm) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 



208 
 

I Công viác 1: Kiểm soát 
điều kián môi tr°ång và 
các điều kián kā thuÁt khác 

    

 Điều hòa nhiát đá ca 12000 BTU 329 
 Nhiát Ám kÁ ca (-50÷70)0C;  

(00÷99)%RH 
 
 

40 

 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4 
 Máy tính để bàn ca Loại thông th°ång 4 
 Máy tính xách tay ca Loại thông th°ång 4 

II Công viác 2: Kiểm tra, duy 
trì há tháng đ¿m b¿o an 
toàn, phòng cháng cháy nổ, 
thiên tai; cháng mÁt hoặc 
h° hßng 

   

III Công viác 3: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh vãi chuÁn vãi 
chuÁn chính 

 Đ¡n vå có chąc 
năng kiểm đånh, 

hiáu chuÁn 

1 năm/ 
l¿n 

IV Công viác 4: Hiáu chuÁn 
hoặc so sánh để sao truyền 
đá chính xác căa chuÁn đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc chuÁn 
khác. 

   

 Máy tính để bàn ca Loại thông th°ång 4 
 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4 

V Công viác 5: Đánh giá há 
tháng chuÁn đånh kỳ và đát 
xuÁt (sau sāa chÿa, hoặc 
duy chuyển chuÁn) cho 1 
l¿n đánh giá 

   

 Máy tính để bàn ca Loại thông th°ång 4 
 Máy in laser ca In A4, 2 mặt 4 
 Giá đỡ ca   
 Kính lúp ca   
 Bá chã thå nhiát đá đa kênh 

T8710 
ca 

 
 

 Bể tạo nhiát chuÁn 7102 
Micro-Bath 

ca 
 

 

 Buồng hiáu chuÁn nhiát đô, 
đá Ám; Sá hiáu: 1806291 

ca 
 

 

 Nguồn chuÁn vÁt đen ca   
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 Bể điều nhiát ca   
 Bá đo nhiát đá hián sá LR-

CAL 
ca 

 
 

 Nhiát kÁ Thăy tinh ChÁt 
lßng (32 ÷ 52)°C 

ca 
 

 

 Nhiát kÁ Thăy tinh ChÁt 
lßng (-1 ÷ 101)°C 

ca 
 

 

  
3. Đãnh mąc vËt t°: 

STT Tên vËt t° ĐVT 
Yêu 

cÅu kÿ 
thuËt 

Đãnh mąc vËt 
t° 

(thực hiện trong 

1 năm) Ghi chú 

Sā 
dāng  

Tiêu hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
I Công viác 1: Kiểm 

soát điều kián môi 
tr°ång và các điều 
kián kā thuÁt khác 

     

 GiÁy gram A4 1 1 
 Bút bi Háp  1 1 
 ghim Háp  1 1 
 Sổ ghi chép Quyển  1 1 
 Găng tay Bá  2 2 
 Đián năng kW 220VA

C-50 
Hz 

1000 1000 

 B¿o há lao đáng Bá  02 02 
 Liều kÁ ChiÁc  02 02 

II Công viác 2: Kiểm 
tra, duy trì há tháng 
đ¿m b¿o an toàn, 
phòng cháng cháy nổ, 
thiên tai; cháng mÁt 
hoặc h° hßng 

    

 Bình cąu hßa bình Bình 
khí CO2 

4 kg 

2 2 

III Công viác 3: Hiáu 
chuÁn hoặc so sánh 
vãi chuÁn vãi chuÁn 
chính 

    

 VÁt t° đóng gói để Thùng Gß 2 2 
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vân chuyển chuÁn 
(đ¿m b¿o cháng rung 
đáng, va đÁp h° hßng 
chuÁn) 

công 
nghiáp 

IV Công viác 4: Hiáu 
chuÁn hoặc so sánh để 
sao truyền đá chính 
xác căa chuÁn đÁn 
ph°¡ng tián đo hoặc 
chuÁn khác. 

    

 Đián năng kW 220VA
C-50 
Hz 

40 40 

V Công viác 5: Đánh giá 
há tháng chuÁn đo 
l°ång đånh kỳ và đát 
xuÁt ( sau sāa chÿa, 
hoặc duy chuyển 
chuÁn) cho 1 l¿n đánh 
giá 

    

 Đián năng kW 220VA
C-50 
Hz 

40 40 

 



211 
 

 
PHĀ LĀC XI 

Thąc hißn dãch vā są nghißp công sā dāng ngân sách nhà n°éc  
thuçc l*nh vąc khoa håc và công nghß đßi véi ho¿t đçng dãch vā ąng dāng 
n�ng l°ÿng nguyên tā, bao gám dãch vā kiÃm x¿, kiÃm đãnh thi¿t bã bąc x¿ 

 

 

Quy trình và đånh mąc kinh tÁ kā thuÁt thāc hián dåch vā sā nghiáp công sā 
dāng ngân sách nhà n°ãc thuác l*nh vāc khoa hçc và công nghá đái vãi hoạt đáng 
dåch vā ąng dāng năng l°ÿng nguyên tā, bao gồm dåch vā kiểm xạ, kiểm đånh thiÁt 
bå bąc xạ đ°ÿc xây dāng theo Thông t° sá 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022 
căa  Bá Khoa hçc và Công nghá quy đånh mát sá đånh mąc kinh tÁ - kā thuÁt dåch 
vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc về ąng phó và xā lý sā cá bąc xạ, 
sā cá hạt nhân; đo liều chiÁu xạ cá nhân; kiểm đånh, hiáu chuÁn thiÁt bå ghi đo bąc 
xạ và QuyÁt đånh sá 3810/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 căa UBND tãnh Bình Đånh 
ban hành danh māc dåch vā sā nghiáp công thuác l*nh vāc khoa hçc và Công nghá 
trên đåa bàn tãnh. 

1. Māc đích 

Quy đånh các b°ãc thāc hián hoạt đáng dåch vā ąng dāng năng l°ÿng 
nguyên tā, bao gồm dåch vā kiểm xạ, kiểm đånh thiÁt bå bąc xạ. 

2. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

QuyÁt đånh này quy đånh quy trình thāc hián dåch vā sā nghiáp công sā dāng 
ngân sách nhà n°ãc thuác l*nh vāc khoa hçc và công nghá về hoạt đáng dåch vā 
ąng dāng năng l°ÿng nguyên tā, bao gồm dåch vā kiểm xạ, kiểm đånh thiÁt bå bąc 
xạ đái vãi 06 quy trình kiểm đånh. 

3. GiÁi thích tÿ ngă và vi¿t tắt 

3.1 GiÁi thích tÿ ngă 

- Kiểm xạ: là công viác đo đạc suÁt liều hay liều bąc xạ rò rã ra xung quanh 
thiÁt bå bąc xạ, nguồn phóng xạ và các vå trí có sā xuÁt hián căa con ng°åi xung 
quanh thiÁt bå bąc xạ 

- Kiểm đånh: là hoạt đáng đánh giá, xác nhÁn đặc tính kā thuÁt đo l°ång căa 
ph°¡ng tián đo theo yêu c¿u kā thuÁt đo l°ång. 

- An toàn bąc xạ: là viác thāc hián các bián pháp cháng lại tác hại căa bąc 
xạ, ngăn ngÿa sā cá hoặc gi¿m thiểu hÁu qu¿ căa chiÁu xạ đái vãi con ng°åi, môi 
tr°ång. 

- Bąc xạ: là sā lan tßa hoặc truyền d¿n năng l°ÿng d°ãi dạng sóng hoặc hạt 
qua không gian hoặc qua môi tr°ång vÁt chÁt. 

3.2. Chă vi¿t tắt 

Chă vi¿t tắt Nçi dung vi¿t tắt 
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QCVN Quy chuÁn kā thuÁt quác gia  
4. Nçi dung quy trình 
Gồm 06 quy trình thāc hián dåch vā kiểm xạ, kiểm đånh thiÁt bå bąc xạ (nái 

dung chi tiÁt đ°ÿc quy đånh tại các phā lāc tÿ sá XXIII - A đÁn XXIII - E). 
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PHĀ LĀC XIa 
Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công sā 

dāng ngân sách nhà n°éc vÁ Ho¿t đçng dãch vā ąng dāng n�ng l°ÿng nguyên 
tā, bao gám dãch vā kiÃm x¿, kiÃm đãnh thi¿t bã bąc x¿ đßi véi kiÃm x¿ phòng 

chāp X-quang tãng hÿp dùng trong y t¿  
1. Quy trình thąc hißn 

 
TT Nçi dung công vißc Yêu cÅu 

 kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp 

thąc hißn 
Thëi gian 

 thąc hißn (chu 
kỳ, tÅn xuÃt)  

I Công vißc 1: ChuÁn bå   
 
 
 
 
 
 
Theo quy 
trình đ°ÿc 
phê duyát   

 
 
 
 
 
 
 

Theo Thông t° 
liên tåch sá 

13/2014/TTLT-
BKHCN-BYT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát   

 

 

1 Nçi dung 1: Vá sinh, kiểm tra thiÁt 
bå đo, đ¿m b¿o thiÁt bå đo hoạt đáng 
bình th°ång 

2 Nçi dung 2: Ghi các thông tin về c¡ 
sở bąc xạ, thông tin về thiÁt bå chāp 
X-quang (model, seri, thông sá kā 
thuÁt) và v¿ s¡ đồ minh hça phòng 
đặt thiÁt bå chāp X- quang. 

3 Nçi dung 3: Kiểm tra tình trạng 
hoạt đáng căa thiÁt bå chāp X-quang 

II Công vißc 2: TiÁn hành đo đạc 
1 Nçi dung 1: Kh¿o sát s¡ bá, xác 

đånh các vå trí đo 
2 Nçi dung 2: Đặt các thông sá kā 

thuÁt t°¡ng ąng vãi chÁ đá gây ra 
suÁt liều lãn nhÁt có thể mà nhân 
viên bąc xạ sā dāng hằng ngày 

3 Nçi dung 3: TiÁn hành đo và ghi giá 
trå liều/suÁt liều bąc xạ 

III Công vißc 3: Đánh giá an toàn bąc 
xạ đái vãi nhân viên bąc xạ và công 
chúng 

1 Nçi dung 1: Tính toán các đại l°ÿng 
liều/suÁt liều t°¡ng ąng 

2 Nçi dung 2: Đánh giá an toàn bąc 
xạ đái vãi nhân viên bąc xạ và công 
chúng 

IV Công vißc 4: Báo cáo kÁt qu¿ kiểm 
xạ 

 
2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 

3. 1. Đãnh mąc lao đçng  
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STT Nçi dung công vißc 
Nhân công 

Sß l°ÿng 
ng°ëi 

Vã trí Chąc danh 
Đãnh mąc 

(công) 

A Lao đçng trąc ti¿p     

I 
Công viác 1: ChuÁn 

bå 03 
Tr°ởng nhóm, 

Thành viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
0,25 

II 
Công viác 2: TiÁn 

hành đo đạc 
03 

Tr°ởng nhóm, 
Thành viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
0,25 

III 

Công viác 1: Đánh 
giá an toàn bąc xạ 
đái vãi nhân viên 
bąc xạ và công 

chúng 

02 
Tr°ởng nhóm, 

Thành viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
0,50 

IV 
Công viác 4: Báo cáo 

kÁt qu¿ kiểm xạ 
02 

Tr°ởng nhóm, 
Thành viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
0,25 

B Lao đçng gián ti¿p     

 

 - Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công viác 
duy tùy, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy đånh 

- Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng trāc tiÁp 

4. 2. Đãnh mąc thi¿t bã 
STT Lo¿i thi¿t bã Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 
Máy đo suÁt liều bąc 
xạ 1 

D¿i suÁt liều đo tÿ 0,1 
µSv/h 

Ca 0,25 

2 
Máy đo suÁt liều bąc 
xạ 2 

D¿i suÁt liều đo tÿ 0,1 
µSv/h 

Ca 0,25 

3 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 0,75 

4 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 0,125 

5 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,125 

6 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

7 Máy hút Ám Loại thông dāng Ca 0,75 

8 Nhiát kÁ Loại thông dāng Ca 0,25 

9 Àm kÁ Loại thông dāng Ca 0,25 
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10 Áp kÁ Loại thông dāng Ca 0,25 

5. 3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Lo¿i vËt t° Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Cồn tinh khiÁt ml 60 

2 KhÁu trang Cái 2 

3 Găng tay y tÁ Đôi 2 

4 GiÁy A4 Gram 0,15 

5 Māc in laser Háp 0,05 

6 Ghim Háp 0,1 

7 Bút ghi chép Háp 0,1 

8 Cặp kẹp biên b¿n Cái 1 

9 Cặp file Cái 1 

10 Túi đāng tài liáu Cái 1 

11 Sổ công tác Cuán 0,2 

12 GiÁy lau Háp 0,1 

13 Pin tiểu Viên 2 

14 Pin vuông 9V Viên 2 

15 Bát nhiát phát quang Gram 0,25 

16 Nit¡ khí Chai 1 

17 Qu¿n áo b¿o há Bá 3 

18 Th°ãc cuán Cái 0,05 

6.  
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PHĀ LĀC XIb 
Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công sā 
dāng ngân sách nhà n°éc vÁ ho¿t đçng dãch vā ąng dāng n�ng l°ÿng nguyên 
tā, bao gám dãch vā kiÃm x¿, kiÃm đãnh thi¿t bã bąc x¿ đßi véi kiÃm đãnh thi¿t 

bã X-quang tãng hÿp dùng trong y t¿ 
1. Quy trình thąc hißn 

 
STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu  

kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp 

thąc hißn 
Thëi gian 

 thąc hißn (chu 
kỳ, tÅn xuÃt)  

I Công vißc 1: ChuÁn bå 
kiểm đånh 

 
 
 
 
 
 
Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát   

 
 
 
 
 
 

Theo quy chuÁn 
kā thuÁt quác gia  

QCVN 
11:2015/BKHCN 

 
 
 
 
 
 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát   

II Công vißc 2: Ti¿n hành 
kiÃm đãnh 

1 Công vißc 1: Kiểm tra 
ngoại quan 

2 Công vißc 2: Kiểm tra 
đián áp đãnh kVp 

3 Công vißc 3: Kiểm tra 
đá chính xác thåi gian 
phát tia 

4 Công vißc 4: Kiểm tra 
liều lái ra 

5 Công vißc 5: Kiểm tra 
kích th°ãc tiêu điểm 
hiáu dāng căa bóng X-
quang 

6 Công vißc 6: Kiểm tra 
đá chuÁn trāc căa chùm 
tia X 

7 Công vißc 7: Kiểm tra 
đá trùng khít giÿa tr°ång 
sáng và tr°ång xạ 

8 Công vißc 8: Kiểm tra 
lçc chùm tia s¡ cÁp 

III Công vißc 3: LÁp biên 
b¿n kiểm đånh 

IV Công vißc 4: Báo cáo 
kÁt qu¿ kiểm đånh 

V Công vißc 5: CÁp giÁy 
chąng nhÁn kiểm đånh 

 
2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 

3. 1. Đãnh mąc lao đçng  
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STT Nçi dung công vißc 
Nhân công 

Sß l°ÿng 
ng°ëi 

Vã trí Chąc danh 
Đãnh mąc 

(công) 

A Lao đçng trąc ti¿p     

1 Kiểm tra ngoại quan 02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

2 
Kiểm tra đián áp 

đãnh kVp 
02 

Tr°ởng 
nhóm, thành 

viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

3 
Kiểm tra thåi gian 

phát tia 
02 

Tr°ởng 
nhóm, thành 

viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

4 Kiểm tra liều lái ra 02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

5 
Kiểm tra kích th°ãc 
tiêu điểm hiáu dāng 
căa bóng X-quang 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

6 
Kiểm tra đá chuÁn 

trāc chùm tia X 
02 

Tr°ởng 
nhóm, thành 

viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

7 
Kiểm tra đá trùng 
khít tr°ång sáng, 

tr°ång xạ 
02 

Tr°ởng 
nhóm, thành 

viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

8 
Kiểm tra lçc chùm 
tia s¡ cÁp (đánh giá 

HVL) 
02 

Tr°ởng 
nhóm, thành 

viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

9 Xā lý sá liáu 02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 
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10 
Báo cáo kÁt qu¿ 

kiểm đånh 
02 

Tr°ởng 
nhóm, thành 

viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

B Lao đçng gián ti¿p     

 

- Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công viác 
duy tùy, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy đånh 

- Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng trāc tiÁp 

4. 2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Lo¿i thi¿t bã Yêu cÅu kÿ thuËt 
Đ¢n vã 

tính 
Đãnh mąc 

1 ThiÁt bå đo đa năng 

(D¿i đián áp đo: 
40kV÷120kV 

D¿i thåi gian đo: 
20ms÷1s 

D¿i liều đo: 0,01÷2R) 

Ca 0,375 

2 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 0,250 

3 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 0,250 

4 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,125 

5 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

6 Nhiát kÁ Loại thông dāng Ca 0,125 

7 Àm kÁ Loại thông dāng Ca 0,125 

8 Áp kÁ Loại thông dāng Ca 0,125 

9 
ThiÁt bå đo trāc tiÁp 
HVL hoặc các tÁm lçc 
nhôm tinh khiÁt 

Loại thông dāng Ca 0,125 

10 
VÁt t° kiểm tra kích 
th°ãc tiêu điểm 

Loại thông dāng Ca 0,125 

11 
VÁt t° kiểm tra đá 
chuÁn trāc 

Loại thông dāng Ca 0,125 

12 
VÁt t° kiểm tra đá trùng 
khít giÿa tr°ång sáng và 
tr°ång xạ 

Loại thông dāng Ca 0,125 

5. 3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Lo¿i vËt t° Đ¢n vã tính Đãnh mąc 
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1 Sổ ghi chép Cuán 0,1 

2 GiÁy A4 Gram 0,15 

3 Māc in laser Háp 0,05 

4 Ghim Háp 0,1 

5 Bút ghi chép Háp 0,1 

6 Cặp kẹp biên b¿n Cái 1 

7 File tài liáu Cái 1 

8 Túi đāng tài liáu Cái 1 

9 Pin tiểu Viên 9 

10 KhÁu trang y tÁ Cái 2 

11 Găng tay Đôi 2 

12 GiÁy lau Háp 0,3 

13 Dép đi trong phòng Đôi 0,04 

14 Qu¿n áo b¿o há Bá 2 

15 Phim TÁm 1 

16 Bát nhiát phát quang Gram 0,15 

17 Th°ãc cân bằng Cái 0,1 

18 Th°ãc cuán Cái 0,2 

19 DÁp ghim Cái 0,05 

6.  
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PHĀ LĀC XIc 
Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công sā 

dāng ngân sách nhà n°éc vÁ Ho¿t đçng dãch vā ąng dāng n�ng l°ÿng nguyên 
tā, bao gám dãch vā kiÃm x¿, kiÃm đãnh thi¿t bã bąc x¿ đßi véi kiÃm đãnh thi¿t 

bã X-quang di đçng dùng trong y t¿ 
 

1. Quy trình thąc hißn 
 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu 
 kÿ thuËt 

Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian 
 thąc hißn (chu 
kỳ, tÅn xuÃt)  

I Công vißc 1: ChuÁn bå kiểm 
đånh 

 
 
 
 
 
 
 
 
Theo quy 
trình đ°ÿc 
phê duyát   

 
 
 
 
 
 
 
 

Theo quy chuÁn 
kā thuÁt quác gia  

QCVN 
15:2018/BKHCN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát   

II Công vißc 2: Ti¿n hành 
kiÃm đãnh 

1 Công vißc 1: Kiểm tra ngoại 
quan 

2 Công vißc 2: Kiểm tra đián 
áp đãnh 

3 Công vißc 3: Kiểm tra đá 
chính xác thåi gian phát tia 

4 Công vißc 4: Kiểm tra liều 
lái ra 

5 Công vißc 5: Kiểm tra kích 
th°ãc tiêu điểm hiáu dāng 
căa bóng X-quang 

6 Công vißc 6: Kiểm tra đá 
chuÁn trāc căa chùm tia X 

7 Công vißc 7: Kiểm tra đá 
trùng khít giÿa tr°ång sáng 
và tr°ång xạ 

8 Công vißc 8: Kiểm tra lçc 
chùm tia s¡ cÁp 

III Công vißc 3: LÁp biên b¿n 
kiểm đånh 

IV Công vißc 4: Báo cáo kÁt qu¿ 
kiểm đånh 

V Công vißc 5: CÁp giÁy chąng 
nhÁn kiểm đånh 

 
2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 

1. Đãnh mąc lao đçng  

STT Nçi dung công vißc Nhân công 
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Sß l°ÿng 
ng°ëi 

Vã trí Chąc danh 
Đãnh mąc 

(công) 

A L¿o đçng trąc ti¿p     

1 Kiểm tra ngoại quan 02 
Tr°ởng nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

2 
Kiểm tra đián áp 

đãnh kVp 
02 

Tr°ởng nhóm, 
thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,188 

3 
Kiểm tra thåi gian 

phát tia 
02 

Tr°ởng nhóm, 
thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,188 

4 
Kiểm tra đá lặp lại 

liều lái ra / đá tuyÁn 
tính liều lái ra 

02 
Tr°ởng nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,188 

5 
Kiểm tra kích th°ãc 
tiêu điểm hiáu dāng 
căa bóng X-quang 

02 
Tr°ởng nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,188 

6 
Kiểm tra đá chuÁn 

trāc chùm tia X 
02 

Tr°ởng nhóm, 
thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,188 

7 
Kiểm tra đá trùng 
khít tr°ång sáng, 

tr°ång xạ 
02 

Tr°ởng nhóm, 
thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,188 

8 
Kiểm tra lçc chùm 
tia s¡ cÁp (đánh giá 

HVL) 
02 

Tr°ởng nhóm, 
thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,188 

9 Xā lý sá liáu 02 
Tr°ởng nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

10 
Báo cáo kÁt qu¿ 

kiểm đånh 
02 

Tr°ởng nhóm, 
thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 
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B Lao đçng gián ti¿p     

 

- Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công viác 
duy tùy, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy đånh 

- Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng trāc tiÁp 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 

STT Lo¿i thi¿t bã Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 ThiÁt bå đo đa năng 

D¿i đián áp đo: 
40kV÷120kV 

D¿i thåi gian đo: 
20ms÷1s 

D¿i liều đo: 0,01÷2R 

Ca 0,563 

2 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 0,250 

3 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 0,250 

4 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,125 

5 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

6 Nhiát kÁ Loại thông dāng Ca 0,250 

7 Àm kÁ Loại thông dāng Ca 0,250 

8 Áp kÁ Loại thông dāng Ca 0,250 

9 
ThiÁt bå đo trāc tiÁp 
HVL hoặc các tÁm lçc 
nhôm tinh khiÁt 

Loại thông dāng Ca 0,188 

10 
VÁt t° kiểm tra kích 
th°ãc tiêu điểm 

Loại thông dāng Ca 0,188 

11 
VÁt t° kiểm tra đá 
chuÁn trāc 

Loại thông dāng Ca 0,188 

12 
VÁt t° kiểm tra đá 
trùng khít giÿa tr°ång 
sáng và tr°ång xạ 

Loại thông dāng Ca 0,188 

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Lo¿i vËt t° Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Sổ ghi chép Cuán 0,1 

2 GiÁy A4 Gram 0,15 

3 Māc in laser Háp 0,05 
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4 Ghim Háp 0,1 

5 Bút ghi chép Háp 0,1 

6 Cặp kẹp biên b¿n Cái 1 

7 File tài liáu Cái 1 

8 Túi đāng tài liáu Cái 1 

9 Pin tiểu Viên 9 

10 KhÁu trang y tÁ Cái 2 

11 Găng tay Đôi 2 

12 GiÁy lau Háp 0,3 

13 Dép đi trong phòng Đôi 0,04 

14 Qu¿n áo b¿o há Bá 2 

15 Phim TÁm 1 

16 Bát nhiát phát quang Gram 0,15 

17 Th°ãc cân bằng Cái 0,1 

18 Th°ãc cuán Cái 0,2 

19 DÁp ghim Cái 0,05 
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PHĀ LĀC XId 
Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công sā 
dāng ngân sách nhà n°éc vÁ ho¿t đçng dãch vā ąng dāng n�ng l°ÿng nguyên 
tā, bao gám dãch vā kiÃm x¿, kiÃm đãnh thi¿t bã bąc x¿ đßi véi kiÃm đãnh thi¿t 

bã X-quang t�ng sáng truyÁn hình dùng trong y t¿ 
1. Quy trình thąc hißn 

 
STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu  

kÿ thuËt 
Ph°¢ng pháp 

thąc hißn 
Thëi gian thąc 
hißn (chu kỳ, 

tÅn xuÃt) 
I Công vißc 1: ChuÁn bå 

kiểm đånh 
 
 
 
 
 
 
Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát   

 
 
 
 
 
 

Theo quy chuÁn 
kā thuÁt quác gia  

QCVN 
16:2018/BKHCN 

 
 
 
 
 
 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát   

II Công vißc 2: Ti¿n hành 
kiÃm đãnh 

1 Công vißc 1: Kiểm tra 
ngoại quan 

2 Công vißc 2: Kiểm tra 
đián áp đãnh 

3 Công vißc 3: Kiểm tra 
lçc chùm tia s¡ cÁp 

4 Công vißc 4: Kiểm tra 
bá khu trú chùm tia 

5 Công vißc 5: Kiểm tra 
suÁt liều lái ra 

6 Công vißc 6: Kiểm tra 
suÁt liều lái vào 

7 Công vißc 7: Kiểm tra 
chÁt l°ÿng hình ¿nh 

III Công vißc 3: LÁp biên 
b¿n kiểm đånh 

IV Công vißc 4: Báo cáo 
kÁt qu¿ kiểm đånh 

V Công vißc 5: CÁp giÁy 
chąng nhÁn kiểm đånh 

2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 

1. Đãnh mąc lao đçng  

STT Nçi dung công vißc 
Nhân công 

Sß l°ÿng 
ng°ëi 

Vã trí Chąc danh 
Đãnh mąc 

(công) 

A Lao đçng trąc ti¿p     

1 Kiểm tra ngoại quan 02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 

0,188 
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viên hoặc t°¡ng 
đ°¡ng 

2 
Kiểm tra đián áp 
đãnh kVp 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,25 

3 
Kiểm tra lçc chùm 
tia s¡ cÁp (đánh giá 
HVL) 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,25 

4 
Kiểm tra khu trú 
chùm tia 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,25 

5 
Kiểm tra kích th°ãc 
tiêu điểm hiáu dāng 
căa bóng X-quang 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,25 

6 
Kiểm tra suÁt liều lái 
ra 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,25 

7 
Kiểm tra suÁt liều lái 
vào bề mặt bá ghi 
nhÁn hình ¿nh 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,25 

8 
Kiểm tra chÁt l°ÿng 
hình ¿nh 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,25 

9 Xā lý sá liáu 02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,188 

10 
Báo cáo kÁt qu¿ 
kiểm đånh 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

B Lao đçng gián ti¿p     

 

- Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công viác 
duy tùy, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy đånh 

- Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng trāc tiÁp 
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2. Đãnh mąc thi¿t bã 
STT Lo¿i thi¿t bã Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 ThiÁt bå đo đa năng 

D¿i đián áp đo: 
40kW÷120kV 

D¿i thåi gian đo: 
20ms÷1s 

D¿i liều đo:0,01÷2R 

Ca 0,500 

2 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 0,250 

3 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 0,250 

4 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,125 

5 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

6 Nhiát kÁ Loại thông dāng Ca 0,250 

7 Àm kÁ Loại thông dāng Ca 0,250 

8 Áp kÁ Loại thông dāng Ca 0,250 

9 
ThiÁt bå đo trāc tiÁp HVL 
hoặc các tÁm lçc nhôm 
tinh khiÁt 

Loại thông dāng Ca 0,188 

10 

Bá vÁt t° kiểm tra chÁt 
l°ÿng hình ¿nh (đá méo 
vặn ¿nh, đá phân gi¿i 
t°¡ng ph¿n cao, đá phân 
gi¿i t°¡ng ph¿n thÁp, 
ng°ỡng t°¡ng ph¿n) 

Loại thông dāng Ca 0,188 

11 

Các tÁm hÁp thā tia X có 
bề dày t°¡ng đ°¡ng 2 
mm, 3 mm chì và 2 mm 
đồng 

Loại thông dāng Ca 0,100 

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Lo¿i vËt t° Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Sổ ghi chép Cuán 0,1 

2 GiÁy A4 Gram 0,15 

3 Māc in laser Háp 0,05 

4 Ghim Háp 0,1 

5 Bút ghi chép Háp 0,1 

6 Cặp kẹp biên b¿n Cái 1 
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7 File tài liáu Cái 1 

8 Túi đāng tài liáu Cái 1 

9 Pin tiểu Viên 9 

10 KhÁu trang y tÁ Cái 2 

11 Găng tay Đôi 2 

12 GiÁy lau Háp 0,3 

13 Dép đi trong phòng Đôi 0,04 

14 Qu¿n áo b¿o há Bá 2 

15 Phim TÁm 1 

16 Bát nhiát phát quang Gram 0,15 

17 Th°ãc cân bằng Cái 0,1 

18 Th°ãc cuán Cái 0,2 

19 DÁp ghim Cái 0,05 
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PHĀ LĀC XId 
Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công sā 

dāng ngân sách nhà n°éc vÁ Ho¿t đçng dãch vā ąng dāng n�ng l°ÿng nguyên 
tā, bao gám: dãch vā kiÃm x¿, kiÃm đãnh thi¿t bã bąc x¿ đßi véi KiÃm đãnh 

thi¿t bã chāp cắt lép vi tính dùng trong y t¿ 

1. Quy trình kÿ thuËt 

STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu 
 kÿ thuËt 

Ph°¢ng pháp 
thąc hißn 

Thëi gian 
 thąc hißn (chu 
kỳ, tÅn xuÃt)  

I Công vißc 1: ChuÁn bå 
kiểm đånh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo quy trình 
đ°ÿc phê 
duyát   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo quy chuÁn 
kā thuÁt quác gia  

QCVN 
12:2016/BKHCN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát   

II Công vißc 2: Ti¿n hành 
kiÃm đãnh 

1 Công vißc 1: Kiểm tra 
ngoại quan 

2 Công vißc 2: Kiểm tra đô 
chính xác căa dåch chuyển 
bàn bánh nhân 

3 Công vißc 3: Kiểm tra sá 
CT, nhißu và đá đồng đều 

4 Công vißc 4: Kiểm tra đá 
phân gi¿i không gian 

5 Công vißc 5: Kiểm tra đá 
phân gi¿i thÁp 

6 Công vißc 6: Kiểm tra đá 
dày lát cắt 

7 Công vißc 7: Kiểm tra đá 
chính xác tâm lát cắt 

III Công vißc 3: LÁp biên b¿n 
kiểm đånh 

IV Công vißc 4: CÁp giÁy 
chąng nhÁn kiểm đånh 

 
2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 

1. Đãnh mąc lao đçng  

STT Nçi dung công vißc 
Nhân công 

Sß l°ÿng 
ng°ëi 

Vã trí Chąc danh 
Đãnh mąc 

(công) 

A Lao đçng trąc ti¿p     

1 Kiểm tra ngoại quan 02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
Kā s° (hạng III) 

bÁc 2/9 hoặc 
0,25 
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viên t°¡ng đ°¡ng 

2 
Kiểm tra đá chính 
xác căa dåch chuyển 
bàn bánh nhân 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc 
t°¡ng đ°¡ng 

0,25 

3 
Kiểm tra đá chính 
xác sá CT, đá đồng 
đều, nhißu 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc 
t°¡ng đ°¡ng 

0,25 

4 
Đá phân gi¿i không 
gian/ t°¡ng ph¿n cao 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc 
t°¡ng đ°¡ng 

0,25 

5 
Đá phân gi¿i t°¡ng 
ph¿n thÁp 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc 
t°¡ng đ°¡ng 

0,25 

6 Đá dày lát cắt 02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc 
t°¡ng đ°¡ng 

0,25 

7 
Đá chính xác tâm lát 
cắt 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc 
t°¡ng đ°¡ng 

0,25 

8 Xā lý sá liáu 02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc 
t°¡ng đ°¡ng 

0,25 

9 
Báo cáo kÁt qu¿ kiểm 
đånh 

02 
Tr°ởng 

nhóm, thành 
viên 

Kā s° (hạng III) 
bÁc 2/9 hoặc 
t°¡ng đ°¡ng 

0,25 

B Lao đçng gián ti¿p     

 

- Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công viác 
duy tùy, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy đånh 

- Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc lao 
đáng trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng trāc tiÁp 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 
STT Lo¿i thi¿t bã Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 0,500 

2 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 0,500 

3 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,250 

4 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,250 

5 Nhiát kÁ Loại thông dāng Ca 0,500 



230 
 

6 Àm kÁ Loại thông dāng Ca 0,500 

7 Áp kÁ Loại thông dāng Ca 0,500 

8 Phantom Loại thông dāng Ca 0,500 

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Lo¿i vËt t° Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Sổ ghi chép Cuán 0,1 

2 GiÁy A4 Gram 0,15 

3 Māc in laser Háp 0,05 

4 Ghim Háp 0,1 

5 Bút ghi chép Háp 0,1 

6 Cặp kẹp biên b¿n Cái 1 

7 File tài liáu Cái 1 

8 Túi đāng tài liáu Cái 1 

9 Pin tiểu Viên 9 

10 KhÁu trang y tÁ Cái 2 

11 Găng tay Đôi 2 

12 GiÁy lau Háp 0,3 

13 Dép đi trong phòng Đôi 0,04 

14 Qu¿n áo b¿o há Bá 2 

15 DÁp ghim Cái 0,05 

16 Bát nhiát phát quang Gram 0,15 

17 Th°ãc cân bằng Cái 0,1 

18 Th°ãc cuán Cái 0,2 
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PHĀ LĀC XIe 

Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công sā 
dāng ngân sách nhà n°éc vÁ ho¿t đçng dãch vā ąng dāng n�ng l°ÿng nguyên 
tā, bao gám dãch vā kiÃm x¿, kiÃm đãnh thi¿t bã bąc x¿ đßi véi kiÃm đãnh thi¿t 

bã chāp r�ng dùng trong y t¿ 
1. Quy trình thąc hißn 

 
STT Nçi dung công vißc Yêu cÅu kÿ 

thuËt 
Ph°¢ng pháp 

thąc hißn 
Thëi gian thąc 

hißn(chu kỳ, 
tÅn xuÃt)  

I Công vißc 1: ChuÁn bå 
kiểm đånh 

 
 
 
 
 
Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát   

 
 
 
 
 

Theo quy chuÁn 
kā thuÁt quác gia  

QCVN 
17:2018/BKHCN 

 
 
 
 
 

Theo quy trình 
đ°ÿc phê duyát   

II Công vißc 2: Ti¿n hành 
kiÃm đãnh 

1 Công vißc 1: Kiểm tra 
ngoại quan 

2 Công vißc 2: Kiểm tra 
bá tru khú chùm tia 

3 Công vißc 3: Kiểm tra 
đián áp đãnh 

4 Công vißc 4: Kiểm tra 
đá chính xác thåi gian 
phát tia 

5 Công vißc 5: Kiểm tra 
liều lái ra 

6 Công vißc 6: Kiểm tra 
lçc chùa tia s¡ cÁp 

7 Công vißc 7: Kiểm tra 
chÁt l°ÿng hình ¿nh 

III Công vißc 3: LÁp biên 
b¿n kiểm đånh 

IV Công vißc 4: Báo cáo 
kÁt qu¿ kiểm đånh 

V Công vißc 5: CÁp giÁy 
chąng nhÁn kiểm đånh 

 
2. Đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt 

1. Đãnh mąc lao đçng trąc ti¿p 

STT Nçi dung công vißc 
Nhân công 

Sß l°ÿng 
ng°ëi 

Vã trí Chąc danh 
Đãnh mąc 

(công) 
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1 Kiểm tra ngoại quan 02 
Tr°ởng 
nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

2 
Kiểm tra bá khu trú 

chùm tia 
02 

Tr°ởng 
nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

3 Kiểm tra đián áp đãnh 02 
Tr°ởng 
nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

4 
Kiểm tra thåi gian 

phát tia 
02 

Tr°ởng 
nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

5 Kiểm tra liều lái ra 02 
Tr°ởng 
nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

6 
Kiểm tra lçc trùm tia 

s¡ cÁp (Đánh giá 
HVL) 

02 
Tr°ởng 
nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

7 
Kiểm tra chÁt l°ÿng 

hình ¿nh 
02 

Tr°ởng 
nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

8 Xā lý sá liáu 02 
Tr°ởng 
nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

9 
Báo cáo kÁt qu¿ kiểm 

đånh 
02 

Tr°ởng 
nhóm, 

thành viên 

Kā s° (hạng 
III) bÁc 2/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 

0,125 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 
STT Lo¿i thi¿t bã Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 ThiÁt bå đo đa năng 

D¿i đián áp đo: 
40kW÷120kV 

D¿i thåi gian đo: 
20ms÷1s 

Ca 0,500 



233 
 

D¿i liều đo: 
0,01÷2R 

2 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 0,375 

3 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 0,375 

4 Máy in laser In đen trắng khổ A4 Ca 0,125 

5 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

6 Nhiát kÁ Loại thông dāng Ca 0,500 

7 Àm kÁ Loại thông dāng Ca 0,500 

8 Áp kÁ Loại thông dāng Ca 0,500 

9 
ThiÁt bå đo trāc tiÁp HVL 
hoặc tÁm lçc nhôm tinh 
khiÁt 

Loại thông dāng Ca 0,125 

10 Bá phantom Loại thông dāng Ca 0,125 

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Lo¿i vËt t° Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

1 Sổ ghi chép Cuán 0,1 

2 GiÁy A4 Gram 0,15 

3 Māc in laser Háp 0,05 

4 Ghim Háp 0,1 

5 Bút ghi chép Háp 0,1 

6 Cặp kẹp biên b¿n Cái 1 

7 File tài liáu Cái 1 

8 Túi đāng tài liáu Cái 1 

9 Pin tiểu Viên 3 

10 Th°ãc cuán Cái 0,2 

11 Băng dính Cuán 0,01 

12 KhÁu trang y tÁ Háp 0,1 

13 Găng tay Háp 0,4 

14 GiÁy lau Háp 0,3 

15 Dép đi trong phòng Đôi 0,04 

16 Phim TÁm 1 

17 Qu¿n áo b¿o há Bá 2 

18 Bát nhiát phát quang Gram 0,15 
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19 Th°ãc cân bằng Cái 0,1 
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PHĀ LĀC XII 
Thąc hißn dãch vā są nghißp công sā dāng ngân sách nhà n°éc thuçc l*nh vąc 

khoa håc và công nghß đßi véi dãch vā ąng phó và xā lý są cß bąc x¿, są cß 
h¿t nhân trên đãa bàn tánh 

 

 

Quy trình thāc hián dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc 
thuác l*nh vāc khoa hçc và công nghá đái vãi dåch vā ąng phó và xā lý sā cá bąc 
xạ, sā cá hạt nhân trên đåa bàn tãnh đ°ÿc xây dāng các b°ãc thāc hián theo Thông 
t° sá 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 căa Bá tr°ởng Bá Khoa hçc và Công 
nghá quy đånh viác chuÁn bå ąng phó và ąng phó sā cá bąc xạ và hạt nhân, lÁp và 
phê duyát kÁ hoạch ąng phó sā cá bąc xạ và hạt nhân; Thông t° sá 08/2022/TT-
BKHCN ngày 06/6/2022 căa Bá Khoa hçc và Công nghá quy đånh mát sá đånh 
mąc kinh tÁ - kā thuÁt dåch vā sā nghiáp công sā dāng ngân sách nhà n°ãc về ąng 
phó và xā lý sā cá bąc xạ, sā cá hạt nhân; đo liều chiÁu xạ cá nhân; kiểm đånh, 
hiáu chuÁn thiÁt bå ghi đo bąc xạ và QuyÁt đånh sá 3810/QĐ-UBND ngày 
16/10/2023 căa UBND tãnh Bình Đånh ban hành danh māc dåch vā sā nghiáp công 
thuác l*nh vāc khoa hçc và Công nghá trên đåa bàn tãnh. 

1. Māc đích 

Quy đånh các b°ãc thāc hián hoạt đáng dåch vā ąng phó và xā lý sā cá bąc 
xạ, sā cá hạt nhân trên đåa bàn tãnh. 

2. Ph¿m vi và đßi t°ÿng áp dāng 

QuyÁt đånh này quy đånh quy trình thāc hián dåch vā sā nghiáp công sā dāng 
ngân sách nhà n°ãc thuác l*nh vāc khoa hçc và công nghá về ąng phó và xā lý sā 
cá bąc xạ, sā cá hạt nhân trên đåa bàn tãnh. 

3. GiÁi thích tÿ ngă và vi¿t tắt 

3.1. GiÁi thích tÿ ngă 

- Sā cá bąc xạ hạt nhân: là tình trạng mÁt an toàn bąc xạ; mÁt an toàn hạt 
nhân; mÁt an ninh đái vãi nguồn phóng xạ, vÁt liáu hạt nhân, thiÁt bå hạt nhân 

- An toàn bąc xạ: là viác thāc hián các bián pháp cháng lại tác hại căa bąc 
xạ, ngăn ngÿa sā cá hoặc gi¿m thiểu hÁu qu¿ căa chiÁu xạ đái vãi con ng°åi, môi 
tr°ång. 

- Bąc xạ: là sā lan tßa hoặc truyền d¿n năng l°ÿng d°ãi dạng sóng hoặc hạt 
qua không gian hoặc qua môi tr°ång vÁt chÁt. 

3.2. Chă vi¿t tắt 

Chă vi¿t tắt Nçi dung vi¿t tắt 
ATBX An toàn bąc xạ 

KH&CN Khoa hçc và công nghá 

UPSCBX&HN Ąng phó sā cá bąc xạ và hạt nhân 
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KH&CN Khoa hçc và công nghá 

4. Nçi dung quy trình 
Gồm 01 quy trình thāc hián dåch vā ąng phó và xā lý sā cá bąc xạ, sā cá hạt 

nhân trên đåa bàn tãnh (nái dung chi tiÁt đ°ÿc quy đånh tại các phā lāc XXIV). 
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PHĀ LĀC XIIa 
Quy trình và đãnh mąc kinh t¿ kÿ thuËt thąc hißn dãch vā są nghißp công sā 
dāng ngân sách nhà n°éc vÁ dãch vā ąng phó và xā lý są cß bąc x¿, są cß h¿t 

nhân trên đãa bàn tánh  
1. Quy trình thąc hißn 
 

TT Nçi dung công vißc Yêu cÅu 
 kÿ thuËt 

Ph°¢ng pháp  
thąc hißn 

Thëi gian 
 thąc hißn 
(chu kỳ, 
tÅn xuÃt)  

I 
 

Công vißc 1: TiÁp nhÁn và xā lý 
thông tin sā cá 

Thông t° sá 
08/2022/TT-

BKHCN ngày 
06/6/2022 căa 
Bá Khoa hçc 
và Công nghá 
(Thông t° 08) 

KÁ hoạch 
UPSCBX&HN 
trên đåa bàn tãnh 

Bình Đånh đã 
đ°ÿc phê duyát 
tại QuyÁt đånh 
sá 3405/QĐ-
BKHCN ngày 

04/12/2017 căa 
Bá  KH&CN 
(QuyÁt đånh 

3405)   

Th°ång 
xuyên hàng 

ngày 

1 Nçi dung 1: TiÁp nhÁn thông tin     
2 Nçi dung 2: T° vÁn thông tin    
3 Nçi dung 3: Xā lý thông tin    
4 Nçi dung 4: Ra quyÁt đånh xác 

minh thông tin 
   

II Công vißc 2: Đánh giá trình trạng 
sā cá và xác đånh mąc báo đáng 

(Thông t° 08) (Thông t° 08)  Khi x¿y ra 
sā cá 

1 Nçi dung 1: TÁp kÁt và triển khai 
lāc l°ÿng, thiÁt bå 

   

2 Nçi dung 2: Thu thÁp thông tin 
tại hián tr°ång 

   

3 Nçi dung 3: Đánh giá tình trạng 
bąc xạ tại hián tr°ång 

   

4 Nçi dung 4: Đo kiểm tra nhißm 
bÁn phóng xạ ng°åi 

   

5 Nçi dung 5: Xác đånh mąc báo 
đáng 

   

6 Nçi dung 6: Báo cáo     
III Công vißc 3:  LÁp ph°¡ng án xā 

lý tại cá hián tr°ång  
(Thông t° 08)  (QuyÁt đånh 

3405) 
Khi x¿y ra 

sā cá 
1 Nçi dung 1: Thu thÁp thông tin    
2 Nçi dung 2: Xây dāng ph°¡ng án    
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3 Nçi dung 3: Báo cáo phê duyát 
ph°¡ng án 

   

IV Công vißc 4: Tìm kiÁm nguồn 
phóng xạ 

(Thông t° 08)   (QuyÁt đånh 
3405) 

Khi x¿y ra 
sā cá 

1 Nçi dung 1: TÁp kÁt và triển khai 
lāc l°ÿng, thiÁt bå 

   

2 Nçi dung 2: Tìm kiÁm nguồn 
phóng xạ theo ph°¡ng án đã đ°ÿc 
xây dāng 

   

3 Nçi dung 3: Tìm kiÁm nguồn 
phóng xạ 

   

3.1 Không tìm thÁy nguồn phóng xạ    
3.2 Tìm thÁy nguồn phóng xạ hoặc 

khu vāc nghi ngå có nguồn phóng 
xạ 

   

V Công vißc 5: Thu hồi nguồn 
phóng xạ 

(Thông t° 08) (QuyÁt đånh 
3405) 

Khi x¿y ra 
sā cá 

1 Nçi dung 1: Quy trình nhân viên 
ąng phó trāc tiÁp thu hồi nguồn 
phóng xạ 

   

1.1 Dùng dāng cā chuyên dāng dçn 
nhÿng vÁt gây c¿n trở viác tiÁp 
cÁn nguồn phóng xạ. 

   

1.2 Thu gom hÁt nguồn phóng xạ 
hoặc m¿nh vỡ chąa chÁt phóng xạ 

   

1.3  Đo kiểm tra an toàn bąc xạ đái 
vãi hián tr°ång và bề mặt bình chì 

   

1.4  Đo kiểm tra nhißm bÁn phóng xạ 
vãi nhân viên tham gia ąng phó 
và trang thiÁt bå tr°ãc khi ra khßi 
hàng rào an toàn. 

   

1.5  Thu gom qu¿n, áo, trang thiÁt bå 
nhißm bÁn phóng xạ tại hián 
tr°ång. 

   

1.6  Đ°a bình chì lên xe vÁn chuyển 
và vÁn chuyển tãi khu vāc l°u 
giÿ. 

   

2 Nçi dung 2:  Quy trình sā dāng 
ph°¡ng tián, thiÁt bå thu hồi 
nguồn phóng xạ 

   

2.1 Thu gom hÁt nguồn phóng xạ 
hoặc m¿nh vỡ chąa chÁt phóng xạ 

   

2.2 Đo kiểm tra nhißm bÁn phóng xạ 
nhân viên tham gia ąng phó và 
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trang thiÁt bå tr°ãc khi ra khßi 
hàng rào an toàn. 

2.3 Thu gom qu¿n áo, trang thiÁt bå 
nhißm bÁn phóng xạ tại hián 
tr°ång. 

   

2.4 Đo kiểm tra an toàn bąc xạ cho xe 
vÁn chuyển và tiÁn hành tÁy xạ 
(nÁu xe bå nhißm bÁn phóng xạ) 
tr°ãc khi ra khßi hàng rào an toàn. 

   

2.5  Xe di chuyển tãi khu vāc l°u giÿ.    
VI Công vißc 6: Cung cÁp thông tin (Thông t° 08) (QuyÁt đånh 

3405) 
 

1 Nçi dung 1: Xā lý và xây dāng 
nái dung cung cÁp thông tin 

   

2 Nçi dung 2: Báo cáo thông tin    
3 Nçi dung 3: Cung cÁp và t° vÁn 

thông tin công chúng 
   

4 Nçi dung 4: Thông báo cho các 
đåa ph°¡ng lân cÁn bå ¿nh h°ởng 

   

5 Nçi dung 5: Tổng hÿp thông tin, 
báo cáo C¡ quan năng l°ÿng 
nguyên tā quác tÁ IAEA (khi c¿n 
thiÁt) 

   

VII Công vißc 7: Kiểm xạ và tÁy xạ 
ng°åi 

(Thông t° 08) (QuyÁt đånh 
3405) 

Khi x¿y ra 
sā cá 

1 Nçi dung 1: TÁp kÁt thiÁt bå và 
triển khai lāc l°ÿng 

   

2 Nçi dung 2: ChuÁn bå hián tr°ång    
3 Nçi dung 3: TÁy xạ ph°¡ng tián 

và thiÁt bå 
   

4 Nçi dung 4:  KÁt thúc hoạt đáng 
tÁy xạ 

   

VIII Công vißc 8: Kiểm xạ và tÁy xạ 
ng°åi 

(Thông t° 08) (QuyÁt đånh 
3405) 

Khi x¿y ra 
sā cá 

1 Nçi dung 1: TÁp kÁt và triển khai 
lāc l°ÿng, thiÁt bå 

   

2 Nçi dung 2: ChuÁn bå kiểm xạ 
ng°åi 

   

3 Nçi dung 3: ThiÁt lÁp khu vāc 
kiểm xạ, tÁy xạ ng°åi 

   

4 Nçi dung 4: TiÁn hành kiểm xạ 
ng°åi 

   

5 Nçi dung 5: TiÁn hành tÁy xạ 
ng°åi 

   



240 
 

6 Nçi dung 6:  KÁt thúc hoạt đáng 
kiểm xạ, tÁy xạ ng°åi 

   

IX Công vißc 9: Đánh giá liều bąc xạ 
trong sā cá 

(Thông t° 08) (QuyÁt đånh 
3405) 

Khi x¿y ra 
sā cá 

1 Nçi dung 1: Quy trình đánh giá 
liều tổng 

   

1.1 Thu thÁp các thông tin đ¿u vào    
1.2 Thu thÁp các thông tin liên quan 

đÁn kÁt qu¿ đo liều 
   

1.3 Xác đånh các loại chiÁu xạ    
1.4 Xác đånh liều hiáu dāng tổng cáng    
2 Nçi dung 2: Quy trình đánh giá 

liều tÿ nguồn điểm 
   

2.1 Đánh giá các thông sá    
2.2 Đánh giá kho¿ng cách đÁn nguồn 

điểm 
   

2.3 Đánh giá hoạt đá nguồn phóng xạ    
3 Nçi dung 3: Quy trình đánh giá 

liều tÿ nguồn dây hoặc tràn đổ 
   

3.1 Thu thÁp các thông tin đ¿u vào    
3.2 Đánh giá các thông sá    
3.3 Đánh giá xuÁt liều    
3.4 Đánh giá hoạt đá    
4 Nçi dung 4: Quy trình đánh giá 

nhißm bÁn trên da 
   

4.1 Thu thÁp các thông tin đ¿u vào    
4.2 Đánh giá liều t°¡ng đ°¡ng da đái 

vãi nhißm bÁn bêta 
   

5 Nçi dung 5: Quy trình đánh giá 
liều do nhißm xạ trong đÁt 

   

5.1 Thu thÁp các thông tin đ¿u vào    
5.2 Đánh giá liều hiáu dāng đái vãi 

các thåi điểm khác nhau 
   

5.3 Đánh giá liều hiáu dāng có tính 
đÁn yÁu tá suy gi¿m do che chắn 

   

6 Nçi dung 6: Quy trình đánh giá 
liều bąc xạ do hít thở bāi phóng 
xạ 

   

6.1 Thu thÁp các thông tin đ¿u vào tại 
hián tr°ång 

   

6.2 Đánh giá liều hiáu dāng và liều tại 
tuyÁn giáp do hít thở 

   

6.3 Đánh giá liều liều t°¡ng đ°¡ng tại    
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tuyÁn giáp do hít thở 
6.4 Xác đånh mąc ¿nh h°ởng    
6.5 Báo cáo    
7 Nçi dung 7: Quy trình đánh giá 

nhißm xạ trong không khí 
   

7.1 Thu thÁp các thông tin đ¿u vào tại 
hián tr°ång 

   

7.2 Đánh giá nồng đá nhân phóng xạ i 
trong không khí 

   

7.3 Xác đånh mąc ¿nh h°ởng    
7.4 Báo cáo    
8 Nçi dung 8: Quy trình đánh giá 

nhißm xạ do hÁp thā chÁt phóng 
xạ 

   

8.1 Thu thÁp các thông tin đ¿u vào    
8.2  Đánh giá liều hiáu dāng do hÁp 

thā chÁt phóng xạ 
   

8.3  Lặp lại b°ãc 2    
8.4 Đánh giá liều hiáu dāng tổng cáng 

do hÁp thā. 
   

8.5 Báo cáo cÁp có thÁm quyền về kÁt 
qu¿ đánh giá. 

   

9 Nçi dung 9: Quy trình đánh giá 
liều chiÁu ngoài do bao phă bởi 
phóng xạ 

   

9.1  Thu thÁp các thông tin đ¿u vào 
tại hián tr°ång 

   

9.2  Đánh giá liều hiáu dāng do bao 
phă bởi chÁt phóng xạ 

   

9.3 Xác đånh mąc ¿nh h°ởng    
9.4 Báo cáo    
X Công vißc 10: Giám đånh hạt 

nhân tại hián tr°ång  
(Thông t° 08) (QuyÁt đånh 

3405) 
Khi x¿y ra 

sā cá 
1 Nçi dung 1: TÁp kÁt thiÁt bå và 

triển khai lāc l°ÿng 
   

2 Nçi dung 2: Thu thÁp m¿u theo 
ph°¡ng án đã đ°ÿc xây dāng. 

   

3 Nçi dung 3: KÁt thúc hoạt đáng 
thu thÁp m¿u tại hián tr°ång 

   

4 Nçi dung 4: Báo cáo    
XI Công vißc 11:  LÁp kÁ hoạch khắc 

phāc sā cá 
(Thông t° 08) (QuyÁt đånh 

3405) 
KÁt thúc 

hoạt đáng 
xā lý sā cá 

1 Nçi dung 1: Điều tra, thu thÁp    
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thông tin, tài liáu sau khi ąng phó 
khÁn cÁp liên quan đÁn kÁ hoạch 
khắc phāc sā cá 

2 Nçi dung 2: LÁp kÁ hoạch kh¿o 
điều tra, kh¿o sát bổ sung để quan 
trắc phông phóng xạ môi tr°ång, 
tình trạng sąc khße căa các nạn 
nhân 

   

3 Nçi dung 3: Phân tích, tổng hÿp, 
xā lý các thông tin, tài liáu. 

   

4 Nçi dung 4: LÁp báo cáo kÁt qu¿ 
điều tra, thu thÁp các thông tin, tài 
liáu 

   

XII Công vißc 12:  Xā lý s¡ bá chÁt 
th¿i phóng xạ  

(Thông t° 08) (QuyÁt đånh 
3405) 

KÁt thúc 
hoạt đáng 
xā lý sā cá 

1 Nçi dung 1: TÁp kÁt thiÁt bå và 
triển khai lāc l°ÿng 

   

2 Nçi dung 2: Đánh giá yêu c¿u xā 
lý s¡ bá và n¡i l°u giÿ 

   

3 Nçi dung 3: Xác đånh yêu c¿u 
đóng gói và ph°¡ng tián vÁn 
chuyển 

   

4 Nçi dung 4: KÁt thúc hoạt đáng 
xā lý s¡ bá chÁt th¿i phóng xạ 

   

5 Nçi dung 5: Báo cáo    
XIII Công vißc 13: Thông báo về sā 

cá cho quác gia và đề nghå trÿ 
giúp  

(Thông t° 08) (QuyÁt đånh 
3405) 

KÁt thúc 
hoạt đáng 
xā lý sā cá 

1 Nçi dung 1: Thông báo ban đ¿u    
2 Nçi dung 2: Bổ sung thông tin 

ąng phó sā cá 
   

3 Nçi dung 3: Đánh giá và dā báo 
dißn biÁn sā cá 

   

4 Nçi dung 4:  Cung cÁp khuyÁn 
cáo hoặc yêu c¿u trÿ giúp 

   

5 Nçi dung 5: Cung cÁp thông tin 
công chúng 

   

6 Nçi dung 6: Phái hÿp liên c¡ 
quan 

   

7 Nçi dung 7: Báo cáo khi kÁt thúc 
sā cá 

   

XIV Công vißc 14: đánh giá phát tán 
chÁt phóng xạ trong môi tr°ång 

(Thông t° 08) (QuyÁt đånh 
3405) 

KÁt thúc 
hoạt đáng 
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không khí xā lý sā cá 
1 Nçi dung 1:  TiÁp nhÁn yêu c¿u 

đánh giá phát tán chÁt phóng xạ  
   

2 Nçi dung 2: Thu thÁp sá liáu    
3 Nçi dung 3: Đánh giá phát tán và 

báo cáo 
   

XV Công vißc 15: Đánh giá phát tán 
chÁt phóng xạ trong môi tr°ång 
n°ãc 

(Thông t° 08) (QuyÁt đånh 
3405) 

KÁt thúc 
hoạt đáng 
xā lý sā cá 

1 Nçi dung 1:  TiÁp nhÁn yêu c¿u 
đánh giá phát tán chÁt phóng xạ  

   

2 Nçi dung 2: Thu thÁp sá liáu    
3 Nçi dung 3: Đánh giá phát tán và 

báo cáo 
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2. Đãnh mąc kinh t¿ - kÿ thuËt  
1. Đinh mąc lao đçng  

STT Nçi dung công vißc 
Nhân công 

Sß l°ÿng 
ng°ëi 

Vã trí Chąc danh 
Đãnh mąc 

(công) 

A Lao đçng Trąc ti¿p     

I 
Công viác 1: TiÁp nhÁn 
thông tin và xā lý thông 
tin 

01 
Đ¿u mái 
thông tin 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
0,125 

II 
Công viác 2: Đánh giá tình 
trạng sā cá và xác đånh 
mąc báo đáng 

04 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
0,5 

III 
Công viác 3: LÁp ph°¡ng 
án xā lý tại hián tr°ång 

07 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
0,75 

IV 
Công viác 4: Tìm kiÁm 
nguồn phóng xạ 

06 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
7 

V 

Công viác 5: Thu hồi nguồn phóng xạ 

1. Đái vãi nguồn phóng 
xạ nhóm 4-5 

12 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
3,875 

2. Đái vãi nguồn phóng 
xạ nhóm 2 - 3 hoặc 
nguồn phóng xạ hở 

22 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
11 

3. Đái vãi nguồn phóng 
xạ nhóm 1 

32 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
27 

VI 
Công viác 6: Cung cÁp 
thông tin 

7 

Phó chã huy 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 3 

VII 
Công viác 7: Kiểm xạ và 
tÁy xạ môi tr°ång 

22 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
24,75 

VIII 
Công viác 8: Kiểm xạ và 
tÁy xạ ng°åi 

8 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
2,5 
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IX 
Công viác 9: Đánh giá liều 
bąc xạ trong sā cá 

6 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
2 

X 

Công viác 10: Giám đånh 
hạt nhân tại hián tr°ång 

  
 

 

1. Tr°ång hÿp trāc 
tiÁp lÁy m¿u 

12 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
3,875 

2. Tr°ång hÿp sā dāng 
ph°¡ng tián thu thÁp m¿u 

10 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
05 

XI 
Công viác 11: LÁp kÁ 
hoạch khắc phāc sā cá 

7 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
5,5 

XII 
Công viác 12: Xā lý s¡ bá 
chÁt th¿i phóng xạ 

8 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
5 

XIII 

Công viác 13: Thông báo 
về sā cá cho quác gia, tổ 
chąc quác tÁ và đề nghå 
trÿ giúp quác tÁ 

7 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 7 

XIV 

Công viác 14: Đánh giá 
phát tán chÁt phóng xạ 
trong môi tr°ång không 
khí 

9 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 0,562 

XV 
Công viác 15: Đánh giá 
phát tán chÁt phóng xạ 
trong môi tr°ång n°ãc 

9 
Tr°ởng 
nhóm và 

thành viên 

Kā s° bÁc 3/9 
hoặc t°¡ng 

đ°¡ng 
1,5 

B Lao đçng gián ti¿p     

 

- Lao đáng gián tiÁp là thåi gian lao đáng c¿n thiÁt để hoàn thành công viác 
duy tùy, b¿o qu¿n và sā dāng há tháng chuÁn đo l°ång theo quy đånh 

- Lao đáng gián tiÁp quy đånh theo tÿ lá ph¿n trăm (%) căa đånh mąc lao đáng 
trāc tiÁp. Lao đáng gián tiÁp bằng 10% đånh mąc lao đáng trāc tiÁp 

 

2. Đãnh mąc thi¿t bã 
STT Lo¿i thi¿t bã Yêu cÅu kÿ thuËt Đ¢n vã tính Đãnh mąc 
(1) (2) (3) (4) (5) 

I Công viác 1: TiÁp nhÁn    
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thông tin và xā lý thông 
tin 

 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 0,125 

 Máy in laser 
In đen trắng khổ 
A4 

Ca 0,125 

 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 0,125 

 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

 Đián thoại Loại thông dāng Ca 0,125 

II 
Công viác 2: Đánh giá 
tình trạng sā cá và xác 
đånh mąc báo đáng 

   

 Liều kÁ cá nhân Loại thông dāng Ca 0,5 

 

ThiÁt bå nhÁn dián nguồn 
phóng xạ 

D¿i năng l°ÿng đo 
(gamma): 20 keV - 
3 MeV; 

D¿i liều: 0,000 
mSv - 1 mSv 

Ca 0,125 

 
ThiÁt bå kh¿o sát bąc xạ 
suÁt liều cao 

D¿i suÁt liều 0,1 
µSv/h - 1000 
mSv/h 

Ca 0,125 

 

ThiÁt bå kiểm soát nhißm 
bÁn phóng xạ 

Đo nhißm bÁn 
phóng xạ alpha, 
beta, gamma, 
neutron 

Ca 0,125 

 
Liều kÁ có báo đáng (đo 
suÁt liều tąc thåi và liều 
tích lũy) 

ThiÁt bå s¿ đo liều 
cá nhân tổng cáng 
gamma và n¡tron 

Ca 0,125 

 Máy đånh vå c¿m tay Loại thông dāng Ca 0,125 

 Bá đàm Loại thông dāng Ca 0,25 

 Th°ãc laser Loại thông dāng Ca 0,125 

III 
Công viác 3: LÁp ph°¡ng 
án xā lý tại hián tr°ång 

   

 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 6 

 Máy tính xách tay Loại thông dāng Ca 1 

 Máy in laser 
In đen trắng khổ 
A4 

Ca 0,125 

 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 1 
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 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

 Máy fax Loại thông dāng Ca 0,125 

 Máy scan Loại thông dāng Ca 0,125 

 Đián thoại Loại thông dāng Ca 0,125 

IV 
Công viác 4: Tìm kiÁm 
nguồn phóng xạ 

   

 Liều kÁ cá nhân Loại thông dāng Ca 0,75 

 

ThiÁt bå nhÁn dián nguồn 
phóng xạ 

D¿i năng l°ÿng đo 
(gamma): 20 keV - 
3MeV; D¿i liều: 
0,000 mSv - 1 mSv 

Ca 0,25 

 
ThiÁt bå kh¿o sát bąc xạ 
suÁt liều cao 

D¿i suÁt liều 

0,1 µSv/h - 1000 
mSv/h 

Ca 0,25 

 

ThiÁt bå kiểm soát nhißm 
bÁn phóng xạ 

Đo nhißm bÁn 
phóng xạ alpha, 
beta, gamma, 
neutron 

Ca 0,25 

 
Liều kÁ có báo đáng (đo 
suÁt liều tąc thåi và liều 
tích lũy) 

ThiÁt bå s¿ đo liều 
cá nhân tổng cáng 
gamma và n¡tron 

Ca 0,25 

 Máy đånh vå c¿m tay Loại thông dāng Ca 0,25 

 Bá đàm Loại thông dāng Ca 0,25 

 Th°ãc laser Loại thông dāng Ca 0,25 

 TÁm chì 1m2 x 0,5cm Loại thông dāng Ca 1 

 Túi đāng hạt chì 5kg Loại thông dāng Ca 1 

V 
Công viác 5: Thu hồi 
nguồn phóng xạ 

   

1 
Đái vãi nguồn phóng xạ 
nhóm 4-5 

   

 Liều kÁ bąc xạ cá nhân Loại thông dāng Ca 3,75 

 
ThiÁt bå nhÁn dián nguồn 
phóng xạ 

D¿i năng l°ÿng đo 
(gamma): 20 keV - 
3 MeV; D¿i liều: 
0,000 mSv - 1 mSv 

Ca 0,5 

 ThiÁt bå kiểm soát nhißm Đo nhißm bÁn Ca 0,5 
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bÁn phóng xạ phóng xạ alpha, 
beta, gamma, 
neutron 

 
Liều kÁ có báo đáng (đo 
suÁt liều tąc thåi và liều 
tích lũy) 

Đo liều cá nhân 
tổng cáng gamma 
và n¡tron 

Ca 0,5 

 Máy đånh vå c¿m tay Loại thông dāng Ca 0,5 

 Bá đàm Loại thông dāng Ca 0,5 

 Th°ãc laser Loại thông dāng Ca 0,5 

 Tay gắp 1 m Loại thông dāng Ca 0,5 

 Tay gắp 2 m Loại thông dāng Ca 0,5 

 Tay gắp 3 m Loại thông dāng Ca 0,5 

 Thùng chì 50 kg Loại thông dāng Ca 0,5 

 Xe đÁy bình chì Loại thông dāng Ca 0,5 

2 
Đái vãi nguồn phóng xạ 
nhóm 2 - 3 hoặc nguồn 
phóng xạ hở 

   

 Liều kÁ bąc xạ cá nhân Loại thông dāng Ca 11 

 

ThiÁt bå nhÁn dián nguồn 
phóng xạ 

D¿i năng l°ÿng đo 
(gamma): 20 keV - 
3 MeV; D¿i liều: 
0,000 mSv - 1mSv 

Ca 0,75 

 

ThiÁt bå kh¿o sát bąc xạ 
suÁt liều cao 

D¿i suÁt liều: 
0,01µSv/h - 100 
mSv/h; 

D¿i năng l°ÿng: 40 
keV - 1,5 MeV 

Ca 0,75 

 

ThiÁt bå kiểm soát nhißm 
bÁn phóng xạ 

Đo nhißm bÁn 
phóng xạ alpha, 
beta, gamma, 
neutron 

Ca 0,75 

 
Liều kÁ có báo đáng (đo 
suÁt liều tąc thåi và liều 
tích lũy) 

Đo liều cá nhân 
tổng cáng c¿ 
gamma và n¡tron 

Ca 0,75 

 Máy đånh vå c¿m tay Loại thông dāng Ca 0,75 

 Bá đàm Loại thông dāng Ca 0,75 

 Th°ãc laser Loại thông dāng Ca 0,75 
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 YÁm chì Loại thông dāng Ca 0,75 

 Găng tay chì Loại thông dāng Ca 0,75 

 Tay gắp 1 m Loại thông dāng Ca 0,75 

 Tay gắp 2 m Loại thông dāng Ca 0,75 

 Tay gắp 3 m Loại thông dāng Ca 0,75 

 Thùng chì 70 kg Loại thông dāng Ca 0,75 

 TÁm chì 1 m2 x 0,5cm Loại thông dāng Ca 4,54 

 Túi đāng hạt chì 5 kg Loại thông dāng Ca 7,55 

 Xe đÁy bình chì Loại thông dāng Ca 1 

3 
Đái vãi nguồn phóng xạ 
nhóm 1 

   

 Liều kÁ cá nhân Loại thông dāng Ca 28 

 

ThiÁt bå nhÁn dián nguồn 
phóng xạ 

D¿i năng l°ÿng đo 
(gamma): 20 keV - 
3 MeV; D¿i liều: 
0,000 mSv - 1 mSv 

Ca 2 

 
ThiÁt bå kh¿o sát bąc xạ 
suÁt liều cao 

D¿i suÁt liều 0,1 
µSv/h - 1000 
mSv/h 

Ca 2 

 

ThiÁt bå kiểm soát nhißm 
bÁn phóng xạ 

Đo nhißm bÁn 
phóng xạ alpha, 
beta, gamma, 
neutron 

Ca 2 

 
Liều kÁ có báo đáng (đo 
suÁt liều tąc thåi và liều 
tích lũy) 

Đo liều cá nhân 
tổng cáng gamma 
và n¡tron 

Ca 2 

 Máy đånh vå c¿m tay Loại thông dāng Ca 2 

 Bá đàm Loại thông dāng Ca 2 

 Th°ãc laser Loại thông dāng Ca 2 

 
Áo chì (che chắn các tia 
bąc xạ gamma) 

Loại thông dāng Ca 2 

 YÁm chì Loại thông dāng Ca 2 

 Găng tay chì Loại thông dāng Ca 2 
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 Tay gắp 1 m Loại thông dāng Ca 2 

 Tay gắp 2 m Loại thông dāng Ca 2 

 Tay gắp 3 m Loại thông dāng Ca 2 

 Thùng chì 100 kg Loại thông dāng Ca 2 

 TÁm chì 1 m2 x 0,5 cm Loại thông dāng Ca 10 

 Túi đāng hạt chì 5 kg Loại thông dāng Ca 20 

 Xe đÁy bình chì Loại thông dāng Ca 2 

VI 
Công viác 6: Cung cÁp 
thông tin 

   

 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 3 

 Máy tính xách tay Loại thông dāng Ca 1 

 Máy in laser 
In đen trắng khổ 
A4 

Ca 0,125 

 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 3 

 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

 Đián thoại Loại thông dāng Ca 0,125 

VII 
Công viác 7: Kiểm xạ và 
tÁy xạ môi tr°ång 

   

 

ThiÁt bå nhÁn dián nguồn 
phóng xạ 

D¿i năng l°ÿng đo 
(gamma): 20 keV - 
3 MeV; D¿i liều: 
0,000 mSv - 1 mSv 

Ca 2 

 
ThiÁt bå kh¿o sát bąc xạ 
suÁt liều cao 

D¿i suÁt liều 0,1 
µSv/h - 1000 
mSv/h 

Ca 2 

 

ThiÁt bå kiểm soát nhißm 
bÁn phóng xạ 

Đo nhißm bÁn 
phóng xạ alpha, 
beta, gamma, 
neutron 

Ca 6 

 
ThiÁt bå đo phông phóng 
xạ môi tr°ång 

Loại thông dāng Ca 2 

 
ThiÁt bå đo hàm l°ÿng khí 
radon 

Loại thông dāng Ca 2 

 
Liều kÁ có báo đáng (đo 
suÁt liều tąc thåi và liều 
tích lũy) 

Đo liều cá nhân 
tổng cáng c¿ 
gamma và n¡tron 

Ca 22 
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 Máy đånh vå c¿m tay Loại thông dāng Ca 2 

 Bá đàm Loại thông dāng Ca 2 

 Th°ãc laser Loại thông dāng Ca 2 

 
Qu¿n áo không thÁm n°ãc che kín hoàn toàn 

da và đ¿u tóc 
Ca 22 

 Máy cắt kim loại Loại thông dāng Ca 2 

 Máy đāc, phá bê tông Loại thông dāng Ca 2 

 
Há tháng máy b¡m, lắp 3 
vòi xåt n°ãc 

Loại thông dāng Ca 2 

 

Lều tÁy xạ vÁt dāng, thiÁt 
bå 

có bá phÁn hút, lçc 
khí bāi, có há 
tháng thu gom 
n°ãc th¿i 

Ca 2 

 
Lều tÁy xạ ng°åi có vòi tắm hoa sen, 

có há tháng thu 
gom n°ãc 

Ca 2 

VIII 
Công viác 8: Kiểm xạ và 
tÁy xạ ng°åi 

   

 Liều kÁ cá nhân Loại thông dāng Ca 2,5 

 

ThiÁt bå đo suÁt liều bąc 
xạ 

D¿i năng l°ÿng đo 
(gamma): 20 keV - 
3MeV; D¿i liều: 
0,000 mSv - 1 mSv 

Ca 0,5 

 

ThiÁt bå kiểm soát nhißm 
bÁn phóng xạ 

Đo nhißm bÁn 
phóng xạ alpha, 
beta, gamma, 
neutron 

Ca 0,5 

 
Liều kÁ có báo đáng (đo 
suÁt liều tąc thåi và liều 
tích lũy) 

Đo liều cá nhân 
tổng cáng gamma 
và nortron 

Ca 0,5 

 Bá đàm Loại thông dāng Ca 0,5 

 

Xe vÁn chuyển Xe có thiÁt kÁ để 
chąa các vÁt dāng 
bå nhißm phóng xạ 
và chÁt th¿i phóng 
xạ b¿o đ¿m an 
toàn, an ninh trong 
vÁn chuyển 

Ca 1 
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IX 
Công viác 9: Đánh giá liều 
bąc xạ trong sā cá 

   

 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 1,75 

 Máy tính xách tay Loại thông dāng Ca 0,25 

 Máy in laser 
In đen trắng khổ 
A4 

Ca 0,125 

 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 2 

 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

 Đián thoại Loại thông dāng Ca 0,125 

X 
Công viác 10: Giám đånh 
hạt nhân tại hián tr°ång 

   

1 
Tr°ång hÿp trāc tiÁp lÁy 
m¿u 

   

 Liều kÁ cá nhân Loại thông dāng Ca 3,75 

 

ThiÁt bå nhÁn dián nguồn 
phóng xạ 

D¿i năng l°ÿng đo 
(gamma): 20 keV - 
3 MeV; D¿i liều: 
0,000 mSv - 1 mSv 

Ca 0,5 

 

ThiÁt bå kiểm soát nhißm 
bÁn phóng xạ 

Đo nhißm bÁn 
phóng xạ alpha, 
beta, gamma, 
neutron 

Ca 0,5 

 
Liều kÁ có báo đáng (đo 
suÁt liều tąc thåi và liều 
tích lũy) 

Đo liều cá nhân 
tổng cáng gamma 
và n¡tron 

Ca 0,5 

 Máy đånh vå c¿m tay Loại thông dāng Ca 0,5 

 Bá đàm Loại thông dāng Ca 0,5 

 Th°ãc laser Loại thông dāng Ca 0,5 

 Nhíp lÁy m¿u Loại thông dāng Ca 0,5 

 Tay gắp 1m Loại thông dāng Ca 0,5 

 Tay gắp 2m Loại thông dāng Ca 0,5 

 Tay gắp 3m Loại thông dāng Ca 0,5 

2 
Tr°ång hÿp sā dāng 
ph°¡ng tián thu thÁp m¿u 

   

 Liều kÁ cá nhân Loại thông dāng Ca 5 
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ThiÁt bå nhÁn dián nguồn 
phóng xạ 

D¿i năng l°ÿng đo 
(gamma): 20 keV - 
3MeV; D¿i liều: 
0,000 mSv - 1 mSv 

Ca 0,5 

 
ThiÁt bå kh¿o sát bąc xạ 
suÁt liều cao 

D¿i suÁt liều 0,1 
µSv/h - 1000 
mSv/h 

Ca 0,5 

 

ThiÁt bå kiểm soát nhißm 
bÁn phóng xạ 

Đo nhißm bÁn 
phóng xạ alpha, 
beta, gamma, 
neutron 

Ca 1 

 
Liều kÁ có báo đáng (đo 
suÁt liều tąc thåi và liều 
tích lũy) 

Đo liều cá nhân 
tổng cáng gamma 
và n¡tron 

Ca 1 

 Máy đånh vå c¿m tay Loại thông dāng Ca 0,5 

 Bá đàm Loại thông dāng Ca 0,5 

 Th°ãc laser Loại thông dāng Ca 0,5 

 
Áo chì (che chắn các tia 
bąc xạ gamma) 

Loại thông dāng Ca 2,5 

 YÁm chì Loại thông dāng Ca 2,5 

 Găng tay chì Loại thông dāng Ca 2,5 

 Tay gắp 1 m Loại thông dāng Ca 2,5 

 Tay gắp 2 m Loại thông dāng Ca 2,5 

 Tay gắp 3 m Loại thông dāng Ca 2,5 

 Nhíp lÁy m¿u Loại thông dāng Ca 0,5 

XI 
Công viác 11: LÁp kÁ 
hoạch khắc phāc sā cá 

   

 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 5 

 Máy tính xách tay Loại thông dāng Ca 0,5 

 Máy in laser 
In đen trắng khổ 
A4 

Ca 0,125 

 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 2 

 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

 Đián thoại Loại thông dāng Ca 0,125 

XII 
Công viác 12: Xā lý s¡ bá 
chÁt th¿i phóng xạ 

   



254 
 

 

ThiÁt bå nhÁn dián nguồn 
phóng xạ 

D¿i năng l°ÿng đo 
(gamma): 20 keV - 
3 MeV; D¿i liều: 
0,000 mSv - 1 mSv 

Ca 1 

 

ThiÁt bå kiểm soát nhißm 
bÁn phóng xạ 

Đo nhißm bÁn 
phóng xạ alpha, 
beta, gamma, 
neutron 

Ca 1 

 
ThiÁt bå đo phông phóng 
xạ môi tr°ång 
(serveymetter) 

Loại thông dāng Ca 1 

 
Liều kÁ có báo đáng (đo 
suÁt liều tąc thåi và liều 
tích lũy) 

Đo liều cá nhân 
tổng cáng gamma 
và n¡tron 

Ca 4 

 Xe chở chÁt th¿i phóng xạ Loại thông dāng Ca 1 

 Xe nâng Loại thông dāng Ca 1 

XIII 

Công viác 13: Thông báo 
về sā cá cho quác gia, tổ 
chąc quác tÁ và đề nghå 
trÿ giúp quác tÁ 

   

 Máy tính để bàn Loại thông dāng Ca 6 

 Máy tính xách tay Loại thông dāng Ca 1 

 Máy in laser 
In đen trắng khổ 
A4 

Ca 0,125 

 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 2 

 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

 Máy fax Loại thông dāng Ca 0,125 

 Máy scan Loại thông dāng Ca 0,125 

 Đián thoại Loại thông dāng Ca 0,125 

XIV 

Công viác 14: Đánh giá 
phát tán chÁt phóng xạ 
trong môi tr°ång không 
khí 

   

 
Máy tính trạm cÁu hình 
cao 

Loại thông dāng Ca 0,25 

 Máy tính xách tay Loại thông dāng Ca 0,25 

 Máy in laser In đen trắng khổ Ca 0,125 
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A4 

 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 1 

 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,125 

 
Ph¿n mềm đánh giá phát 
tán chuyên dāng 

Ph¿n mềm chuyên 
dùng 

Ca 0,25 

 Đián thoại Loại thông dāng Ca 0,18 

XV 
Công viác 15: Đánh giá 
phát tán chÁt phóng xạ 
trong môi tr°ång n°ãc 

   

 
Máy tính trạm cÁu hình 
cao 

Loại thông dāng Ca 0,375 

 Máy tính xách tay Loại thông dāng Ca 1,1 

 Máy in laser 
In đen trắng khổ 
A4 

Ca 0,25 

 Điều hòa nhiát đá Loại thông dāng Ca 1,1 

 Máy photocopy Loại thông dāng Ca 0,25 

 
Ph¿n mềm đánh giá phát 
tán chuyên dāng 

Ph¿n mềm chuyên 
dùng 

Ca 0,25 

 Đián thoại Loại thông dāng Ca 0,125 

 

3. Đãnh mąc vËt t° 

STT Lo¿i vËt t° Đ¢n vã tính Đãnh mąc 

I 
Công viác 1: TiÁp nhÁn thông tin và xā 
lý thông tin 

  

 GiÁy in và photo Gram 0,1 

 Māc in laser Háp 0,02 

 Māc máy photocopy Háp 0,02 

 Sổ ghi chép Cuán 1 

 File tài liáu Cái 0,1 

 Bút ghi chép Háp 0,1 

 Các vÁt t° văn phòng khác  Theo thāc tÁ 

II 
Công viác 2: Đánh giá tình trạng sā cá 
và xác đånh mąc báo đáng 

  

 
Qu¿n áo không thÁm n°ãc (che kín hoàn 
toàn da và đ¿u tóc) 

Bá 2 
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Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn. 

Đôi 2 

 Gi¿y hoặc ăng không thÁm n°ãc Đôi 0,06 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp nāa mặt Cái 2 

 Áo có m¿u sắc dß nhÁn dián Cái 0,06 

 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 0,06 

 Biển c¿nh báo phóng xạ Cái 10 

 Decal c¿nh báo phóng xạ (loại dính) Cái 10 

 Dây chăng 0,08x100m Cuán 1 

 Bạt 20m2 Cái 0,03 

 Sổ ghi chép Cái 1 

 Túi nhāa bçc gi¿y Đôi 2 

 Khăn giÁy, khăn lau dùng 1 l¿n. Háp 1 

 
Túi nhāa (loại nhß cho đồ dùng cá nhân 
và loại lãn cho chÁt th¿i nhißm bÁn 
phóng xạ). 

Cái 2 

 Nhãn dính Cái 10 

 Pin theo thiÁt bå đo bąc xạ Đôi 7 

III 
Công viác 3: LÁp ph°¡ng án xā lý tại 
hián tr°ång 

  

 
Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn 

Đôi 2 

 Áo b¿o há lao đáng Cái 0,5 

 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 0,5 

 GiÁy in và photo Gram 0,5 

 Māc in laser Háp 0,05 

 Māc máy photocopy Háp 0,02 

 Sổ ghi chép Cuán 1 

 File tài liáu Cái 2 

 Bút ghi chép Háp 0,4 

 Các vÁt t° văn phòng khác  Theo thāc tÁ 

IV Công viác 4: Tìm kiÁm nguồn phóng xạ   

 Qu¿n áo không thÁm n°ãc (che kín hoàn Bá 3 
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toàn da và đ¿u tóc) 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp nāa mặt Cái 3 

 
Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn. 

Đôi 3 

 Gi¿y hoặc ăng không thÁm n°ãc Đôi 0,18 

 Áo có m¿u sắc dß nhÁn dián Cái 0,18 

 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 0,18 

 Biển c¿nh báo phóng xạ Cái 20 

 Decal c¿nh báo phóng xạ (loại dính) Cái 20 

 Dây chăng 0,08 m x 100m Cuán 1 

 Bạt 20m2 Cái 0,06 

 Loa c¿m tay Cái 0,06 

 Sổ ghi chép Cái 1 

 Túi nhāa bçc gi¿y Đôi 3 

 Khăn giÁy, khăn lau dùng 1 l¿n. Háp 1 

 
Túi nhāa (loại nhß cho đồ dùng cá nhân 
và loại lãn cho chÁt th¿i nhißm bÁn 
phóng xạ). 

Cái 3 

 Nhãn dính Cái 10 

 Pin theo thiÁt bå đo bąc xạ Đôi 10 

V Công viác 5: Thu hồi nguồn phóng xạ   

1 Đái vãi nguồn phóng xạ nhóm 4-5   

 
Qu¿n áo không thÁm n°ãc (che kín hoàn 
toàn da và đ¿u tóc) 

Bá 06 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp nāa mặt Cái 06 

 
Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn. 

Đôi 12 

 Gi¿y hoặc ăng không thÁm n°ãc Đôi 0,125 

 Áo có m¿u sắc dß nhÁn dián Cái 0,125 

 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 0,125 

 Biển c¿nh báo phóng xạ Cái 20 

 Decal c¿nh báo phóng xạ (loại dính) Cái 20 

 Dây chăng 0,08 m x 100m Cuán 1 
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 Bạt 20 m2 Cái 0,25 

 Xẻng Cái 0,125 

 Còi Cái 0,125 

 Loa c¿m tay Cái 0,125 

 Sổ ghi chép Cái 1 

 Túi nhāa bçc gi¿y Đôi 12 

 Khăn giÁy, khăn lau dùng 1 l¿n Háp 1 

 Th¿m dính dùng 1 l¿n Cái 2 

 
Túi nhāa (loại nhß cho đồ dùng cá nhân 
và loại lãn cho chÁt th¿i nhißm bÁn 
phóng xạ) 

Cái 12 

 Nhãn dính Cái 10 

 Pin theo thiÁt bå đo bąc xạ Đôi 06 

2 
Đái vãi nguồn phóng xạ nhóm 2 - 3 
hoặc nguồn phóng xạ hở 

  

 
Qu¿n áo không thÁm n°ãc (che kín hoàn 
toàn da và đ¿u tóc) 

Bá 11 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp kín mặt Cái 11 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp nāa mặt Cái 11 

 
Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn 

Đôi 22 

 Gi¿y hoặc ăng không thÁm n°ãc Đôi 2,5 

 Áo có m¿u sắc dß nhÁn dián Cái 2,5 

 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 2,5 

 Biển c¿nh báo phóng xạ Cái 20 

 Decal c¿nh báo phóng xạ (loại dính) Cái 20 

 Dây chăng 0,08 m x 100 m Cuán 2 

 Bạt 20 m2 Cái 0,375 

 Xẻng Cái 0,375 

 Còi Cái 0,375 

 Loa c¿m tay Cái 0,375 

 Sổ ghi chép Cái 2 

 Túi nhāa bçc gi¿y Đôi 22 
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 Khăn giÁy, khăn lau dùng 1 l¿n Háp 2 

 Th¿m dính dùng 1 l¿n Cái 2 

 
Túi nhāa (loại nhß cho đồ dùng cá nhân 
và loại lãn cho chÁt th¿i nhißm bÁn 
phóng xạ) 

Cái 11 

 Nhãn dính Cái 20 

 Pin theo thiÁt bå đo bąc xạ Đôi 11 

3 Đái vãi nguồn phóng xạ nhóm 1   

 
Qu¿n áo không thÁm n°ãc (che kín hoàn 
toàn da và đ¿u tóc) 

Bá 16 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp kín mặt Cái 16 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp nāa mặt Cái 16 

 
Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn 

Đôi 32 

 Gi¿y hoặc ăng không thÁm n°ãc Đôi 6 

 Áo có m¿u sắc dß nhÁn dián Cái 6 

 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 6 

 Biển c¿nh báo phóng xạ Cái 30 

 Decal c¿nh báo phóng xạ (loại dính) Cái 30 

 Dây chăng 0,08 m x 100 m Cuán 3 

 Bạt 20 m2 Cái 0,75 

 Xẻng Cái 0,75 

 Còi Cái 0,75 

 Loa c¿m tay Cái 0,75 

 Sổ ghi chép Cái 3 

 Túi nhāa bçc gi¿y Đôi 32 

 Khăn giÁy, khăn lau dùng 1 l¿n Háp 2 

 Th¿m dính dùng 1 l¿n Cái 4 

 
Túi nhāa (loại nhß cho đồ dùng cá nhân 
và loại lãn cho chÁt th¿i nhißm bÁn 
phóng xạ) 

Cái 32 

 Nhãn dính Cái 30 

 Pin theo thiÁt bå đo bąc xạ Đôi 20 
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VI Công viác 6: Cung cÁp thông tin   

 GiÁy in và photo Gram 0,2 

 Māc in laser Háp 0,1 

 Māc Máy photocopy Háp 0,02 

 Sổ ghi chép Cuán 1 

 File tài liáu Cái 2 

 Bút ghi chép Háp 0,5 

 Các vÁt t° văn phòng khác  Theo thāc tÁ 

VII 
Công viác 7: Kiểm xạ và tÁy xạ môi 
tr°ång 

  

 
Qu¿n áo b¿o há không thÁm n°ãc (che 
kín hoàn toàn da và đ¿u tóc). 

Bá 11 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp kín mặt Cái 2,5 

 KhÁu trang y tÁ Cái 44 

 
Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn. 

Đôi 22 

 Gi¿y hoặc ăng không thÁm n°ãc Cái 5 

 Áo có m¿u sắc dß nhÁn dián Cái 5 

 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 5 

 Biển c¿nh báo phóng xạ Cái 20 

 Decal c¿nh báo phóng xạ (loại dính) Cái 20 

 Dây chăng 0,08 m x 100 m Cuán 1 

 Bạt 20 m2 Cái 0,5 

 Cuác Cái 1,25 

 Xẻng Cái 1,25 

 Xà beng Cái 1,25 

 Còi Cái 0,5 

 Loa c¿m tay Cái 0,5 

 Sổ ghi chép Cuán 4 

 Túi nhāa bçc gi¿y Đôi 20 

 Khăn giÁy, khăn lau dùng 1 l¿n Háp 2 

 Giẻ lau kg 10 

 Bàn ch¿i ni lon Cái 3 



261 
 

 Bàn ch¿i thép Cái 3 

 Th¿m dính dùng 1 l¿n Cái 1 

 Túi nhāa (loại nhß cho đồ dùng cá nhân) Cái 20 

 
Túi nhāa (loại lãn cho chÁt th¿i nhißm 
bÁn phóng xạ) 

Cái 20 

 
Thùng nhāa có nắp 50 lít (chąa chÁt th¿i 
phóng xạ) 

Cái 10 

 
Thùng nhāa có nắp 100 lít (chąa chÁt 
th¿i phóng xạ) 

Cái 5 

 
Thùng phuy nhāa 200 lít (chąa n°ãc 
th¿i) 

Cái 10 

 
Thùng nhāa 500 lít (chąa n°ãc sạch để 
tÁy xạ) 

Cái 0,5 

 
Thùng nhāa 1000 lít (chąa n°ãc sạch để 
tÁy xạ) 

Cái 0,5 

 
Cuán d¿i băng sạch và có m¿u sắc (ngăn 
cách các khu vāc c¿nh báo) 

Cuán 1 

 Nhãn dính Cái 10 

 Pin các loại (theo thiÁt bå đo bąc xạ) Đôi 20 

 Xà phòng tÁy rāa loại lßng (loại lç 1 lít) Lç 3 

 Bình tÁy đa năng (loại lç 350 ml) Lç 3 

 Bình tÁy đa năng (loại can 2 lít) Can 1 

 VÁt liáu hút n°ãc (loại bao 25 kg) Bao 10 

 
Foam - tÁm xáp hút d¿u, n°ãc (50 mm x 
1000 cm x 1000 cm) 

TÁm 10 

VIII Công viác 8: Kiểm xạ và tÁy xạ ng°åi   

 
Qu¿n áo không thÁm n°ãc (che kín hoàn 
toàn da và đ¿u tóc) 

Bá 04 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp nāa mặt Cái 04 

 
Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn 

Đôi 16 

 Gi¿y hoặc ăng không thÁm n°ãc Cái 0,625 

 Áo có m¿u sắc dß nhÁn dián Cái 0,625 

 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 0,625 

 Biển c¿nh báo phóng xạ Cái 20 
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 Decal c¿nh báo phóng xạ (loại dính) Cái 20 

 Dây chăng 0,08 m x 100 m Cuán 1 

 Bạt 20 m2 Cái 0,25 

 Còi Cái 0,125 

 Loa c¿m tay Cái 0,125 

 Sổ ghi chép Cái 1 

 Túi nhāa bçc gi¿y Đôi 08 

 Khăn giÁy, khăn lau dùng 1 l¿n Háp 01 

 Th¿m dính dùng 1 l¿n Cái 01 

 
Túi nhāa (loại nhß cho đồ dùng cá nhân 
và loại lãn cho chÁt th¿i nhißm bÁn 
phóng xạ). 

Cái 08 

 Nhãn dính Cái 10 

 Pin theo thiÁt bå đo bąc xạ Đôi 10 

IX 
Công viác 9: Đánh giá liều bąc xạ trong 
sā cá 

  

 GiÁy in và photo Gram 1 

 Māc in laser Háp 0,2 

 Māc Máy photocopy Háp 0,02 

 Sổ ghi chép Cuán 3 

 File tài liáu Cái 2 

 Bút ghi chép Háp 0,5 

 Các vÁt t° văn phòng khác  Theo thāc tÁ 

X 
Công viác 10: Giám đånh hạt nhân tại 
hián tr°ång 

  

1 Tr°ång hÿp trāc tiÁp lÁy m¿u   

 
Qu¿n áo không thÁm n°ãc (che kín hoàn 
toàn da và đ¿u tóc) 

Bá 6 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp nāa mặt Cái 6 

 
Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn 

Đôi 12 

 Gi¿y hoặc ăng không thÁm n°ãc Đôi 0,75 

 Áo có màu sắc dß nhÁn dián Cái 0,75 
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 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 0,75 

 Biển c¿nh báo phóng xạ Cái 20 

 Decal c¿nh báo phóng xạ (loại dính) Cái 20 

 Dây chăng 0,08 m x 100 m Cuán 1 

 Bạt 20 m2 Cái 0,25 

 Xẻng Cái 0,125 

 Còi Cái 0,125 

 Loa c¿m tay Cái 0,125 

 Sổ ghi chép Cái 1 

 Túi nhāa bçc gi¿y Đôi 12 

 Gạc/tăm bông Háp 1 

 Khăn giÁy, khăn lau dùng 1 l¿n Háp 1 

 Th¿m dính dùng 1 l¿n Cái 1 

 
Túi nhāa (loại nhß cho đồ dùng cá nhân 
và loại lãn cho chÁt th¿i nhißm bÁn 
phóng xạ) 

Cái 12 

 Nhãn dính Cái 10 

 Pin theo thiÁt bå đo bąc xạ Đôi 10 

2 
Tr°ång hÿp sā dāng ph°¡ng tián thu 
thÁp m¿u 

  

 
Qu¿n áo không thÁm n°ãc (che kín hoàn 
toàn da và đ¿u tóc) 

Bá 5 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp kín mặt Cái 5 

 Mặt nạ b¿o vá hô hÁp nāa mặt Cái 5 

 
Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn 

Đôi 10 

 Gi¿y hoặc ăng không thÁm n°ãc Đôi 0,625 

 Áo có m¿u sắc dß nhÁn dián Cái 0,625 

 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 0,625 

 Biển c¿nh báo phóng xạ Cái 30 

 Decal c¿nh báo phóng xạ (loại dính) Cái 30 

 Dây chăng 0,08 m x 100 m Cuán 3 

 Bạt 20 m2 Cái 0,25 
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 Xẻng Cái 0,125 

 Còi Cái 0,125 

 Loa c¿m tay Cái 0,125 

 Sổ ghi chép Cái 3 

 Túi nhāa bçc gi¿y Đôi 10 

 Gạc/tăm bông Háp 2 

 Khăn giÁy, khăn lau dùng 1 l¿n Háp 2 

 Th¿m dính dùng 1 l¿n Cái 4 

 
Túi nhāa (loại nhß cho đồ dùng cá nhân 
và loại lãn cho chÁt th¿i nhißm bÁn 
phóng xạ) 

Cái 10 

 Nhãn dính Cái 30 

 Pin theo thiÁt bå đo bąc xạ Đôi 10 

XI 
Công viác 11: LÁp kÁ hoạch khắc phāc 
sā cá 

  

 GiÁy in và photo Gram 0,5 

 Māc in laser Háp 0,1 

 Māc máy photocopy Háp 0.02 

 Sổ ghi chép Cuán 1 

 File tài liáu Cái 2 

 Bút ghi chép Háp 0,5 

 Các vÁt t° văn phòng khác  Theo thāc tÁ 

XII 
Công viác 12: Xā lý s¡ bá chÁt th¿i 
phóng xạ 

  

 Pallet (600 mm x 600 mm x 150 mm) Cái 20 

 
Máy b¡m (b¡m chÁt th¿i phóng xạ dạng 
lßng) 

Cái 0,25 

 
Lều tÁy xạ vÁt dāng, thiÁt bå (có bá phÁn 
hút, lçc khí bāi, có há tháng thu gom 
n°ãc th¿i) 

Cái 1 

 
Lều tÁy xạ ng°åi (có vòi tắm hoa sen, có 
há tháng thu gom n°ãc) 

Cái 1 

 
Qu¿n áo không thÁm n°ãc (che kín hoàn 
toàn da và đ¿u tóc) 

Bá 4 
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 KhÁu trang y tÁ Cái 10 

 
Găng tay không thÁm n°ãc và cháng ăn 
mòn 

Đôi 8 

 Gi¿y hoặc ăng không thÁm n°ãc Đôi 4 

 Áo có màu sắc dß nhÁn dián Cái 1 

 Mũ b¿o hiểm an toàn Cái 1 

 Biển c¿nh báo phóng xạ Cái 20 

 Decal c¿nh báo phóng xạ (loại dính) Cái 30 

 Dây chăng 0,08 m x 100 m Cuán 1 

 Bạt 20 m2 Cái 0,25 

 Cuác Cái 0,75 

 Xẻng Cái 0,75 

 Sổ ghi chép Cuán 4 

 Bút ghi chép Cái 0, 

 Bút dạ không xóa đ°ÿc Cái 4 

 Túi nhāa bçc gi¿y Đôi 10 

 Khăn giÁy, khăn lau dùng 1 l¿n Háp 2 

 Túi nhāa (loại nhß cho đồ dùng cá nhân) Cái 10 

 
Túi nhāa (loại lãn cho chÁt th¿i nhißm 
bÁn phóng xạ) 

Cái 20 

 
Thùng nhāa có nắp 50 lít (chąa chÁt th¿i 
phóng xạ) 

Cái 10 

 
Thùng nhāa có nắp 100 lít (chąa chÁt 
th¿i phóng xạ) 

Cái 5 

 
Thùng phuy nhāa 200 lít (chąa n°ãc 
th¿i) 

Cái 10 

 
Thùng nhāa 500 lít (chąa n°ãc sạch để 
tÁy xạ) 

Cái 0,25 

 
Thùng nhāa 1000 lít (chąa n°ãc sạch để 
tÁy xạ) 

Cái 0,25 

 
Cuán d¿i băng sạch và có màu sắc (ngăn 
cách các khu vāc c¿nh báo) 

Cuán 1 

 Nhãn dính Cái 10 

 Xà phòng tÁy rāa loại lßng 1 lít Lç 3 
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 Pin các loại (theo thiÁt bå đo bąc xạ) Đôi 10 

XIII 
Công viác 13: Thông báo về sā cá cho 
quác gia, tổ chąc quác tÁ và đề nghå trÿ 
giúp quác tÁ 

  

 GiÁy in và photo Gram 0,5 

 Māc in laser Háp 0,1 

 Māc máy photocopy Háp 0,02 

 Sổ ghi chép Cuán 1 

 File tài liáu Cái 2 

 Bút ghi chép Háp 0,5 

 Các vÁt t° văn phòng khác  Theo thāc tÁ 

XIV 
Công viác 14: Đánh giá phát tán chÁt 
phóng xạ trong môi tr°ång không khí 

  

 GiÁy in và photo Gram 0,1 

 Māc in laser Háp 0,05 

 Māc Máy photocopy Háp 0,01 

 Sổ ghi chép Cuán 3 

 File tài liáu Cái 1 

 Bút ghi chép Háp 3 

 Các vÁt t° văn phòng khác  Theo thāc tÁ 

XV 
Công viác 15: Đánh giá phát tán chÁt 
phóng xạ trong môi tr°ång n°ãc 

  

 GiÁy in và photo Gram 0,2 

 Māc in laser Háp 0,1 

 Māc Máy photocopy Háp 0,02 

 Sổ ghi chép Cuán 2 

 File tài liáu Cái 1 

 Bút ghi chép Háp 1 

 Các vÁt t° văn phòng khác  Theo thāc tÁ 
 
 

---------------------------------------------------------- 

 
 


